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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chóng thiên tai và Luật Đê điều ngày 01/7/2021;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1992/SNN-CCTL ngày 14/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2022 do Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh lập (đính kèm).

Điều 2. Phân công thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Phương án.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Phương án theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (báo cáo);
- Ủy ban Quốc gia TKCN (báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Cty CP Điện lực KH;
- Đài Khí tượng Thủy văn KV NTB;
- BQL KKT Vân Phong;
- BQL DA ĐTXD các công trình NN và PTNT;
- BQL DA phát triển tỉnh KH;
- Cty TNHH MTV Khai thác CTTL KH;
- Công ty CP Phát triển điện Miền Trung;
- Công ty CP Khai thác Thủy điện Sông Giang;
- Đài PTTH, Báo KH
- Lưu: VT, TLe, TL.
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Phần I
GIỚI THIỆU CHUNG

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ DÂN SINH - KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Đặc điểm tự nhiên

Khánh Hòa là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có phần lãnh thổ trên đất liền nhô ra xa nhất về phía biển Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên (điểm cực Bắc 12°52’15” vĩ độ Bắc), phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận (điểm cực Nam 11°42’50” vĩ độ Bắc), phía Tây giáp tỉnh Đăk Lắk, Lâm Đồng (điểm cực Tây: 108°40’33" kinh độ Đông) và phía Đông giáp Biển Đông (điểm cực Đông: 109°27’55" kinh độ Đông) tại mũi Hòn Đôi trên bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, cũng chính là điểm cực Đông trên đất liền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyến bờ biển dài 385km, chịu ảnh hưởng của triều cường và nước biển dâng.

Địa hình tỉnh Khánh Hòa thấp dần từ Tây sang Đông, các sông, suối trên địa bàn tỉnh đều ngắn và có độ dốc lớn. Tỉnh Khánh Hòa có 2 sông lớn là sông Cái Nha Trang, sông Dinh Ninh Hòa và các sông, suối nhỏ phân bố đều trên địa bàn tỉnh; do đặc điểm các con sông trong tỉnh ngắn và có độ dốc lớn nên khi có những trận mưa lớn thường xuyên gây ra hiện tượng lũ trên các hệ thống sông, mực nước lũ lên nhanh gây ngập lụt cho một số khu vực đồng bằng trũng thấp ở vùng hạ du.

2. Đặc điểm dân sinh

Dân số trung bình của Khánh Hòa năm 2019 (theo Niên giám thống kê) là 1.232.823 người, bao gồm dân số thành thị 521.354 người, chiếm 42,29%; dân số nông thôn 711.469 người, chiếm 57,71%; dân số nam 613.482 người, chiếm 49,76%, dân số nữ 619.341 người, chiếm 50,24%. Cộng đồng dân cư gồm nhiều dân tộc cùng chung sống. Trong đó, người Kinh chiếm 94,15%; dân tộc khác chiếm 5,85%.

Mật độ dân số trung bình toàn tỉnh 240 người/km2. Dân số phân bố không đều, ở miền núi 43 người/km2, các huyện đồng bằng ven biển 372 người/km2, thành phố Nha Trang 1.663 người/km2. Chi tiết theo phụ lục 1. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2019 là 695,2. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo đạt 22,8%; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi là 3,49%.

3. Đặc điểm kinh tế - xã hội

Thu nội địa giai đoạn 2012-2021 tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,2%. Thu nội địa năm 2021 tăng gấp 1,8 lần so với năm 2012

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) năm 2021 ước được 44.525,07 tỷ đồng, giảm 5,58% so năm 2020. Trong đó, khu vực dịch vụ giảm 10,81%, làm giảm 5,06 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 2,49%, làm giảm 0,78 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1,82%, làm giảm 0,2 điểm phần trăm; riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,27%, đóng góp tăng 0,46 điểm phần trăm.

Điểm sáng của kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2021 là khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản với mức tăng trưởng dương 4,27% so năm 2020: Ngành nông nghiệp tăng 12,38% do thời tiết thuận lợi, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, chăn nuôi phát triển ổn định; ngành lâm nghiệp giảm 14,93%; ngảnh thủy sản giảm 0,12% do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên gặp khó khăn trong khai thác, thu mua và tiêu thụ.

Khu vực công nghiệp - xây dựng với mức tăng trưởng âm 2,49% so năm 2020, trong đó ngành công nghiệp giảm 4,54% làm giảm 1 điểm phần trăm trong tốc độ giảm của toàn nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; riêng ngành xây dựng tăng 2,28%, đóng góp tăng 0,22 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng.

Khu vực dịch vụ, là ngành có mức đóng góp tỷ trọng cao nhất trong GRDP toàn tỉnh, cũng là ngành chịu tác động nhiều nhất từ dịch bệnh COVID-19 với mức tăng trưởng âm 10,81%. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021 tiếp đến hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu, trong đó các ngành có tỷ trọng lớn đều có mức tăng trưởng âm như: Dịch vụ lưu trữ và ăn uống giảm 40,07%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 21,47%; thương mại giảm 18,5%; vận tải kho bãi giảm 14,99%... đã gây áp lực giảm đến mức tăng trưởng chung của toàn ngành kinh tế,

Về cơ cấu nền kinh tế, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,85%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 31,13%, ngành dịch vụ chiếm 44,9%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 11,12% (cơ cấu tương ứng năm 2020 là; 11,65%; 29,95%; 47,71%; 10,69%).

GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 62,92 triệu đồng, giảm 3,07% so năm 2020. Năng suất lao động (theo giá hiện hành) năm 2021 ước được 125,38 triệu đồng/lao động, tăng 0,06% so năm 2020

II. TÌNH HÌNH THIÊN TAI NĂM 2021 VÀ CÁC THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Tình hình thiên tai năm 2021

Trong năm 2021, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của 02 đợt mưa lũ lớn và ảnh hưởng của bão số 9 gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh; tổng thiệt hại ước khoảng 650 tỷ đồng, cụ thể:

- Về mưa lũ: 02 đợt (Đợt 1: Từ ngày 09/11 đến ngày 14/11, lượng mưa từ 150-250mm; Đợt 2: Từ ngày 27/11 đến ngày 30/11, lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 400mm) đã làm 03 người chết, 02 nhà sập, hư hỏng, hơn 8.500 hộ/36.500 nhân khẩu bị ảnh hưởng do ngập lụt, nhiều công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi bị sập, hư hỏng; thiệt hại ước tính khoảng 248,0 tỷ đồng.

- Về bão: Ngày 19/12/2021, bão số 9 tuy không đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa nhưng hoàn lưu bão đã gây sóng lớn làm ảnh hưởng đến nhiều hoạt động trên các vùng biển của tỉnh (trong đó sóng lớn đã làm hơn 90 bè với hơn 2.700 lồng nuôi trồng của người dân thuộc địa bàn xã Cam Bình và Cam Lập thành phố Cam Ranh hư hỏng, thiệt hại). Ngoài ra, nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa cũng bị thiệt hại, tổng ước tính thiệt hại 395,0 tỷ đồng.

2. Tình hình thiên tai các tháng đầu năm 2022

Từ đầu năm 2022, trước diễn biến bất thường của thiên tai tỉnh Khánh Hòa đã chịu ảnh hưởng các loại hình thiên tai như lốc, xoáy, mưa lớn, cụ thể đợt mưa diễn ra từ ngày 30/3 đến ngày 04/4 đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể khoảng 12.000 ha lúa vụ Đông Xuân đang thu hoạch bị thiệt hại từ 5-10% năng suất; 62 tàu thuyền bị chìm do mưa lớn, lốc xoáy (trong đó có 17 phương tiện công suất 20CV trở lên; số còn lại chủ yếu xuồng nhỏ do mưa lớn gây chìm). Sau khi kết thúc mưa lũ UBND huyện Vạn Ninh đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân trục vớt các phương tiện bị chìm trên đưa vào bờ sửa chữa.

Ngoài ra, sáng ngày 16/4/2022, tàu cá Khánh Hòa bị chìm tại khu vực vịnh Cam Ranh gần nhà máy đóng tàu Cam Ranh, trên tàu cá gồm có 10 người, các tàu cá gần đó đã cứu vớt được 08 người (01 người chết) và 02 người mất tích. Ngay khi tiếp nhận thông tin, trong 02 ngày 16/4 và 17/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố đã điều động phương tiện BP 33-07-09 và cử 05 đồng chí phối hợp với 08 phương tiện/34 người (công an, dân quân, ngư dân) gần khu vực xảy ra vụ việc để tìm kiếm 02 người bị mất tích. Đến 14h00 ngày 16/4/2022 đã trục vớt được tàu cá bị chìm; đến 13h00 ngày 17/4/2022 đã phát hiện được 02 thi thể trong hầm máy. UBND thành phố Cam Ranh đã tổ chức đoàn công tác đến nhà các hộ dân có người bị chết để thăm hỏi, hỗ trợ động viên các hộ gia đình trên.

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
Trước tình trạng biến đổi khí hậu, những bất thường và cực đoan của thời tiết ngày càng gia tăng và phức tạp hơn, việc xây dựng và ban hành Phương án để phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với các loại hình thiên tai, mà trước hết là ứng phó bão, lũ, mưa lớn, sạt lở đất, động đất, sóng thần... để các cơ quan, đơn vị, người dân thực hiện là cần thiết nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, nhân dân. Đặc biệt Phương án sẽ cập nhật, bổ sung một số nội dung theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về thiên tai của Quốc hội, Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương như: Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai,... để nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của Phương án.

IV. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013.

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

- Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

- Kế hoạch số 9432/KH-UBND về triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai để các địa phương.

- Kế hoạch số 6027/KH-UBND ngày 24/6/2019 về phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Kế hoạch số 6028/KH-UBND ngày 24/6/2019 về phối hợp ứng phó tai nạn tàu thuyền trên biển để các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ thực hiện.
- Kế hoạch số 2531/UBND-KT ngày 20/3/2019 về thực hiện Nghị định số 160/2019/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Kế hoạch số 9432/KH-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa.

V. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích

Giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các địa phương có cơ sở để chỉ đạo, phối hợp chỉ huy các hành động, biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt giảm thiệt hại về người và tài sản.

Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố và chỉ huy, điều hành và tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống thiên tai.

2. Yêu cầu

Các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; Lực Lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

Bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn, các hồ gần nơi khu dân cư đông đúc hoặc gần trung tâm kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng quan trọng ở hạ du công trình thủy lợi.

Đảm bảo giao thông được thông suốt trong mọi tình huống; hoàn thành hệ thống thông tin liên lạc từ cấp tỉnh đến cấp xã (hữu tuyến, vô tuyến, di động, lực lượng hỏa tốc).

Các tổ chức và cá nhân chấp hành nghiêm các mệnh lệnh, hướng dẫn của chính quyền, cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai; đồng thời tự giác tham gia cùng với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tại Phương án này, chỉ đánh giá chi tiết mức độ rủi ro thiên tai và khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai cho các loại hình thiên tai cơ bản thường xuyên xảy ra và gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh gồm: (1) Bão, ATNĐ; (2) Ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất; (3) Động đất, sóng thần.

Phần II
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ BÃO, ATNĐ

I. KỊCH BẢN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1. Nội dung kịch bản

Theo bản tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, một cơn bão đã hình thành trên biển Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, 12. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và có khả năng đổ bộ vào đất liền tỉnh Khánh Hòa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với triều cường nên biển động mạnh, sóng biển cao 3-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 3, 4.

2. Các giai đoạn ứng phó với bão

Căn cứ vào diễn biến bão, vị trí tâm bão, hướng và tốc độ di chuyển của bão theo kịch bản nêu trên thì phương án ứng phó bão xây dựng theo 3 giai đoạn trước, trong và sau khi bão đổ bộ lên địa bàn tỉnh.

II. CÁC PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ
Để chủ động trong công tác ứng phó bão các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện khi nhận được thông tin bão từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban 24/24h trong thời gian xảy ra bão. Thường xuyên báo cáo công tác triển khai ứng phó và công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, chỉ đạo ứng phó kịp thời với diễn biến bão.

Căn cứ tình hình diễn biến bão các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung ứng phó với bão cụ thể theo các phương án sau:

1. Phương án sơ tán dân
Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ Quân sự tỉnh, Độ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình, diễn biến của bão chủ động thực hiện sơ tán người dân theo phương án được duyệt, trong đó cần thực hiện một số nội dung như sau:

1.1. Điểm tránh trú an toàn

a) Vị trí điểm tránh trú an toàn:

- Gần nơi ở của người dân dự kiến sơ tán tránh trú.

- An toàn trước cấp gió (Đối với bão, áp thấp nhiệt đới); Không nằm vùng trũng thấp (đối với lũ, ngập lụt);

- Đường đến điểm sơ tán kiên cố/bán kiên cố, không bị ngập lụt,...

b) Lưu ý tại điểm tránh trú an toàn;

- Diện tích đủ rộng để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch.

- Bố trí tại điểm tránh trú: Diện tích 01 vị trí; 1,2x2m (Đảm bảo sinh hoạt và nghỉ ngơi); Khoảng cách giữa 02 vị trí tối thiểu 2m.

- Lập biển chỉ dẫn lối đi sơ tán và di chuyển 01 chiều trọng điểm tránh trú an toàn.

- Lập sơ đồ vị trí, tên, địa chỉ, số điện thoại người dân để phục vụ quản lý, giám sát phòng dịch tại điểm tránh trú. (Sơ đồ vị trí người dân tránh trú)

- Có quạt thông gió hoặc ô thông gió trên cao để đảm bảo thông thoáng nhưng an toàn khi thiên tai xảy ra (Bão, áp thấp nhiệt đới,..).

- Có lối đi cho người khuyết tật đảm bảo đúng kỹ thuật theo quy định của Bộ Xây dựng (Nếu chưa đáp ứng được điều kiện phải có giải pháp hỗ trợ).

- Hạn chế sử dụng điểm tránh trú có nhiều cửa kính dễ đổ, vỡ do vật cứng va đập. Nếu phải sử dụng, phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân (Không để người dân nằm dưới cửa kính, gia cố ván gỗ che kín cửa kính và chằng chống chắc chắn).

- Sàn nhà không trơn, trượt; nếu có điểm trơn trượt phải có biển cảnh báo cho người dân (Chữ viết to, theo ngôn ngữ địa phương và đặt gần nơi cảnh báo, người dân dễ quan sát).

- Tại mỗi cửa ra/vào nơi người dân tránh trú, bố trí nước rửa tay sát khuẩn hoặc nước rửa tay, bình nước, khăn lau. Treo hướng dẫn người dân rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc - Unicef.

- Bố trí bàn làm việc/bàn gấp tại lối đi vào điểm tránh trú để thực hiện các hoạt động phòng dịch bệnh: Đo thân nhiệt, khai báo y tế, phát khẩu trang (nếu người dân chưa có), rửa tay sát khuẩn và phát tờ thông báo các quy định người dân phải thực hiện phòng chống dịch bệnh tại điểm tránh trú an toàn.

- Bố trí treo các bảng thông báo, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh lên tường tại khu người dân tập trung (Quy định phòng chống dịch; thông điệp 5K; phương pháp rửa tay đúng cách; phương pháp dùng khẩu trang đúng cách;...). Bảng thông báo: Chữ in to, ngôn ngữ địa phương; đặt tại vị trí dễ thấy, dễ đọc.

- Khu vệ sinh cá nhân:

+ Vị trí nằm trong/gần khu người dân tập trung tránh trú. Trong trường hợp nằm tách biệt, xa hoặc ngoài trời thì cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt với phụ nữ, trẻ em gái, đối tượng dễ bị tổn thương.

+ Có phòng vệ sinh nam, vệ sinh nữ (Biển ghi NAM, NỮ gắn ngoài cửa); Nếu chỉ có 01 phòng vệ sinh phải đảm bảo kín đáo, có đèn điện đủ sáng, có chốt cài trong và biển lật thông báo “Đang sử dụng”.

+ Có giấy vệ sinh, nước sạch, xà phòng/nước rửa tay, nước khử khuẩn sàn và thiết bị vệ sinh.

+ Phòng vệ sinh phải thông thoáng (Quạt thông gió hoặc ô thông gió trên cao).

+ Sàn nhà không trơn, trượt; nếu có điểm trơn trượt phải có biển cảnh báo cho người dân.

+ Lối vào, vị trí đặt thiết bị vệ sinh, rửa tay đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật (Trong trường hợp điều kiện chưa đáp ứng phải có giải pháp hỗ trợ).

- Phòng cách ly tạm thời được sử dụng trong trường hợp phát hiện người nghi/có triệu chứng nhiễm dịch bệnh, có F0 tại điểm tránh trú an toàn. Phòng cách ly tạm thời cần xem xét:

+ Vị trí phòng bố trí cách biệt, có lối đi riêng.

+ Diện tích đặt 02 giường cho bệnh nhân, bàn và không gian làm việc cho cán bộ y tế.

+ Có biển (KHU VỰC CÁCH LY) đặt bên ngoài và rào chắn để người dân và trẻ em không đi vào khu vực.

- Bố trí bếp nấu nướng phục vụ ăn uống của người dân và lực lượng canh trực tại điểm tránh trú.

- Phòng tắm:

+ Vị trí nằm trong/gần khu người dân tập trung tránh trú. Trong trường hợp nằm tách biệt, xa hoặc ngoài trời thì cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt với phụ nữ, trẻ em gái, đối tượng dễ bị tổn thương.

+ Có đủ ánh sáng và xà phòng. Trong trường hợp chỉ có 01 nhà tắm thì phải có vách ngăn kín đáo, bên ngoài có biển báo (NAM, NỮ).

1.2. Sơ tán người dân

- Lập danh sách và thông báo (qua loa phát thanh, loa cầm tay, loa di động, phát tờ thông báo đến từng hộ dân, tin nhắn SMS, mạng xã hội,..) với người dân vị trí điểm tránh trú an toàn, lối đi an toàn để người dân chủ động thực hiện khi có lệnh sơ tán.

Đối với đối tượng dễ bị tổn thương, cần hỗ trợ, phải lập danh sách, phân công lực lượng hỗ trợ và thông báo cho người dân (Cung cấp tên, số điện thoại cán bộ hỗ trợ cho người dân).

- Phân luồng, người cách người 2m và bố trí người dân đến đúng vị trí đã được bố trí theo “Sơ đồ vị trí người dân tránh trú”.

- Trong lúc đi sơ tán người dân cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh (Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách,..)

- Tại các vùng có nguy cơ dịch bệnh rất cao/cao, xem xét việc xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên người dân tại điểm tránh trú an toàn (Có thể xét nghiệm gộp mẫu).

1.3. An ninh, trật tự

Đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian người dân sơ tán tại điểm tránh trú an toàn. Đặc biệt sẵn sàng tình huống:

- Hoạt động gây rối, mất trật tự, an ninh của người dân tại điểm tránh trú

- Hành động gây rối, hoảng loạn, lo lắng khi phát hiện người nghi hoặc có triệu chứng nghi nhiễm, có F0 tại điểm tránh trú an toàn.

1.4. Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

- Quy định và hướng dẫn người dân vứt rác đúng vị trí, đúng thùng/túi phân loại rác (Rác sinh hoạt, rác y tế). Tất cả khẩu trang y tế đã qua sử dụng phải đựng trong thùng/túi đựng rác thải y tế.

- Vị trí để thùng/túi rác đặt ở vị trí thuận lợi đi lại cho người dân, không quá xa nơi ở của người dân, không gần/ đi qua phòng cách ly tạm thời, không bị ngập nước (Đặt cao, khô ráo) và có biển ghi “KHU ĐỂ RÁC”.

- Thùng/túi đựng rác phải ghi rõ “Rác sinh hoạt”, “Rác y tế” và có nắp đậy kín (Đối với thùng) hoặc buộc kín (Đối với túi).

- Thu gom, xử lý rác thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế.

1.5. Vật tư phòng chống dịch bệnh

Ngoài các vật tư phục vụ PCTT, một số vật tư thiết yếu, bao gồm:

- Phòng chống dịch bệnh:

+ Nước rửa tay sát khuẩn.

+ Nước rửa tay có độ cồn trên 60%

+ Khẩu trang y tế/khẩu trang vải

+ Nước súc họng (Nước muối sinh lý 9‰)

+ Thuốc nhỏ mũi.

+ Bộ bảo hộ phòng chống dịch (Bộ mũ, áo, quần chống dịch cấp độ 3-4; kính bảo hộ; Tấm che mặt; Găng tay y tế; Bao giầy; Khẩu trang) đối với cán bộ y tế; cán bộ quản lý, giám sát điểm tránh trú; người nghi/có triệu chứng nghi nhiễm dịch bệnh tại phòng cách ly tạm thời (Đặc biệt đối với điểm tránh trú an toàn trong khu vực có mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao/cao hoặc đã có dịch bệnh).

- Vệ sinh trong sinh hoạt:

+ Xà phòng hoặc nước rửa tay.

+ Giấy vệ sinh.

+ Nước khử khuẩn sản và thiết bị vệ sinh.

+ Thùng/túi đựng rác thải.

1.6. Phương tiện

Ô tô chuyên chở người nghi/có triệu chứng nghi nhiễm dịch bệnh, F0 đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh đến khu cách ly, khu chăm sóc, điều trị.

1.7. Trang thiết bị y tế

- Thiết bị đo thân nhiệt.

- Các thiết bị tối thiểu (theo hướng dẫn của cơ quan y tế) xử lý trường hợp xuất hiện người nghi/có triệu chứng nghi nhiễm dịch bệnh, có F0 tại phòng cách ly tạm thời trước khi đưa đến khu cách ly, khu chăm sóc, điều trị.

1.8. Tài liệu phục vụ phòng chống dịch tại điểm tránh trú an toàn

- Mẫu khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

- Danh sách người dân tại điểm tránh trú an toàn: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, thời gian đến điểm tránh trú, thân nhiệt, tình hình sức khoẻ.

- Bảng theo dõi thân nhiệt người dân trong thời gian sơ tán tại điểm tránh trú an toàn theo từng ngày (Có thể kiểm tra thân nhiệt ngẫu nhiên).

- Sơ đồ vị trí người dân tránh trú.

- Thông báo các quy định người dân phải thực hiện phòng chống dịch bệnh tại điểm tránh trú an toàn.

- Thông báo/hướng dẫn treo tường:

+ Hướng dẫn rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh.

+ Quy định phòng chống dịch bệnh tại điểm tránh trú an toàn.

+ Thông điệp 5K.

+ Hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách phòng chống dịch bệnh.

- Biển chỉ dẫn, cảnh báo tại phòng cách ly tạm thời, khu vệ sinh, khu tắm, các điểm trơn, trượt nguy hiểm, hướng di chuyển, khu để rác (Rác sinh hoạt, rác y tế)

(Chi tiết theo Phụ lục I, II, III đính kèm)

2. Phương án đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản

2.1. Số lượng tàu thuyền, lồng bè các loại
a) Số lượng tàu thuyền các loại

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay theo thống kê có 3.385 phương tiện tàu thuyền trong đó:

+ Số tàu thuyền đánh bắt ven bờ: 1.891 tàu
+ Số tàu thuyền đánh bắt vùng lộng: 753 tàu
+ Số tàu thuyền đánh bắt vùng khơi: 1.891 tàu

(Chi tiết theo Phụ lục VI đính kèm)

b) Số lượng lồng bè

Tổng số lồng, bè trên địa bàn toàn tỉnh: 2.236 bè / 89.947 lồng, trong đó:

	- Huyện Vạn Ninh
	1.116 bè/38.997 lồng.

	- Thị xã Ninh Hòa
	130 bè/1.647 lồng.

	- Thành phố Nha Trang
	217 bè/5.237 lồng.

	- Huyện Cam Lâm
	56 bè/232 lồng

	- Thành phố Cam Ranh
	717 bè/43.834 lồng


(Chi tiết theo Phụ lục VII đính kèm)

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển chủ động cập nhật số lượng tàu thuyền, lồng bè trên địa bàn trong tương lai để có giải pháp chủ động phòng tránh thiên tai có hiệu quả.

2.2. Vị trí, quy mô các khu neo đậu tránh, trú bão

Toàn tỉnh có tất cả 26 khu neo đậu tàu thuyền, tuy nhiên khi có bão chỉ có 04 khu neo đậu tàu thuyền có địa hình khuất gió có thể neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

(Chi tiết theo Phụ lục V đính kèm)

2.3. Phương án đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè
Đối với cơ quan quản lý, thông tin, cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền: Khi nhận được thông tin diễn biến tình hình của bão trên biển, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Khu vực IV, Đài TTDH Nha Trang (NTR), Chi cục Thủy sản phối hợp cùng các địa phương ven biển thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến của bão; tổ chức chỉ đạo các đài canh trực ban 24/24 giờ phát thông tin cảnh báo về tình hình, diễn biến của bão đến các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động gần bờ, đánh bắt xa bờ nhằm hướng dẫn các phương tiện nhanh chóng di chuyển về nơi neo đậu an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão.

Khi có tin bão trên biển Đông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các địa phương liên quan rà soát số lượng tàu thuyền, lồng bè trên địa bàn quản lý, nắm bắt được số lượng cụ thể tàu thuyền đã vào bờ, số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển, số thuyền viên đang tham gia đánh bắt trên các tàu thuyền, vị trí đánh bắt cụ thể của từng phương tiện để chủ động hướng dẫn các chủ phương tiện tàu thuyền, thuyền trưởng thực hiện một số công việc ứng phó bão cụ thể như sau:

- Đối với thuyền trưởng đang sử dụng phương tiện hoạt động đánh bắt trên biển:

+ Đôn đốc thuyền viên, chủ động ứng phó với bão và hỗ trợ các tàu thuyền khác khi có sự cố xảy ra.

+ Giữ liên lạc với các đài canh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Khu vực IV, Đài TTDH Nha Trang (NTR), các phòng, trạm Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản các huyện, thị xã, thành phố ven biển để nắm bắt tình hình và có biện pháp xử lý kịp thời.

+ Khi vị trí bão cách xa phương tiện: Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình của bão qua các phương tiện thông tin đã được trang bị trên phương tiện, thông báo cho tất cả các thuyền viên biết, các thuyền viên trên phương tiện phải mặc áo phao cứu sinh; kiểm tra việc chằng buộc không để các vật nặng có thể trôi trượt, cố định nắp hầm; hạ thấp trọng tâm tàu bằng cách đưa các vật nặng, cồng kềnh trên boong tàu xuống dưới hầm tàu; kiểm tra tình trạng neo và dây neo; kiểm tra sẵn sàng các phương tiện chống thủng, phao cứu sinh, xuồng cứu sinh nhanh chóng ra lệnh thu lưới cá và rời khỏi ngư trường để về nơi an toàn gần nhất, thông tin cho các tàu cá khác đang hoạt động trong cùng khu vực biết thông tin về bão để chủ động tìm nơi tránh, trú an toàn.

+ Khi vị trí bão gần phương tiện: Khẩn trương thu lưới ngay, trường hợp khẩn cấp có thể cắt bỏ lưới; xác định ngay vị trí của tàu so với vùng nguy hiểm mà bão có thể di chuyển đến, nhanh chóng di chuyển phương tiện về bờ hoặc tránh xa vùng bão có khả năng ảnh hưởng; thường xuyên theo dõi hướng di chuyển, tốc độ di chuyển của bão để quyết định hướng tàu chạy; giữ liên lạc thường xuyên với các đài trực canh ven bờ.

+ Khi tàu cá đang trong vùng bão: Bằng mọi biện pháp và kinh nghiệm điều khiển tàu cá thoát ra khỏi vùng bão; nhanh chóng thông báo cho các cơ quan cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền, các tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu của mình để phối hợp tham gia ứng cứu đảm bảo an toàn.

- Đối với tàu thuyền tại các khu neo đậu: Tổ chức hướng dẫn cho ngư dân về kỹ thuật neo đậu tàu thuyền khi trú bão, các tàu thuyền nhỏ công suất máy < 20 CV có thể kéo lên bờ nhằm tránh va đập gây hư hỏng hoặc sóng đánh chìm; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ lực lượng giúp ngư dân neo buộc lồng bè đảm bảo an toàn.

- Đối với ngư dân trên các lồng, bè, tàu thuyền đang neo đậu: Kiên quyết sơ tán người dân trên các lồng, bè, tàu thuyền đang neo đậu khi bão đổ bộ.

Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền, sơ tán ngư dân trên các lồng bè, tàu thuyền phải hoàn thành trước từ 02 - 04 giờ trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

3. Phương án bảo vệ công trình Phòng chống thiên tai và công trình trọng điểm

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có tất cả 28 hồ chứa thủy lợi, 03 thủy điện (Eakrong Rou, Sông Giang 2, Sông Chò 2) trong đó hồ chứa nước có dung tích lớn hơn 10 triệu m3 có 6 hồ (Đá Bàn, Eakrong Rou, Suối Dầu, Tà Rục, Cam Ranh, Hoa Sơn), hồ chứa nước có dung tích từ 1,0 triệu m3 đến 10,0 triệu m3 có 11 hồ; hồ chứa nước có dung tích nhỏ hơn 1,0 triệu m3 có 14 hồ.

Theo kết quả kiểm tra và báo cáo của các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh có

- 10 đập, hồ chứa nước xuống cấp hoặc không đảm bảo khả năng tháo lũ qua tràn trong mùa mưa, lũ; trong đó có 08 hồ chứa nước thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án WB8) đang triển khai thực hiện (gồm: Hồ Suối Trầu, Láng Nhớt, Đồng Bò, Đá Mài, Cây Sung, Suối Luồng, Suối Lớn, Bến Ghe); 02 hồ không thuộc Dự án WB8 (gồm hồ: Cam Ranh, Đá Bàn).

- Số lượng đập bị thấm 03 cái (hồ Đồng Bò, Cam Ranh, Am Chúa), trong đó hồ Đồng Bò đang được nâng cấp sửa chữa theo dự án WB8;

- Số lượng hồ bị sạt, trượt hư hỏng mái 06 hồ (Đá Bàn, Hoa Sơn, Suối Hành, Am Chúa, Suối Trầu, Suối Sim); trong đó hồ Suối Trầu đang được nâng cấp sửa chữa theo dự án WB8; Hồ Suối Hành đang thực hiện thủ tục đầu tư, sửa chữa; hồ Đá Bàn, Hoa Sơn đang triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa.
Đến nay, trong khuôn khổ tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa đang triển khai thực hiện thi công nâng cấp 08 đập, hồ chứa nước thủy lợi trong giai đoạn 2018-2022, với kết quả như sau:

- Đối với hạng mục Sửa chữa và nâng cấp 04 hồ chứa Đồng Bò, Đá Mài, Láng Nhớt và Cây Sung: hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng

- Đối với hạng mục Sửa chữa và nâng cấp 04 hồ chứa Suối Trầu, Bến Ghe, Suối Luồng, Suối Lớn: hiện nay cơ bản hoàn thành, Sở NNPTTN đang phối hợp với các bên liên quan rà soát các thủ tục để triển khai công tác nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định về quản lý.... phục vụ công tác bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày đóng hiệp định vay (30/6/2022)

Để đảm bảo an toàn các công trình đập, hồ chứa nước trong giai đoạn thi công nâng cấp, sửa chữa nâng cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa đã chỉ đạo Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ thi công vượt lũ chính vụ; đồng thời thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ như: Phương án ứng phó thiên tai cho đập, vùng hạ du trong quá trình thi công; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống, trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý; rà soát, bổ sung phương án bảo vệ công trình, bố trí người trực nghiêm túc; bên cạnh đó nếu đủ điều kiện an toàn phải tích nước hợp lý để bảo đảm phục vụ sản xuất cho vụ tới.

Q4. Phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc
4.1. Phương án bảo đảm an ninh trật tự

Việc bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bão do Công an tỉnh chỉ đạo điều hành, lập phương án, bố trí về nhân lực để thực hiện. Khi bão, mưa lũ xảy ra Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng PH41; PK20; PC67; PC68; PC81B... và các đơn vị thuộc công an tỉnh thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, đồng thời phối hợp với Công an các địa phương nắm chắc mọi diễn biến tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, không để tội phạm, kẻ xấu lợi dụng bão, mưa lũ hoạt động phạm tội gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, nhân dân.

4.2. Phương án bảo đảm giao thông

Hệ thống giao thông tỉnh Khánh Hòa đã được quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và ứng phó thiên tai. Các tuyến giao thông chính: QL.1, QL.26, QL.27C (tuyến Khánh Hòa - Lâm Đồng), tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối thành phố Nha Trang với sân bay Cam Ranh, tuyến đường Tỉnh lộ 9 từ thành phố Cam Ranh đi Khánh Sơn; tuyến đường sắt Nha Trang nối liền với các tỉnh phía Bắc và Nam phục vụ cho vận chuyển hàng hoá, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống bão, lũ được thuận lợi. Đặc biệt hiện nay thực hiện chương trình nông thôn mới thì việc kiên cố hóa bê tông các trục đường giao thông nông thôn của các xã đang từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người dân đi lại tốt hơn trong mùa mưa, bão.
Trong tình huống thiên tai, mưa bão, lũ lụt diễn ra, một số đoạn đường giao thông thường bị sạt lở đất, đá gây ách tắc giao thông như: QL.1 khu vực đèo Cả, QL.26 khu vực đèo Phượng Hoàng (đoạn Km27+500 - Km32+000), QL.27C khu vực đèo Khánh Lê - Lâm Đồng (đoạn Km41+500 - Km 62+000), đường Nguyễn Tất Thành khu vực đèo Cù Hin (đoạn Km10+000 - Km17+000), đường Tỉnh lộ 9 (đoạn Km 16+000 - Km56+300)... thường xuyên xảy ra sạt lở đất, đá gây ách tắc giao thông.

Để chuẩn bị tốt nhiệm vụ của ngành GTVT khi có thiên tai xảy ra, ngay từ đầu năm Sở GTVT và các đơn vị toàn ngành đã triển khai lập kế hoạch ứng phó thiên tai, gồm: Phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã thành phố; các đơn vị quản lý, duy tu đường quốc lộ, đường tỉnh (bao gồm cả đơn vị quản lý đoạn BOT quốc lộ); các đơn vị xây dựng cơ bản; các đơn vị vận tải;... để xác định trách nhiệm của từng đơn vị phục vụ khi thiên tai xảy ra. Cụ thể:

a) Đối với Sở Giao thông vận tải:

- Thực hiện điều hành chung, tổ chức đảm bảo giao thông cho hệ thống đường quốc lộ và đường tỉnh: phương án vòng tránh, làm đường tạm, sửa chữa khẩn cấp công trình cầu, đường bị hư hỏng do thiên tai gây ra” điều chỉnh thành “Tổ chức đảm bảo giao thông cho hệ thống đường quốc lộ ủy thác và đường tỉnh, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ trực thuộc tập trung rà soát các tuyến đường do Sở quản lý, chủ động triển khai các biện pháp sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông, đặc biệt các tuyến đường huyết mạch, các tuyến đường độc đạo dễ xảy ra ách tắc, cô lập dân cư khi có bão, mưa lũ ảnh hưởng; nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt các phương tiện chở người qua lại khi có bão. Phối hợp với các đơn vị quản lý các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động của các tuyến đường giao thông trong các thời điểm mưa lũ; kịp thời thông báo đến chính quyền địa phương khi có tình huống nguy hiểm (sạt lở, ngập, chia cắt giao thông...) để thông báo đến người dân và có biện pháp phối hợp xử lý”.

- Phân công đảm bảo giao thông hệ thống đường huyện, đường xã cho các địa phương trên địa bàn tỉnh” điều chỉnh thành “Đối với các tuyến đường huyện, đường xã, phối hợp với các địa phương trong công tác đảm bảo giao thông, bố trí lực lượng canh gác trên các tuyến đường để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí sạt lở, ngập lụt nguy hiểm”
b) Đối với Phòng Quản lý đô thị, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố:

- Rà soát, nắm vững cơ sở vật chất, phương tiện cơ giới, máy móc thiết bị phục vụ đảm bảo giao thông vận tải ở địa bàn để chủ động, kịp thời huy động khi có nhu cầu.

- Phân công cụ thể trách nhiệm đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, huy động lực lượng tại các đơn vị, nhà thầu ngành giao thông vận tải phối hợp trong công tác đảm bảo giao thông khi có thiên tai xảy ra.

c) Đối với các đơn vị quản lý, duy tu các tuyến quốc lộ và đường tỉnh:

- Bố trí các Hạt Quản lý cầu đường, các đội thi công trên các tuyến đường, các vị trí trọng yếu để sẵn sàng đảm bảo giao thông khí có hư hỏng công trình cầu đường, ách tắc giao thông.

- Kiểm tra, chuẩn bị vật tư dự phòng; khảo sát nắm bắt vị trí các mỏ vật liệu để thuận lợi khai thác phục vụ đảm bảo giao thông.

- Có kế hoạch, phương án ứng phó khi xảy ra các sự cố như sập cầu, sạt lở, tắc đường.

d) Đối với các đơn vị xây dựng cơ bản:

- Sử dụng lực lượng phương tiện xe tải, xe cơ giới phục vụ thi công đảm bảo giao thông khi có thiên tai xảy ra.

- Theo địa bàn khu vực, thành lập các đội xung kích để hỗ trợ các đơn vị quản lý tuyến đường khi được huy động.

- Xe máy, thiết bị sin sàng cơ động, ứng phó sửa chữa đối với các tuyến đường, các cầu bị ách tắc, hư hỏng do thiên tai gây ra.

e) Đối với các đơn vị vận tải:

- Chuẩn bị lực lượng phương tiện vận tải sẵn sàng cho cơ động vận tải và điều động khi cần thiết.

- Chủ động dự trữ nhiên liệu, vật tư thiết bị phục vụ.

- Có kế hoạch, phương án điều động lực lượng, phương tiện vận tải khi có tình huống xảy ra.

4.3. Phương án bảo đảm thông tin liên lạc

a) Hiện trạng mạng lưới bưu chính của tỉnh:

- Toàn tỉnh có 50 bưu cục cấp I, II, III và 89 điểm Bưu điện Văn hóa xã, tất cả các bưu cục và điểm Bưu điện Văn hóa xã đều có điện thoại Liên lạc nội tỉnh và liên tỉnh.

- Mạng đường thư cấp I bao gồm: Đường thư ôtô chuyên ngành gồm các tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang, tuyến Nha Trang - Đà Nẵng, tuyến Bình Định - Nha Trang; tuyến đường tàu hỏa Bắc - Nam; tuyến thư máy bay gồm có 2 tuyến Hà Nội - Nha Trang và TP. Hồ chí Minh - Nha Trang.

- Mạng đường thư cấp II (nội tỉnh) bao gồm 4 tuyến: Nha Trang - Diên Khánh - Cam Lâm - Cam Ranh; Nha Trang - Ninh Hòa - Vạn Ninh; Khánh Vĩnh - Diên Khánh; Khánh Sơn - Cam Ranh.

b) Hiện trạng mạng lưới viễn thông gồm:

- Đài Thông tin duyên hải Nha Trang;

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII;

- Viễn thông Khánh Hòa;

- Viettel Khánh Hòa;

- Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung;

- Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

Các mạng thông tin di động đã được phủ sóng rộng khắp trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt công tác thông tin liên lạc trong khi bão, lũ xảy ra.

c) Phương án đảm bảo thông tin liên lạc khi có bão, mưa lũ xảy ra:

Các đơn vị, doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông cần triển khai các biện pháp cơ bản đảm bảo thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy Phòng chống thiên tai, ứng phó đối với bão, bão mạnh, siêu bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn; đảm bảo thông tin liên lạc luôn được thông suốt, phục vụ kịp thời và hiệu quả công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cụ thể như sau:

- Bưu điện tỉnh Khánh Hòa: Tiến hành kiểm tra thường xuyên độ an toàn mạng lưới bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã, các nhà trạm phương tiện và các trang thiết bị; che chắn, gia cố cho các bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã không bị thấm dột và tốc mái; có phương án di dời, đảm bảo sự an toàn của tài liệu và con người khi bị ngập nước do mưa lũ kéo dài.

- Các đơn vị, doanh nghiệp có hạ tầng kỹ thuật viễn thông:

+ Triển khai các biện pháp kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, trước mùa mưa bão các công trình dạng tháp, có kết cấu cồng kềnh, đảm bảo an toàn khi có bão, lũ xảy ra. Khi có thông tin về thiên tai chuẩn bị đổ bộ, nhanh chóng triển khai các biện pháp gia cố khẩn cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn khi có bão, lũ xảy ra. Chủ động di dời kịp thời trang thiết bị kỹ thuật ra khỏi vùng dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão mạnh, siêu bão trước khi bão đổ bộ.

+ Đảm bảo hạ tầng mạng lưới hoạt động thông suốt trong mọi tình huống thiên tai; nhất thiết phải có phương án dự phòng cho các tình huống xấu có thể xảy ra như mất điện, đổ cột, đứt cáp,... để đảm bảo phục vụ sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp. Trong trường hợp hệ thống chuyển mạch hay truyền dẫn bị sự cố thì phải cố gắng xử lý để duy trì thông tin liên lạc bằng hệ thống điện thoại cố định hoặc di động. Nếu các mạng đều không liên lạc được thì dùng các máy thông tin di động vô tuyến sóng ngắn CODAN hoặc sử dụng mạng thông tin chuyên dùng Inmarsat để liên lạc và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp.

- Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang: Triển khai phát các bản tin dự báo thời tiết, thiên tai trên tần số 7906 kHz và 8294 kHz theo đúng quy chế báo bão, lũ để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động tránh bão, đảm bảo an toàn hoặc về nơi trú ẩn, sơ tán ra khỏi khu vực ảnh hưởng của thiên tai, thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh; trực canh ở tần số 7903 kHz để thu các thông tin gọi cấp cứu của các phương tiện nghề cá, đồng thời báo cáo kịp thời cho Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII: Kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ các kênh liên lạc trên băng tần (7900-8000) kHz của ngư dân trang bị máy thu/phát tầm xa; các kênh gọi 7903 kHz, kênh thu dự báo thiên tai 7906 kHz và các tần số cấp cứu hàng hải quốc tế; các kênh liên lạc của Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang và của lực lượng Biên phòng; các kênh liên lạc của ngư dân trang bị máy thu/phát tầm gần.

- Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chế độ trực tại Trung tâm dữ liệu, đảm bảo duy trì sự hoạt động của hệ thống thông tin, hệ thống hạ tầng điện, báo cháy; sẵn sàng xử lý khi có sự cố phát sinh. Việc xử lý sự cố phải đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành thiết bị. Phối hợp với đầu mối ứng cứu sự cố của các nhà cung cấp dịch vụ đường truyền Internet, đảm bảo duy trì đường truyền kết nối đến các ứng dụng dùng chung của tỉnh và các phần mềm chuyên ngành đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh.

- Trong quá trình xảy ra sự cố do thiên tai, tất cả các đơn vị ngành Thông tin và Truyền thông: Tổ chức các đội canh trực 24/24 để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố; tăng cường giám sát mạng lưới, khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên; quán triệt công tác đảm bảo an toàn lao động trong khi xử lý, ứng cứu thông tin; chuẩn bị phương tiện ứng cứu ở trạng thái sẵn sàng, kịp thời triển khai khi có yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; thông tin kịp thời tình hình hoạt động của các mạng thông tin vô tuyến điện, tình hình Phòng chống thiên tai với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành và địa phương.

- Sau thiên tai, các đơn vị, doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông:

+ Tổ chức khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành khắc phục hậu quả, công tác cứu trợ.

+ Tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đưa hoạt động thông tin liên lạc trở lại, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và các đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

+ Nhanh chóng thực hiện báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, gửi về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành tổng hợp theo đúng quy định.

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành phối hợp với các cơ quan liên quan: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng để người dân bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các dịch bệnh do thiên tai gây ra.”

4.4. Phương án đảm bảo an toàn cấp điện

Để đảm bảo an toàn cấp diện khi có bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt xảy ra gây ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện đối với tỉnh, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cấp điện theo Phương án phòng chống lụt bão năm 2021 đã được Công ty lập với các biện pháp cụ thể như sau:

a) Điện pháp thực hiện trước mùa mưa bão

- Đối với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện:

+ Tổ chức tuyên truyền an toàn điện đến nhân dân trước mùa mưa bão.

+ Kiểm tra tình trạng mất an toàn lưới điện, đề xuất giải pháp xử lý, ưu tiên xử lý sự cố đối với các khu vực có nguy cơ cao thường xuyên có nguy cơ xảy ra mất an toàn, hư hỏng lưới điện khi bão, lũ xảy ra.

+ Thực hiện việc kiểm tra chuyên đề “Kiểm tra toàn bộ lưới điện và trạm điện trước mùa mưa bão” bao gồm: Kiểm tra việc phát quang hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, không để cây cối va quệt vào đường dây (chú ý giải quyết cây ngoài hành lang ở thành phố, thị xã, thị trấn có khả năng ngã đổ vào đường dây); kiểm tra móng trụ, chằng néo trụ tại các vị trí có nguy cơ bị ngã đổ trụ do xói lở, lũ quét; kiểm tra an toàn các vị trí mối nối, lèo nối, hệ thống tiếp địa, các chi tiết liên kết kim loại trên trụ điện…
+ Chuẩn bị đủ các vật tư dự phòng, phương tiện và dụng cụ thi công,

+ Tổ chức diễn tập về xử lý sự cố do lụt, bão gây ra đối với lưới điện từng khu vực.

- Đối với các đơn vị quản lý vận hành trạm phát điện trên đảo (trạm phát 100 kVA tại đảo Vũng Ngán, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang và trạm 165 kVA tại đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang), khi xảy ra bão, giao thông trên biển hoàn toàn bị ngưng, nên việc chủ động ứng phó các sự cố cấp điện của các trạm phát điện Diesel phụ thuộc hoàn toàn vào công tác “4 tại chỗ”. Cụ thể:

+ Thường xuyên rà soát, kiểm tra tình trạng mái, tường bao, các hệ thống chằng néo của các công trình nhà trạm phát điện Vũng Ngán, Bích Đầm để kịp thời xử lý ngay các tồn tại.

+ Kiểm tra vận hành các máy phát điện dự phòng.

+ Dự trữ đầy đủ vật tư, thiết bị, nhiên liệu phục vụ cấp điện trong thời gian bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra.

b) Biện pháp phối hợp ứng phó tình huống có thể xảy ra trong bão, lũ:

- Khi có bảo ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh, Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi diễn biến bão, lũ lụt; đồng thời thường xuyên liên lạc với các Sở, ngành, địa phương liên quan để nắm bắt và xử lý kịp thời tình huống sự cố với hệ thống lưới điện do bão gây ra.

- Phương án xử lý sự cố hư hỏng lưới điện trung hạ áp (gãy đổ, ngập nước cột điện, TBA phụ tải, TBA trung gian...): Tiến hành cô lập nhánh (đoạn tuyến) bị sự cố khỏi lưới điện đang vận hành, khôi phục cấp điện các khu vực không bị hư hỏng lưới điện theo phương án cấp điện khi xảy ra lụt bão. Nếu nhận thấy điều kiện thời tiết cho phép, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa sẽ điều Đội xung kích PCLB của các đơn vị Quản lý Vận hành lưới điện ở các Điện lực, Xí nghiệp xây lắp Công nghiệp triển khai giải quyết sự cố, xử lý những điểm bị lụt bão tác động đến lưới điện, công trình điện để sớm khắc phục cho khu vực bị bão lụt gây hư hại. Trong trường hợp cấp bách Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa quyết định huy động máy phát điện để cấp điện cho các khu vực ưu tiên trong thành phố Nha Trang.

c) Biện pháp khắc phục sau bão, lũ:

Ngay sau khi bão tan, lũ, ngập lụt đã rút, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa tiến hành điều động lực lượng giải quyết sự cố, xử lý những điểm lụt bão tác động đến lưới điện, công trình điện sớm khôi phục lại mạng lưới cáp điện phục vụ người dân.

5. Phương án phối hợp chỉ đạo phòng tránh, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn
- Khi có thiên tai, bão, lũ mọi hoạt động phòng ngừa và triển khai công tác ứng phó với bão và tìm kiếm cứu nạn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có sự phối hợp chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; trong đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm tham mưu cùng với sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đặt tại Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND tỉnh chỉ huy, điều hành mọi hoạt động về ứng phó, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn toàn tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hiệp đồng và tổ chức điều hành việc tiếp nhận các lực lượng, phương tiện ứng cứu chi viện của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5,...; trực tiếp phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Bộ, Quân khu và các lực lượng khác trên địa bàn để sẵn sàng cơ động ứng cứu các trọng điểm, tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên các khu vực cửa sông, cửa biển và trên biển từ 40 hải lý trở vào đất liền; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV, Đài thông tin Duyên hải Nha Trang và các địa phương tổ chức thu nhận, xử lý thông tin tai nạn, sự cố trên biển, tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão, phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

- Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng thường trực của mình, đảm nhiệm các lĩnh vực cụ thể được phân công theo điều hành chung; phân công cụ thể và xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống. Tình huống nào được xác định theo nhiệm vụ của từng ngành thì chỉ huy, điều hành trực tiếp tại hiện trường thuộc về cơ quan, đơn vị đó. Các cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời tiếp nhận, báo cáo và tham mưu xử lý cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Phương án huy động nguồn nhân lực ứng phó
Lực lượng và phương tiện tham gia công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão được bố trí tại công sở hay vị trí đóng quân của từng cơ quan, đơn vị; khi có tình huống bão đổ bộ trực tiếp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, khu vực bão ảnh hưởng để điều động lực lượng ứng cứu cho phù hợp.

a) Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Khối bộ đội địa phương: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (50đ/c); Trường Quân sự; Trung đoàn BB974, cTS21, cTT18 ; Các đại đội TG74, cCB19, Trung đội KSQS, Trung đội vệ binh; các kho, trạm, xưởng...

- Khối huyện (TX, TP): Cơ quan Quân sự, dân quân cơ động các huyện, thị xã, thành phố, dân quân các xã, phường, thị trấn.

b) Lực lượng hiệp đồng các đơn vị trên địa bàn:

- Học viện Hải Quân: 100đ/c;

- Trưởng Sĩ quan Thông tin: 100 đ/c;

- Công ty xăng dầu Quân đội KV3: 20 đ/c;

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung: 50 đ/c;

- Trường Sĩ quan Không quân: 200 đ/c;

- Vùng 4 Hải Quân: 200 đ/c;

- Sư đoàn Bộ binh 305/Quân khu 5: 75 đ/c;

- Sư đoàn Phòng không 377/Phòng không không quân: 100 đ/c;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 100 đ/c;

- Lữ đoàn công binh 293: 30 đ/c;

- Kho 858/Cục Kỹ thuật/Hải quân: 20 đ/c;

- Hải đoàn 32/Cảnh sát biển 3: 20 đ/c;

- Bệnh viện 87/Tổng cục Hậu cần: 13 đ/c;

- Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV: 20 đ/c;

- Lữ đoàn Không quân 954/Hải quân: 20 đ/c;

- Trung đoàn Tàu ngầm 196 Hải quân: 20 đ/c;

- Lữ đoàn Tàu ngầm 189/Hải quân: 20 đ/c;

- Tiểu đoàn bảo quản tăng: 674/QK5 : 20 đ/c;

- Các đơn vị còn lại (Nhà máy 753, Tiểu đoàn TT1/eTT 132, Tiểu đoàn TT15/eTT 132): mỗi đơn vị 30-50 đ/c.

c) Lực lượng Y tế:

- Lực lượng cấp cứu điều trị cơ động, lưu động:

+ Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị 01 đội phòng chống dịch lưu động và 01 đội cấp cứu lưu động.

+ Các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành lập 01 đội cấp cứu lưu động; riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh thành lập 02 đội (mỗi đội 05 người với đầy đủ cán bộ chuyên môn).

- Lực lượng xử lý môi trường, phòng chống dịch:

+ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: 02 đội cơ động (mỗi đội 05 thành viên gồm 01 bác sỹ, 03 cán bộ chuyên môn, 01 lái xe)

+ Bệnh viện Da liễu: 01 đội cơ động (04 thành viên gồm 01 bác sỹ, 02 điều dưỡng, 01 lái xe)

+ Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thành lập mỗi đơn vị 01 đội gồm 05 đồng chí (02 bác sỹ hoặc y sỹ, 03 điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên)

d) Lực lượng cấp huyện: Các địa phương trong tỉnh chuẩn bị.

7. Phương án dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm
7.1. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị

Các đơn vị và địa phương được giao phải chuẩn bị tốt các vật tư, phương tiện và trang thiết bị ứng cứu của mình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

7.2. Nhu yếu phẩm

- Lương thực, nhiên liệu:

Gạo, mỳ tôm, nước uống, nhiên liệu,... phục vụ công tác hậu cần chuẩn bị ứng phó với trước khi bão đổ bộ hay sau bão trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được chuẩn bị chu đáo.

Tại tuyến tỉnh, Sở Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại xây dựng và triển khai phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lương khô, nước uống đóng chai, lương thực xăng dầu... phục vụ công tác hậu cần chuẩn bị ứng phó trước và sau khi bão đổ bộ, sẵn sàng cung cấp cho các vùng chịu ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão và sự điều động của cấp trên.

- Về thuốc cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế:

Khi có bão mạnh, siêu bão xảy ra Sở Y tế phát lệnh điều động các đội cơ động của các đơn vị trong ngành, phát lệnh điều động các cơ sở thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phục vụ công tác phòng chống lụt, bão; các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh các Trung tâm Y tế các huyện thị xã, thành phố bố trí 01 xe ô tô, và cơ số thuốc, hóa chất và trang thiết bị dụng cụ y tế phục vụ bão mạnh, siêu bão trong phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể:

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chuẩn bị 20 cơ số thuốc, hóa chất để phòng chống dịch và khử khuẩn.

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản chuẩn bị 02 cơ sở thuốc, hóa chất và các trang thiết bị dụng cụ y tế.

- Các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: mỗi đơn vị 03 cơ số thuốc, hóa chất và trang thiết bị dụng cụ y tế.

- Các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh: Mỗi đơn vị chuẩn bị 01 cơ số thuốc, hóa chất và trang thiết bị dụng cụ y tế.

(Chi tiết theo Phụ lục XII đính kèm)

8. Phương án khắc phục hậu quả

a) Trong quá trình bão mạnh, siêu bão xảy ra

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình thiệt hại do bão mạnh, siêu bão gây ra và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tình hình thiệt hại của địa phương, đơn vị theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó chú trọng công tác thống kê thiệt hại nhanh chóng và chính xác các thiệt hại về người (tên tuổi, quê quán, tình trạng: chết, mất tích, bị thương lý do); số lượng nhà cửa bị hư hỏng, ngập lụt; số lượng gia cầm, gia súc bị chết; diện tích cây trồng thiệt hại...

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố là người tổng chỉ huy trực tiếp và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai; chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo Phòng chống thiên tai cấp trên trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đưa người dân sơ tán, di dời trước bão về nơi ở cũ an toàn; tổ chức cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ mất nhà cửa hoặc bị hư hỏng nặng.

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về các địa bàn phụ trách theo sự phân công để phối hợp chỉ đạo trong quá trình bão mạnh, siêu bão xảy ra.

- Các lực lượng địa phương phối hợp với các lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành tiếp tục công tác ứng cứu, Tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn.

- Nhanh chóng thống kê thiệt hại, xác định nhu cầu cứu trợ.

- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo yêu cầu của cấp trên để kịp thời ứng phó và cứu trợ khẩn cấp.

- Thông tin khẩn cấp cho cấp trên về tình hình ứng cứu, Tìm kiếm cứu nạn và yêu cầu ứng cứu, Tìm kiếm cứu nạn khi vượt quá khả năng.

- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhân dân và nhà nước tại khu vực xảy ra thiên tai.

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc phục hậu quả:

+ Chăm sóc, điều trị người bị thương.
+ Thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương.

+ Khắc phục hệ thống điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc.

+ Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

+ Khôi phục nhà cửa, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, bưu điện, thủy lợi, tàu thuyền, thủy sản, cây xanh, cơ sở sản xuất, hỗ trợ nông dân khôi phục và tổ chức sản xuất nông nghiệp...

+ Cảnh báo người dân biết những nguy hiểm để người dân cảnh giác, đề phòng khi khắc phục hậu quả.

- Xác định nhu cầu trang bị vật tư, phương tiện cần thiết của địa phương để phục vụ công tác khắc phục hậu quả.

- Tổ chức bình ổn thị trường.

- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ đặc biệt nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương.

b) Kết thúc bão mạnh, siêu bão

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố chủ động hướng dẫn các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) thủ tục đánh giá thiệt hại cụ thể như sau:

- Hướng dẫn các địa phương thành lập Hội đồng kiểm tra do Chủ tịch UBND xã thành lập bao gồm chính quyền cấp xã và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của huyện;

- Hội đồng kiểm tra về địa phương xác minh thiệt hại, lập Biên bản kiểm tra tình hình thiệt hại;

- Các địa phương lập Bảng kê thiệt hại chi tiết đến từng đối tượng (danh sách hộ, diện tích thiệt hại) do thiên tai gây ra.

- Lập tờ trình đề nghị của UBND xã về nhu cầu hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nhằm khôi phục sản xuất trình UBND huyện thẩm định;

- Báo cáo thẩm định của UBND huyện, thị xã, thành phố về tình hình thiệt hại trên địa bàn quản lý;

Các văn bản thủ tục nêu trên được UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp và lập Tờ trình về nhu cầu hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nhằm khôi phục sản xuất trên địa bàn huyện gửi về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, tái thiết cho người dân sau thiên tai...

Phần III

PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ NGẬP LỤT, LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT
I. KỊCH BẢN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
1. Nội dung kịch bản

Kịch bản được xây dựng với tình huống mưa lớn, lũ xuất hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh xuất hiện các đợt mưa lớn, lượng mưa trong 24 giờ từ 200 - 500 mm. Các sông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xuất hiện lũ lớn vượt mức báo động III từ 1,0m; đạt mức lũ lịch sử hoặc cao hơn mức lũ lịch sử ở nhiều hạ lưu sông trên địa bàn tỉnh làm ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 2, 3.

2. Các giai đoạn ứng phó

Căn cứ vào diễn biến mưa, lũ thì phương án ứng phó lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất được xây dựng theo 3 giai đoạn trước, trong và sau khi mưa, lũ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh.

II. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG
Đặc điểm mưa lũ tỉnh Khánh Hòa: Mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 12, đồng thời các hệ thống sông trên địa bàn đều ngắn, dốc làm lũ lên nhanh. Nước lũ không chỉ chảy trong dòng chính mà còn chảy tràn qua đồng bằng với biên độ dao động lớn gây ngập lụt cho các vùng trũng thấp, tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối. Đồng thời địa hình tỉnh đa số là núi, miền đồng bằng rất hẹp, vì vậy khi mưa lũ xảy ra nguy cơ sạt lở đất tại các vùng đồi, núi là rất lớn, đặc biệt là 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh và thành phố Nha Trang.

Để chủ động phòng, chống và ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn gây ra nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện một số giải giải pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cơ bản là: chú trọng xây dựng quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; quy hoạch, xây dựng công trình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, công trình hạ tầng giao thông, trong đó chú trọng đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ...

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và khả năng đối phó với thiên tai của mỗi người dân và cộng đồng. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và lực lượng nhân dân địa phương, Hoàn thiện các chính sách, chế độ khuyến khích người dân tham gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và tận dụng được điều kiện tự nhiên trên đất liền, trên biển.

III. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG

Trong tình huống mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động ứng phó; sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện sơ tán dân như đối với tình huống ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên chú trọng công tác sơ tán dân tại các vùng đồng bằng trũng thấp, ngập lụt, vùng gần các bờ sông có nguy cơ sạt lở; sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, đá tại các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang; chú trọng công tác chuẩn bị cứu nạn người dân tại các vùng có nguy cơ chia cắt giao thông, ngập lụt sâu bởi mưa, lũ.

1. Đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị

- Chỉ đạo và tổ chức trực ban 24/24h trong các ngày xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét tại các cơ quan, đơn vị tại địa phương, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ; bố trí lãnh đạo chủ chốt thường trực để xử lý các tình huống do mưa, lũ gây ra. Tăng cường cán bộ xuống các địa bàn để chủ động tổ chức thực hiện phương án ứng phó với mưa, lũ kịp thời và hiệu quả.

- Kiểm tra kết quả thực hiện việc bảo đảm an toàn cho dân ở vùng trũng thắp, vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở; thực hiện các phương án sơ tán dân; có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

- Chủ động tổ chức cắm biển báo, bố trí lực lượng ứng trực chốt, chặn, cấm người, phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập và những nơi có dòng chảy xiết; cấm người dân vớt củi trên sông, cầu, cống, ngầm tràn.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện phương án đảm bảo an toàn hồ chứa; thực hiện tích nước xả lũ hợp lý nhằm hạn chế ngập lụt vùng hạ du.

- Chỉ đạo việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, nhất là đối với những vùng dễ bị chia cắt như các xã miền núi thuộc 02 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn ngư dân neo buộc đảm bảo các tàu, thuyền tại các khu neo đậu cửa sông nhằm tránh thiệt hại do nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm.

- Cho học sinh trong vùng ngập lũ nghỉ học khi cần thiết.

- Chỉ đạo việc thu hoạch sớm lúa, hoa màu, các cây trồng và các sản phẩm thủy hải sản.

- Chỉ đạo đài phát thanh và truyền hình, hệ thống truyền thanh địa phương đưa tin kịp thời về mưa, lũ, lụt và công tác chỉ đạo.

- Giữ thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời, thường xuyên về diễn biến lũ, lụt và các sự cố công trình đến các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo.
- Đánh giá thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường do lũ lụt gây ra.

2. Đối với cá nhân và hộ gia đình

2.1. Phương án phòng, chống với lũ, lũ quét, ngập lụt

- Theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh truyền hình hoặc hệ thống truyền thanh xã, phường.

- Sẵn sàng đóng góp vật tư, phương tiện được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.

- Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

- Chủ động thu hoạch sớm lúa, hoa màu, cây trồng và các sản phẩm thủy, hải sản.

- Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di dời các hoá chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập.

- Chủ động sơ tán ở vùng bị ngập và chấp hành chỉ đạo sơ tán của chính quyền địa phương.

- Chủ động dừng hoạt động giao thông trên sông, cầu, ngầm tràn khi thấy mưa lũ làm ngập sâu hoặc có dòng chảy xiết.

- Báo cáo ngay với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy các sự cố do lũ, lụt gây ra.

- Tham gia và chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền trong việc huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn.

- Không vớt củi trên sông, cầu cống, ngầm tràn.

- Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy không an toàn bởi mưa lũ, ngập lụt gây ra.

- Chủ động tham gia công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh do mưa lũ gây ra.

- Tham gia cứu trợ theo truyền thống “Lá lành đùm lá rách”.

2.2. Phương án phòng, chống sạt lở đất

Đối với các hộ dân sống ở các khu vực đồi, núi, vùng gần các bờ sông, suối trong điều kiện có mưa lớn, lũ quét xảy ra cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo về nơi mình đang sống để nắm bắt tình hình mưa lũ, thông tin sạt lở đất, đồng thời khi nhận thấy các dấu hiệu khác thường như: bùn đá chuyển động nhanh từ trên triền dốc xuống, một số cấu trúc nhà bị nứt, có sự thay đổi bất thường của động vật như kiến bò từng đàn,... thì khẩn trương thực hiện các quy tắc sau để đảm bảo an toàn cho gia đình và bản thân:

- Khẩn trương sơ tán người và một số tài sản quan trọng đến nơi an toàn, chú trọng ưu tiên bảo vệ tính mạng là trên hết;

- Chạy nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm khi nghe thấy tiếng động lớn hoặc những dấu hiệu bất thường;

- Tránh xa dòng chảy của sạt lở đất;

- Sau khi sạt lở đất xảy ra tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin liên quan đến sạt lở đất, tránh xa những khu vực sạt lở đất vẫn chưa ổn định;

- Tham gia cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả do sạt lở đất gây ra.

Khi có mưa lớn, lũ xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tập trung sơ tán người tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp; đồng thời tổ chức sơ tán người tại các vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ, lũ quét tại các huyện thị xã, thành phố (trong đó chú trọng sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất của 02 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và thành phố Nha Trang).

(Chi tiết theo Phụ lục IX đính kèm)

Phần IV

PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN
I. NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN
1. Nguy cơ động đất

Việt Nam nằm ở phần Đông Nam của mảng Âu Á, giữa mảng Ấn Độ, mảng Philippines và mảng châu Úc. Lãnh thổ Việt Nam không nằm ở rìa các mảng do vậy ít bị tác động bởi động đất so với các nước trong khu vực như Indonesia, Philippines, Malaysia. Nhưng trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam tồn tại hệ thống đứt gãy hoạt động phức tạp như đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên, đứt gãy Sông Mã, đứt gãy Sơn La, đới đứt gãy Sông Hồng, đới đứt gãy Sông Cả... do vậy động đất cũng thường xuyên xảy ra.

Từ đầu thế kỷ 20 đến nay Việt Nam đã từng ghi nhận các trận động đất mạnh ở khu vực phía Bắc cụ thể 2 trận động đất cấp 8-9 (6,7-6,8 độ Richter), hàng chục trận động đất cấp 7 (5,1-5,5 độ Richter) và hàng trăm trận động đất yếu hơn. Điển hình là trận động đất ở Điện Biên năm 1935 là 6,75 độ Richter xảy ra trên đới đứt gãy Sông Mã. Gần đây hơn, động đất tại tỉnh Điện Biên 2001 là 5,3 độ Richter có chấn tâm bên Lào, cách thành phố Điện Biên khoảng 20 km đã gây hư hại từ nhẹ đến sụp đổ hơn 2.000 ngôi nhà ở khu vực thành phố Điện Biên.

Riêng đối với tỉnh Khánh Hòa trong các năm qua, loại hình thiên tai động đất chưa gây ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Khánh Hòa cũng thuộc vùng phát sinh động đất ven biển Trung Bộ và Nam Bộ, dự kiến nguy cơ xảy ra động đất với cường độ Mmax 5,5 độ Richter.

2. Nguy cơ sóng thần

Cho tới nay, chưa có những bằng chứng thuyết phục để khẳng định sóng thần đã ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam. Tuy nhiên, theo các kết quả nghiên cứu đã được thực hiện tại Viện Vật lý địa cầu, các vùng nguồn động đất ở khu vực biển Đông và lân cận có thể gây nên sóng thần ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam như Riukiu, Đài Loan, đới hút chìm Manila, Biển Sulu.

Theo tính toán của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu một trận động đất cường độ 8,3 độ Richter xảy ra ở khu vực rãnh nước sâu Manila thì có thể tạo nên sóng thần cao 2,1 m ở Nha Trang. Một trận động đất có cường độ 9,2 độ Richter ở cùng khu vực có thể tạo ra sóng thần cao 5 m ở Nha Trang, và thời gian sóng thần đi từ vùng rãnh nước sâu Manila tới vùng bờ biển Việt Nam sau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Như vậy, nguy cơ sóng thần xảy ra và ảnh hưởng đến vùng bờ biển của tỉnh là rất lớn và cần phải được quan tâm ứng phó.

II. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN
Để việc ứng phó động đất, sóng thần được hiện quả, mọi người dân đều phải được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và có những hiểu biết nhất định về động đất, sóng thần và các biện pháp ứng phó cơ bản khi có động đất, sóng thần xảy ra. Việc chuẩn bị ứng phó với động đất, sóng thần bao gồm 03 giai đoạn: giai đoạn phòng ngừa, giai đoạn ứng phó, giai đoạn khắc phục hậu quả.

1. Công tác ứng phó động đất, sóng thần đối với cá nhân, hộ gia đình

1.1. Ứng phó với động đất

a) Các công việc cần làm trước khi động đất xảy ra:

- Dự trữ nước uống, lương thực tốt nhất là các loại đồ hộp, thức ăn khô như mì tôm, lương khô… vì hệ thống điện, nước có thể bị sự cố do động đất gây ra.

- Chuẩn bị sẵn đèn pin và dụng cụ sơ cứu (bông băng, thuốc men) để tại vị trí dễ lấy mang đi.

- Luôn chuẩn bị các phương tiện thông tin liên lạc như Radio dùng pin, điện thoại di động để thuận tiện nắm bắt thông tin, liên lạc khi cố sự cố do động đất gây ra.
- Tháo dỡ những vật nặng phía trên giường ngủ, không đặt giường ngủ sát cửa kính.

- Các vật dụng có thể ngã, đổ nên gắn chặt vào tường và sắp xếp lại cho an toàn.

- Đối với những người ở các khu chung cư cần nắm vững các lối thoát hiểm.

- Thường xuyên theo dõi thông báo, chỉ dẫn từ các cơ quan, chính quyền địa phương; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

b) Các công việc cần làm khi động đất xảy ra:

Khi động đất xảy ra, mặt đất sẽ rung động trong một thời gian ngắn có thể vài giây đến vài phút (trường hợp động đất mạnh). Chấn động có thể làm ta hoảng sợ, nhưng không có cách nào khác là phải đợi đến khi kết thúc, vì vậy yêu cầu quan trọng nhất đối với mọi người để ứng phó động đất là phải bình tĩnh.

- Nếu đang ở trong nhà, khi cảm thấy nền đất hay toàn nhà rung động, lập tức chạy đến vị trí an toàn như: chui xuống các gầm bàn chắc chắn, bàn học hoặc lách vào góc phòng để tránh các vật nặng hay mảnh vỡ rơi xuống đầu. Quy tắc chung là không chạy khỏi nhà khi đang có chấn động do động đất gây ra. Sau khi chấn động ngừng bình tĩnh rời khỏi phòng, nhà nếu cần (đối với các tòa nhà bị nứt hay hư hại nặng). Sau khi hết rung động hãy tắt ngay điện, nước, gaz.

- Nếu đang ở nhà cao tầng thì không chạy vào thang máy vì nó có thể ngưng hoạt động bất ngờ do mất điện. Không nên gây ùn tắc tại các cầu thang. Khi di chuyển nên có vật che đầu như gối, mũ bảo hiểm chẳng hạn, các em học sinh có thể dùng cặp sách để che đầu, nếu động đất xảy ra ban đêm thì dùng đèn pin, điện thoại để soi đường, tránh dùng nến, đèn dầu vì dễ gây hỏa hoạn.

- Nếu đang ở ngoài đường thì phải chạy tránh xa các tòa cao ốc, tường cao, cây cối và đường dây điện. Nếu đang lái xe thì ngừng ở lề đường nhưng tránh xa các vị trí có cây lớn, cột điện, dây điện, gầm cầu.

- Nếu ở gần bờ biển cần phải đề phòng sóng thần gây ra do động đất xảy ra ở đáy biển.

c) Các công việc cần làm sau động đất:

Sau khi các chấn động kết thúc có thể có nhiều hư hại và nhiều người bị nạn. Công việc đầu tiên là giúp đỡ những người bị nạn và đề phòng các sự cố hỏa hoạn do điện, gaz... gây ra. Sau đó bắt đầu đánh giá các thiệt hại và tiến hành các biện pháp khắc phục.

1.2. Ứng phó với sóng thần:

- Khi có thông tin cảnh báo về sóng thần xảy ra, dựa vào bản tin cảnh báo người dân tại các vùng ven biển của tỉnh cần chạy xa bờ biển càng nhanh càng tốt, nên tìm đến các vị trí cao để tránh sóng.

- Chấp hành nghiêm các hướng dẫn di dời của các lực lượng di dời tại địa phương.

- Đối với tàu thuyền nếu thời gian dự báo sóng thần dài cần khẩn trương chạy xa bờ biển vì sóng chỉ gây tác hại ở gần bờ biển, còn ra ngoài xa biên độ sóng dù lớn nhưng do chu kỳ dài sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tàu thuyền.

2. Công tác tổ chức ứng phó động đất, sóng thần đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị
2.1. Tình huống 1: Động đất cấp VI trở xuống không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm trong khu vực tỉnh Khánh Hòa hoặc ảnh hưởng do chấn tâm ở khu vực lân cận: Đối với tình huống này, mức độ ảnh hưởng nhẹ, không cần tổ chức sơ tán dân. Chủ yếu tổ chức triển khai thực hiện một số hoạt động chính như:

a) Tổ chức trực và truyền tin cho đến khi nhận tin cuối cùng về động đất từ Viện Vật lý địa cầu.

b) Củng cố và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống động đất cấp mạnh hơn.

2.2. Tình huống 2: Động đất cấp VII trở lên không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm trong khu vực tỉnh Khánh Hòa hoặc ảnh hưởng do chấn tâm ở khu vực lân cận

a) Chỉ đạo thực hiện:

- Đối với cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

+ Chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia công tác sơ tán dân.

+ Chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, Tìm kiếm cứu nạn khi có động đất để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

+ Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức trực ban, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nước khi có sự cố do động đất gây ra; thường xuyên thông tin về an toàn hồ chứa đến các địa phương liên quan để phối hợp ứng phó, thực hiện sơ tán dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân ở các vùng hạ du hồ chứa.

- Đối với cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

+ Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân.

+ Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, Tìm kiếm cứu nạn.

b) Công tác tổ chức sơ tán dân:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn:

+ Tổ chức trực ban 24/24 giờ chủ trì sơ tán dân, ngừng việc sơ tán, đưa dân trở về theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khi có cảnh báo dư chấn.

+ Huy động lực lượng kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển người dân sơ tán, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm…
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức điều động lực lượng chuyên trách và dự bị phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương các cấp và các Sở, ngành liên quan thực hiện sơ tán dân và đưa dân trở về an toàn.

- Công an tỉnh:

+ Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bố trí lực lượng tại những khu vực người dân di dời để bảo vệ tài sản người dân;

+ Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ... điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự.

+ Đảm bảo an ninh trật tự, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình.

+ Điều động cảnh sát giao thông phối hợp phong tỏa các cầu vượt, hầm chui chữ đến khi có kết luận về độ an toàn sau động đất.

c) Công tác tổ chức Tìm kiếm cứu nạn:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện công tác Tìm kiếm cứu nạn đối với người bị nạn trong tình huống nhà sập, cây lớn, trụ điện ngã đổ...do động đất gây ra, huy động lực lượng, phương tiện tiến hành cứu người kẹt trong các đống đổ nát.

+ Phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy dò tìm, xử lý và vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ có thể còn sót lại, ứng phó với các tình huống hơi độc, hơi ngạt.

- Công an tỉnh tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố và trong quá trình Tìm kiếm cứu nạn.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh bố trí cán bộ, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác sơ cấp cứu người bị nạn; tổ chức các đợt hiến máu cứu người.

- Sở Giao thông vận tải bảo đảm giao thông các tuyến đường bộ, đường sắt được thông suốt phục vụ công tác Tìm kiếm cứu nạn; huy động phương tiện trong ngành Giao thông vận tải (kể cả phương tiện của cá nhân, tổ chức kinh doanh) để phục vụ Tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất.

- Sở Ngoại vụ:

+ Phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn và các cơ quan Liên quan xây dựng phương thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất trong khu vực.

+ Phối hợp với Công an tỉnh, Lãnh sự quán, Cục Cảng hàng không với vai trò là cầu nối để bảo trợ, giải quyết cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài (ngoại kiều, Việt kiều).

- Sở Xây dựng huy động máy móc, thiết bị của các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện xây dựng trên địa bàn tỉnh để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị Tìm kiếm cứu nạn thực hiện công tác Tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống sập nhà do động đất gây ra.

- Sở Y tế:

+ Chỉ đạo tăng cường lực lượng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện công tác cứu chữa người bị thương.

+ Có chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất để hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn:

+ Huy động lực lượng địa phương như lực lượng dân quân, thanh niên xung kích... thực hiện công tác Tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Điều động phương tiện tại chỗ phục vụ công tác Tìm kiếm cứu nạn.

2.3. Tình huống 3: Một trận động đất có cường độ 9,2 độ Richter xảy ra ở khu vực rãnh nước sâu Manila- Philippin, dự báo có thể tạo ra sóng thần cao 5m ở khu vực vùng biển Khánh Hòa, và thời gian sóng thần đi từ vùng rãnh nước sâu Manila tới vùng bờ biển Việt Nam sau khoảng 2 giờ.

a) Chỉ đạo thực hiện

- Đối với cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

+ Điều hành công tác sơ tán dân đối với trường hợp cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm.

+ Chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, Tìm kiếm cứu nạn khi có sóng thần để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

- Cấp huyện, thị xã, thành phố: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển.

+ Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân đối với trường hợp cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm.

+ Chỉ đạo điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, Tìm kiếm cứu nạn.

b) Công tác tổ chức sơ tán dân

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển:

+ Chủ trì, điều động lực lượng quân đội, dân quân trên địa bàn thực hiện sơ tán dân khu vực ven biển đến các khu vực an toàn.

+ Huy động lực lượng, kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ vận chuyển người sơ tán lên các vùng an toàn đã bố trí trong trường hợp có cảnh báo sóng thần.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị và địa phương ven biển tổ chức sơ tán dân khu vực ven biển trong trường hợp có cảnh báo sóng thần nguy hiểm.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức bắn pháo hiệu đối với những tàu, thuyền sắp cập bến quay trở ra vùng nước sâu xa bờ khi có tin cảnh báo sóng thần.

- Công an tỉnh:

+ Phân công lực lượng chốt, trực tại những khu vực người dân di dời để bảo vệ tài sản người dân;

+ Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự.

+ Đảm bảo an ninh trật tự, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình để thực hiện trộm cắp, gây rối...

c) Công tác tổ chức Tìm kiếm cứu nạn

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng Tìm kiếm cứu nạn địa phương sẵn sàng lực lượng tham gia tìm kiếm người bị nạn tại các khu vực dân cư, nhà ở do sóng thần ảnh hưởng.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với lực lượng Tìm kiếm cứu nạn địa phương sẵn sàng trang thiết bị cứu nạn tham gia cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, bị nạn trên biển.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện công tác sơ cấp cứu người bị nạn.

- Sở Giao thông vận tải huy động phương tiện trong ngành Giao thông vận tải (kể cả phương tiện của cá nhân, công ty, tổ chức kinh doanh) để phục vụ Tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sóng thần.

- Sở Y tế:

+ Chỉ đạo tăng cường lực lượng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện công tác cứu chữa người bị thương.

+ Điều động lực lượng y bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời cứu thương, phòng dịch bệnh kịp thời.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị Tìm kiếm cứu nạn liên quan sẵn sàng trang thiết bị tham gia Tìm kiếm cứu nạn trên biển và trên đất liền.

3. Công tác khắc phục hậu quả

Sau khi kết thúc đợt động đất, sóng thần các cơ quan, địa phương đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả và đảm bảo vệ sinh môi trường do động đất, sóng thần gây ra cụ thể như sau:

3.1. Chỉ đạo thực hiện

- Đối với cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

+ Chỉ đạo, điều động lực lượng từ các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham gia khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

+ Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, quyết định các biện pháp xử lý cần thiết, ổn định sau tai biến do động đất gây ra.

- Đối với cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác khắc phục hậu quả.

+ Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, quyết định các biện pháp xử lý cần thiết, ổn định sau tai biến do động đất gây ra.

3.2. Tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả

- Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý sự cố môi trường đối với các khu vực bị ảnh hưởng.

- Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhanh chóng xử lý, khắc phục cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, các Công ty cấp thoát nước tại các địa phương nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường ống bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống cấp nước ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

- Các đơn vị Môi trường đô thị:

+ Thu gom, vận chuyển rác xây dựng từ các đống đổ nát do động đất.

+ Tổ chức bảo quản, mai táng xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất gây ra.

- Công an tỉnh:

+ Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác xử lý hiện trường, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình.

+ Bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực và các chỗ ở tạm thời đối với những người dân có nhà cửa bị đổ sập.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN những nạn nhân thiệt mạng không nhận dạng được.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức quyên góp từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng động đất để sớm khắc phục hậu quả.

- Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, nâng giá bất hợp lý tại khu vực chịu ảnh hưởng

- Sở Giao thông vận tải chủ trì khôi phục hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt bảo đảm hoạt động ổn định sau động đất.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ đối tượng được trợ giúp đột xuất do hậu quả động đất gây ra:

+ Hộ gia đình có người chết, mất tích;

+ Hộ gia đình có người bị thương nặng;

+ Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, cháy, hỏng nặng;

+ Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói;

+ Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp;

+ Người gặp rủi ro động đất ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc.

- Sở Tài chính phối hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố khắc phục hậu quả do động đất, khôi phục sản xuất.

- Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất, triển khai các biện pháp khôi phục hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định sau động đất.

- Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư công trình xây dựng thực hiện các biện pháp thu dọn vật liệu đổ nát và khôi phục các công trình xây dựng sau động đất.

- Sở Y tế:

+ Thực hiện hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng.

+ Phối hợp với Công an tỉnh trưng cầu giám định mẫu ADN của những nạn nhân vô danh bị thiệt mạng, không nhận dạng được.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và khắc phục nguồn nước tại các vùng trọng điểm.

+ Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hóa chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

+ Phối hợp bảo quản xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất gây ra.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn:

+ Chủ trì, tổ chức hướng dẫn, bố trí chỗ ở tạm thời đối với những người dân nhà cửa bị đổ sập trong thời gian chờ khôi phục.

+ Thống kê thiệt hại, báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn mình quản lý.

Phần V

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP TRONG ỨNG PHÓ THIÊN TAI
Tùy theo loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ quét... và căn cứ vào bản tin dự báo thiên tai của các đơn vị dự báo cung cấp trong đó xác định cấp độ rủi ro thiên tai ứng với từng loại hình thiên tai cụ thể, các địa phương, đơn vị tổ chức ứng phó theo sự phân công, phân cấp trách nhiệm trong ứng phó thiên tai đã được quy định tại Mục 2, Chương II, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021.
Phần VI

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện chế độ trực ban đầy đủ, chủ động ứng phó thiên tai trong phạm vi quản lý; thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được giao theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, theo các tình huống thiên tai được nêu cụ thể trong Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh và các chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể:

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

a) Chỉ đạo chung toàn tỉnh:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

b) Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

Tiếp nhận và tổng hợp thông tin: là trung tâm tiếp nhận, thu thập và tổng hợp thông tin; truyền đạt thông tin, ý kiến chỉ đạo trong phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể:

- Báo cáo ngay cho lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

- Thông báo, truyền đạt tới các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan về vị trí, địa điểm, thời gian, tình trạng bão xảy ra; mức độ nguy hiểm, vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Thông tin cần truyền đạt tới:

+ Thường trực Tỉnh ủy;

+ Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

+ Công an tỉnh;

+ Ủy ban nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng;

+ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

+ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

+ Đài thông tin Duyên Hải Nha Trang (NTR);

+ Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Khu vực IV;

+ Một số đơn vị liên quan khác (khi cần thiết).

Các thông tin, diễn biến về thiên tai; ý kiến chỉ đạo, chỉ huy ứng phó phải được thông báo liên tục, kịp thời và chính xác cho các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai để chủ động ứng phó, phòng tránh và cùng tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Theo dõi các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai từ các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh. Tùy theo mức độ khẩn cấp của từng loại hình thiên tai tiến hành tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản, Thông báo, Công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện các phương án ứng phó đối với từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trực tiếp về địa bàn đã được phân công để phối hợp tổ chức chỉ đạo triển khai công tác ứng phó khi xuất hiện các loại hình thiên tai khẩn cấp như bão, lũ quét, ngập lụt...

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành kế hoạch tu bổ đê, đập, các công trình thủy lợi đang xây dựng, đảm bảo tiến độ vượt lũ; có phương án bảo vệ an toàn cho các hồ chứa nước, đập và các công trình thủy lợi do tỉnh quản lý; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, bảo vệ sản xuất ở các vùng thường xuyên bị lũ, lụt, thiên tai.

b) Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa khẩn trương tổ chức rà soát và lập quy trình vận hành các hồ chứa. Các hồ đã có quy trình vận hành cần được xem xét lại nếu không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành thì lập lại quy trình trình cơ quan có thẩm quyền xem xét trước mùa mưa lũ hàng năm.

c) Chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

d) Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt chẽ số lượng tàu, thuyền, lồng bè; tổ chức chỉ đạo sắp xếp, neo đậu, di chuyển tàu thuyền, lồng bè vào các khu vực neo đậu, tránh trú bão an toàn.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Xây dựng phương án Tìm kiếm cứu nạn ứng với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, các đơn vị Bộ đội địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội hiệp đồng, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công lực lượng tham gia hỗ trợ người dân sơ tán tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới, chằng chống nhà cửa và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra.

c) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương hỗ trợ lực lượng hướng dẫn, giúp ngư dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền đảm bảo an toàn, tổ chức vận động ngư dân trên các lồng bè, tàu thuyền chủ động rời khỏi phương tiện tàu thuyền, lồng bè tìm nơi trú, tránh an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ; sẵn sàng huy động phương tiện, lực lượng phối hợp các địa phương tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền khi có sự cố tàu thuyền bị nạn.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Theo dõi tình hình diễn biển của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động tổ chức bắn pháo hiệu theo quy định về chế độ bắn pháo hiệu bão, áp thấp nhiệt đới tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại các vị trí đã được quy định trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Khu vực IV, Đài TTDH Nha Trang (NTR), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) cùng các địa phương ven biển thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến thiên tai; tổ chức chỉ đạo các đài canh trực ban 24/24 giờ, thực hiện thông tin, cảnh báo, truyền tin về tình hình, diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới đến các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động gần bờ, đánh bắt xa bờ nhằm hướng dẫn các phương tiện nhanh chóng di chuyển về nơi neo đậu an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, áp thấp nhiệt đới.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản), các địa phương ven biển và các đơn vị quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh khẩn trương kiểm đếm, xác định số lượng, vị trí tàu thuyền, lồng bè hiện có của địa phương; chủ động hướng dẫn sơ tán toàn bộ tàu thuyền ra khỏi khu vực có khả năng bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ tìm nơi trú, tránh an toàn.

d) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương hỗ trợ lực lượng hướng dẫn, giúp ngư dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền đảm bảo an toàn, tổ chức vận động ngư dân trên các lồng bè, tàu thuyền chủ động rời khỏi phương tiện tàu thuyền, lồng bè tìm nơi trú, tránh an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ.

đ) Chủ trì, phối hợp với sở Du lịch, các địa phương liên quan rà soát, kiểm tra thống kê số lượng khách du lịch và nhân viên tại các khu du lịch biển đảo, tổ chức sơ tán hoặc có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách và các nhân viên tại các khu du lịch biển đảo.

e) Thực hiện cấm biển, cấm hoạt động của cáp treo Vinpearl Land theo yêu cầu của cấp thẩm quyền.

g) Sẵn sàng huy động phương tiện, lực lượng phối hợp các địa phương tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố về người, tàu thuyền bị nạn.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trong việc sơ tán dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả; bố trí lực lượng, phối hợp với thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương trong việc phòng, ứng phó các sự cố cháy nổ; phối hợp hỗ trợ sơ tán dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị phát thanh, truyền hình, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các cơ quan thông tấn, báo chí... tổ chức phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc ở các vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng dễ bị chia cắt và vùng có các công trình trọng điểm.

7. Sở Giao thông vận tải

Xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành về bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu và thay thế khi cầu, đường có sự cố hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến đường lên các huyện miền núi; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để tham gia phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố hư hỏng gây mất an toàn công trình giao thông nhằm đảm bảo thông suốt giao thông khi thiên tai gây ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh.

8. Sở Xây dựng

Chỉ đạo các đơn vị liên quan, các Chủ đầu tư xây dựng tổ chức rà soát các công trình đang thi công như các công trình cao tầng đang xây dựng, tổ chức neo buộc, chằng chống vật tư, thiết bị thi công đảm bảo an toàn, tháo dỡ các cần cẩu, cần trục thi công trong thời điểm xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới. Huy động xe máy thiết bị của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác Tìm kiếm cứu nạn khi có động đất, sóng thần xảy ra.

9. Sở Công Thương

Chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng điện xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo cấp phát điện; thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng và sửa chữa kịp thời các hư hỏng của các công trình điện; Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, sẵn sàng cung cấp cho các vùng chịu ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão;

Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện xây dựng phương án đảm bảo an toàn các hồ thủy điện thuộc đơn vị quản lý theo quy trình vận hành điều tiết hồ chứa đã được phê duyệt, chủ động cắt giảm lũ cho hạ du, đảm bảo an toàn cho công trình.

10. Sở Tài chính
Tham mưu UBND tỉnh sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác ứng phó thiên tai.

11. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội
Theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai của các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh có phương án cân đối, ưu tiên bố trí vốn đầu tư, tu bổ sửa chữa, khắc phục công trình hư hỏng do thiên tai gây ra; đề xuất các biện pháp, chính sách hỗ trợ kịp thời về tài chính, bố trí dự phòng ngân sách để hỗ trợ cho các địa phương và các ngành để khắc phục hậu quả thiên tai.

12. Sở Y tế
Tổ chức theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới của các địa phương; chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc dự phòng thuốc chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau khi thiên tai ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh; có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị dự trữ đủ cơ sở thuốc phòng và chữa trị, để có thể cung cấp kịp thời cho những vùng xảy ra thiên tai nhất là các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Xây dựng phương án bố trí lực lượng y, bác sỹ tại các địa phương để chủ động sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, động đất, sóng thần gây ra.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, các trường học xây dựng phương án bảo vệ trường, lớp khi có thiên tai xảy ra; chủ động đề xuất việc cho học sinh nghỉ học đối với từng vùng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khi có bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ lớn xảy ra và có kế hoạch học bù vào những ngày nghỉ khác.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường

Xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai theo quy định; kiểm tra việc bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt về môi trường sinh thái và ô nhiễm nguồn nước trước, trong và sau thiên tai. Đồng thời, có kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kinh nghiệm về công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ nguồn nước; phối hợp với Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo dõi các bản tin động đất, cảnh báo sóng thần và cấp độ rủi ro thiên tai quy định để thông báo cho các sở, ngành, địa phương và nhân dân biết để triển khai các biện pháp phòng tránh.

15. Sở Văn hóa và Thể thao
- Có kế hoạch phối hợp cùng các địa phương trên toàn tỉnh tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng các pano, biển quảng cáo trên toàn tỉnh; thực hiện việc chỉ đạo tháo dỡ, hướng dẫn neo buộc an toàn pano, biển quảng cáo khi có bão mạnh, siêu bão xảy ra.

- Kiểm tra, rà soát các di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt là di tích cấp Quốc gia để xây dựng phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn công trình, báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước khi bão mạnh, siêu bão xảy ra.

- Chỉ đạo bảo vệ các công trình trọng điểm: Trung tâm Văn hóa, Nhà Thi đấu thể thao, Bảo tàng, Thư viện (đặc biệt là bảo quản các hiện vật, tài liệu quý hiếm).

- Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, đề xuất mua sắm các vật dụng để ứng phó bão mạnh, siêu bão; có kế hoạch gia cố, tu sửa cơ sở vật chất; dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm trước trong và sau khi có thiên tai xảy ra bão mạnh, siêu bão gây ra.

16. Sở Du lịch
Có kế hoạch xây dựng phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai theo quy định, đặc biệt phương án ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới; chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh có phương án ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới; thống kê số du khách đang lưu trú tại các khu du lịch, các khu nghỉ dưỡng ven biển và trên đảo; phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng hướng dẫn sơ tán đảm bảo an toàn cho du khách khi có bão, áp thấp nhiệt đới gây ra.

17. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
a) Đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, ngập lụt:

- Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm (kể cả khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa) khi xảy ra mưa, bão để đưa vào kế hoạch, phương án phòng chống bão mạnh, siêu bão của địa phương mình; có kế hoạch bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện việc sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, vùng cửa sông, ven biển có nguy cơ ngập lụt bởi nước biển dâng do bão, mưa lớn gây ngập lụt; các vùng có nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực ven sông, suối nguy hiểm đến nơi an toàn khi có tình huống xấu bởi lũ lụt, lũ quét bởi mưa lớn do bão gây ra.

- Bố trí lãnh đạo, lực lượng chuyên môn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ tại những vùng trọng điểm, xung yếu.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, chủ động tổ chức việc phòng tránh, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn trước khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ như kiểm tra, rà soát các địa điểm sơ tán dân đến. Thống kê, rà soát trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn chủ động sơ tán dân khi cần thiết.

- Phối hợp các doanh nghiệp về Môi trường đô thị tại địa phương rà soát cây xanh trên các tuyến đường, có phương án chặt, tỉa các cây xanh có nguy cơ ngã đổ nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ;

- Phối hợp với các đồn Biên phòng kiểm tra chặt chẽ việc trang bị, thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh và các thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu, thuyền trước khi ra biển. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; phối hợp với các đồn Biên phòng nắm chắc số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền và ngư dân của địa phương mình đang hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển phòng, tránh, kiên quyết không cho tàu, thuyền ra khơi khi có bão, áp thấp nhiệt đới diễn ra.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống lụt, bão, cứu nạn; chủ động xây dựng phương án đối phó, huy động mọi nguồn lực trên địa bàn để đối phó và khắc phục hậu quả; tuyên truyền, động viên từng gia đình, cụm dân cư, thôn, xã tự tổ chức dự trữ các mặt hàng thiết yếu, như lương thực, thuốc men, nước uống, nhiên liệu...; tự sơ tán đến địa điểm an toàn theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương khi có bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ xảy ra.

- Các địa phương thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất... ( Nha Trang, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) cần tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, tổ chức cắm biển báo các vùng nguy hiểm; có phương án chủ động sơ tán người và tài sản tại các vùng xung yếu đến nơi an toàn.

b) Đối với động đất, sóng thần: UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân đối với động đất, sóng thần; thường xuyên theo dõi, cập nhật phương án sơ tán dân khi có động đất, sóng thần xảy ra; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác Tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai động đất, sóng thần.

c) Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện, xã và các nguồn tài chính hợp pháp của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác ứng phó thiên tai.

18. Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ theo dõi thông tin diễn biến tình hình thiên tai; thực hiện việc cung cấp bản tin cảnh báo, dự báo về thiên tai đến: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các cơ quan tổ chức liên quan đến việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các cơ quan, đơn vị truyền tin về thiên tai trên địa bàn tỉnh để tổ chức công tác thông tin, cảnh báo, truyền tin về tình hình thiên tai theo quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

19. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa
a) Tổ chức thực hiện các chương trình, phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc ứng phó các loại hình thiên tai nhằm nâng cao năng lực của người dân trong công tác phòng chống ứng phó thiên tai như bão, lũ, hạn hán, động đất, sóng thần...

b) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan dự báo, cảnh báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến thiên tai theo đúng quy định; các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để các cơ quan, các địa phương và nhân dân biết thực hiện và tổ chức phòng, chống.

20. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn mạng lưới điện, nhanh chóng khôi phục các sự cố đối với lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn khi có khi thiên tai gây ra sự cố mất điện ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh; có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và dân sinh, trong đó ưu tiên cung cấp điện cho các trạm bơm để phục vụ công tác chống hạn.

21. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện
a) Đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ:

- Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa công trình thuộc đơn vị quản lý; xây dựng phương án phòng chống lụt bão, an toàn hồ chứa trước mùa mưa lũ.

- Tổ chức trực ban 24/24h trong thời gian xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ; thường xuyên báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, số liệu mực nước, lưu lượng xả lũ của các hồ chứa về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ và các địa phương liên quan để chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp công tác đảm bảo an toàn hạ du, công tác đảm bảo an toàn công trình hồ chứa khi có mưa, lũ do bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ gây ra.

b) Đối với động đất, sóng thần: Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình động đất, sóng thần; chủ động huy động lực lượng, máy móc thiết bị để khắc phục sự cố mất an toàn hồ đập do động đất gây ra, đồng thời phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức thông báo tình hình an toàn hồ chứa đến Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương liên quan để có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện sơ tán dân vùng ảnh hưởng hạ du hồ, đập đến nơi an toàn khi có sự cố mất an toàn hồ chứa do động đất gây ra.

22. Cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, nâng giá bất hợp lý, quản lý tốt thị trường, chất lượng hàng hóa trong thời gian bão mạnh, siêu bão xảy ra.

23. Các sở, ngành khác

Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác ứng phó với thiên tai của sở, ngành mình, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Phần VII

KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nguồn tài chính cho công tác thực hiện phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh được sử dụng từ nguồn dự toán đã giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh; dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã; từ Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh; nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương; nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và được sử dụng theo quy định tại Điều 9, 10, 11 của Lật Phòng, chống thiên tai./.

	
	KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN




GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Lê Tấn Bản
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SO LIEU PHUONG AN SO TAN DAN THEO CAC CAP BAO NAM 2022

Phu lue I

Bio cip d9 3 Bio cip d6 4 Bio cip d6 5
TT Pja phwrong Xen ghép Tép trung _ Xen ghép Tip trung Xen ghép Tap trung

Soh§_|Sokhdu| Soh§ |Sokhdiu| S6hé |S6khau| Séhi |[SOkhiu| S6hé |Sékhau| S3hé |Sa khiu
1 |Huyén Van Ninh 591  2.402 842| 4440 1.100] 4.125] 1.281] 5889 1.532[ 5.776] 2.184] 8.504
1 |Xa Xuin Son 94 333 74 295 94 333 74 295 94 333 74 295
2 |Xa Van Hung 31 119 16 63 90 301 87 305 280 956 3251 1.170
3 |X& Van Luong 11 30 0 0 30 116 0 0 47 173 11 38
4 [Thi trin Van Gi 0 0 365]  1.462 0 0 365]  1.462 0 0 365 1.462
5 |Xa Van Pha 21 72 49 167 21 72 49 167 32 108 61 211
6 |Xa Van Binh 0 0 0 0 96 176 0 0 167 422 0 0
7 |Xa Van Thang 0 0 0 0 146 642 97 383 146 742 242 683
8 |Xa Van Khanh 27 113 35 165 0 0 66 292 0 0 66 292
9 [X& Van Phudc 212 950 92 1414 231 975 141 1.414 248  1.011 313 1.414
10 |Xa Van Long 79 308 12 38 87 331 15 49 92 347 19 60
11 |Xa Van Tho 63 252 135 540 115 460 255 1.020 215 860 495 1.980
12 |Xa Pai Lanh 0 0 0 0 120 422 46 158 88 333 76 287
13 |Xa Van Thanh 53 225 64 296 70 297 86 344 123 491 137 612
11 [THI XA NINH HOA 391  1.471] 5.028] 25.137 133 476]  6.804] 28.388 470  2.020]  7.044] 33.080
1 |Ninh T4y 0 0 47 217 0 0 47 217 47 217
2 |Ninh Sim 100 360 0 0 100 360 120 420 100 360 300] 1.250
3 [Ninh Xuin 0 0 82 270 0 0 82 270 0 0 82 270
4 [Ninh Thugng 140 419 420]  1.257 250]  1.200 300]  1.500
5 |Ninh Trung 0 0 30 120 0 0 40 130 0 0 80 310
6 |Ninh Than 164 700 164 700 164 700
7 |Ninh Phung ) 0 111 373 0 0 134 448 0 0 134 448
8 |Ninh Binh 0 0 220 850 0 0 850 270 0 0 220 850
9 |Ninh Quang 16 78 75 265
10 |Ninh Hung 30 130 145 640 155 686
11 [Ninh Péng 50 150 100 400
12 |Ninh ich 10 40 67 268 15 60 87 348 150 600
13 |Ninh Lc 0 0 97 256 0 0 197 394 0 0 458 1.374
14 |Ninh Tén 45 140 50 180 50 180
15 |Ninh Ha 254 953 410]  1.845 0 0 690]  2.742 0 0 719]  2.858








Bao cip 46 3 Bio chp d6 4 Biio cip 36 5
TT bja phwong Xen ghép Tap trung Xen ghép Tép trung Xen ghé Tép trung
S6hé |Sokhdu| S6hé [Sokhidu| S6hé [Sékhdu| S5hé [S6 khau| S6hé [S6 khdu| S&hé [ S6 khan
16 |Ninh Giang 15 70 20 130 35 200 80 370
17 {Ninh Phu 79 247 79 247 79 247
18 |Ninh Pa 330  3.525 330[  3.525 330  3.525
19 [Ninh Hiép 1.993]  8.956 1.993]  8.956 1.993]  8.956
20 [Ninh An 0 0 330l 3.300 0 0 3500  3.525 0 0 350  3.525
21 |Ninh Son 12 48 120 480 18 56 152 580 120 460 325 1.200
22 [Ninh Tho 20 62 50 162 90 281
23 |Ninh Hai 612 2621 612] 2.621 612 2.621
24 [Ninh Diém 20 62 50 162 90 281
25 [Ninh Thiy
26 [Ninh Phudc 35 71 35 71 35 71
27 |Ninh Van 26 95 26 95 26 g5
I [Nha Trang 2.733] 10.382]  7.569] 31.603] 3.006] 11.420] 8.326] 34.763] 3.280] 12.458] 9.083] 37.924
1 |Xa Phuéc Déng 1.105]  4.420] 1.725] 6900] 1.216] 4.862] 1.898] 7.590 1.326] 5.304] 2.070] 8.280
2 |Xa Vinh Théi 38 149 58 173 42 164 64 190 46 179 70 208
3 [X& Vinh Hiép 0 0 87 316 0 0 96 348 0 0 104 379
4 |Xa Vinh Thanh 0 0 18 69 0 0 20 76 0 0 22 83
5 [X& Vinh Trung 27 94 4 12 30 103 4 13 32 113 5 14
6 X3 Vinh Ngoc 73 267 123 453 80 294 135 498 38 320 148 544
7 |Xa Vinh Phuong 22 64 9 23 24 70 10 25 26 77 11 23
8 [Xa Vinh Luong 95 380 270 1.060 105 418 297 1.166 114 456 324  1.272
9 |Phudmg Vinh Hoa 37 128 63 209 41 141 69 230 44 154 76 251
10 [Phudng Vinh Hai 163 632 45 180 179 695 50 198 196 758 54 216
11 |Phudmg Vinh Phudc 0 0 250  1.550 0 0 2751 1.705 0 0 300 1.860
12 [Phuong Vinh Tho 0 0 247 810 0 0 272 891 0 0 296 972
13 |Phudng Xuong Hudn 0 0 621 639 0 0 683 703 0 0 745 767
14 |Phudng Van Thanh 31 129 31 129 34 142 34 142 37 155 37 155
i5 |Phudng Van Thing 0 0 65 270 0 0 72 297 0 0 78 324
16 [Phudmg Phuong Son 118 570 44 164 130 627 48 180 142 684 53 167
17 [Phuéng Phuong Sai 0 0 52 210 0 0 57 231 0 0 62 252
18 |Phudng Ngoc Hiép 94 309 11 34 103 340 12 37 113 371 13 41
19 |Phuéng Phude Tan
20 |Phuémg Phudc Tién








Biio cip 45 3 Bio cip d§ 4 Bio cdp d9 5

TT Dia phurong Xen ghép Tép trung Xen ghép Tép trung Xen ghép T4p trung
S6hy |[SOkhiu| S6h§ |Sékhiu| Séhé |Sokhiu| Séhé [S§khiu| SEhd | S5 khau| Séhé | Sh khau
21 |Phudng Phudc Hai 221 1.123 0 0 243] 1235 0 0 265] 1348
22. [Phudmg Tén Lip 0 ] 0 0 0 0 0 0
23 |Phuémg Phudc Hoa 77 236 0] 0 85 260 0 0 92 283
24 |Phudng Lac Tho 2.151]  9.552 0 0] 2.366] 10.507 0 0] 2.581] 11.462
25 [Phudng Vinh Nguyén 820/  2.900 817] 5.195 902/  3.190 899]  5.715 984|  3.480 980  6.234
26 {Phuéng Vinh Trudmng 110 340 130 430 121 374 143 473 132 408 156 516
27 {Phudng Phuéc Long 450]  1.866 0 0 495  2.053 0 0 s40] 2239
1V |Dién Khénh 2.093]  8.305 2.512]  9.966 2.888] 11.461
1 |XaDién An 14 60 17 72 19 83
2 |Xa Dién Toan 114 487 137 584 157 672
3 |X#&Dién Thanh 67 298 80 358 92 411
4 |XaDién Lac 100 360 120 432 138 497
5 |X& Dién Hoa 99 415 119 498 137 573
6 |Xa Binh Loc 417 1.971 5000  2.365 5751  2.720
7 |X& Dién Phudc 51 165 61 198 70 228
8 [Xa Dién Tho 116 465 139 558 160 642
9 | X Dién Péng 67 264 80 317 92 364
10 [X& Dién Tén 5 18 6 22 7 25
11 [X& Dién Phu 51 192 61 230 70 265
12 |Xa Dién Pién 375  1.070 450  1.284 518 1477
13 |Xa Dién Son 25 125 30 150 35 173
14 | X4 Dién Lim 164 593 197 712 226 818
15 |Xa Dién Xuén 137 568 164 682 189 784
16 [Xa Sudi Hiép 65 318 78 382 90 439
17 [X4 Sudi Tién 108 500 130 600 149 690
18 |TT. Dién Khanh 118 436 142 523 163 602
V |Cam Lim 4 18]  1.767] 8.165 50 250 1767  8.165 0 0] 1.817] 8.415
1 |Sudi Cat 5370 2.593 537  2.593 5371 2.593
2 |Sudi Tan 297 1.870 297  1.870 297]  1.870
3 |Son Tén 40 193 40 193 40 193
4 |Cam Téin 72 271 72 271 72 271
5 |Cam Hoa 89 119 89 119 89 119
6 |{Cam Hai Tay 9 30 9 30 9 20








Bio cdp d6 3 Bio cip d§ 4 Bio cap 46 5

TT Dia phwong Xen ghép Tép trung Xen ghép Tap trung Xen ghép Téap trung
Sohd [SEkhau| SShé |SEkhiu| S5hé | Sékhau| S6hd | S khau| Sbhd |Sé khau| Sé ho | Sb khau |
7 |Cam Hai Péng 117 472 117 472 117 472
8 [CamBPic 57 205 57 205 57 205
9 |Cam Thanh Bic 401  1.834 401] 1.834 401]  1.834
10 |Cam Hiép Bic 10 28 10 28 10 28
11 |Cam Hiép Nam 113 450 113 450 113 450
12 [Cam An Nam 15 60 15 60 15 60
13 |{Cam An Bac 4 18 0 50 250 0 50 250
14 |Cam Phudc Tay 10 40 10 40 10 40
VI |Cam Ranh 278] 1.028 584] 2.351 352] 1235 1.857] 7.948 306] 1.142] 2.473] 10.470
1 [Xa Cam Thanh Nam 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4
2 |Xa Cam Lap 32 117 0 0 0 0 32 117 0 0 32 117
3 |Xa Cam Phuéc Péng 42 166 25 110 16 71 767]  3.791 16 71 767]  3.791
4 |Xa Cam Thinh Déng 0 0 6 20 0 0 259 952 0 0 259 952
5 |X3# Cam Binh 0 0 39 172 0 0 120 487 0 0 120 487
6 |Xa Cam Thinh Tay 0 0 90 383 0 0 127 508 0 0 127 508
7 |Phuéng Cam Nghia 44 167 48 211 64 265 69 302 85 359 90 391
8 |Phuong Cam Phic Béc 0 0 53 152 0 0 85 270 0 0 85 270
9 |Phuréng Cam Phiic Nam 0 0 68 242 0 0 68 24) 0 0 68 242
10 {Phuémg Cam Phu 17 45 0 0 68 198 0 i} 68 198 473  2.039
11 |Phudmg Cam Thuén 31 103 0 0 47 173 0 0 47 173 0 0
12 [Phizong Cam Linh 80 302 161 667 80 306 179 720 77 288 235 937
13 {Phudng Cam Loi 21 83 0 0 62 157 21 83 2 8 83 240
14 |Phudmg Cam Léc 11 45 10 40 15 65 19 71 11 45 23 91
15 [Phudmg Ba Ngdi 0 0 80 350 0 0 107 401 0 0 107 401
VII [Khénh Vinh 50 225 269 1.087 152 666 787  3.338 166 689 1423 6.452
1 [X&Son Thai 14 65 30 125 50 230
2 |Khénh Thuong 10 45 16 75 82 330
3 |Xa Khanh Trung 5 22 15 82 24 94 49 250
4 |CauBa 5 25 17 79
S |TT khanh Vinh 2971 1.071 3931 1.732
6 |X& Khanh Binh 189 770 16 64 300] 1.518 22 85 383  1.837
7 |Khanh Thanh 22 93 35 143 76 240
8 |Khanh Nam 30 127 140 809








Biio cap d§ 3 Bio ciip 46 4 Bio cip d) 5

TT Pia phwong Xen ghép Tap trun Xen ghép Tép trung Xen ghép Tap trung
S6ho | Sé khau| S6ho s??gm?ﬁu S6hé |Sokhiu| Sohd |Sékhiu| S6hd |S6khau| S&hé |Sé khau
9 (Song Céu 34 119
10 |Khénh Phu 5 23 9 42 31 137 94 439

11 [Khénh Péng 30 135 70 293 120 510

12 |X& Giang Ly 11 43
13 |{X& Lién Sang 10 42 69 269 69 269
14 [X& Khanh Hiép 25 75 25 75 25 75
VII |[Khanh Son 0 0 245  1.031 0 0 294]  1.237 0 0 323  1.361
1 |Xa Thanh Son 44 176 53 211 58 232
2 |X& SonLam 22 114 26 137 29 150
3 |X& Son Binh 12 58 14 70 16 77
4 (X& Som Hiép 60 240 72 288 79 317
5 |X&a Son Trung 21 74 25 89 28 g8
6 |Thi tran T Hap 19 95 23 114 25 125
7 |X& Ba Cum Bac 36 159 43 191 48 210
8 |X& Ba Cum Nam 31 115 37 138 41 152
Tdng cing 4.047] 15526( 18.397 82.119] 4.793] 18.172( 23.628] 99.695| 5.754] 22.085] 27.236] 117.666

Ghi chii: Trong qud trinh thuc hién so tdn, néu co dich bénh Covid 19 xdy ra thi phai dp dung cdc bién phdp phong ché'ng dich theo quy dinh







SO LIEU PHUONG AN SO TAN DAN THEO CAC CAP BAO PONG LU

Phu [yc IT

Trén bdo dong 3 Trén bdao dong 3 + Im Trén lii lich st
STT Dia phwong Xen ghép Tép trung Xen ghép Téap trung Xen ghép Tép trung
Soh§ |Sokhau| Sohy [Sokhiu| Sohd [Sokhau| Sohé [So khdu| SGhd [SS khdu| So h§ | So khiu
I |Huyén Van Ninh 697 2.334 1.030 4.285 836 2.801 1.236 5.142 1.046 3.501 1.545 6.428
1 |X& Xuén Son 94 333 74 295 113 400 89 354 141 500 111 443
2 {X& Van Himg 174 439 92 307 209 527 110 368 261 659 138 461
3 |X& Van Luong 26 95 6 23 31 114 7 28 39 143 9 35
4 |Thi trin Van Gid 0 0 0 341 0 0 0 409 0 0 0 512
5 [X& Van Phu 32 108 61 210 38 130 73 252 A8 162 92 315
6 |X& Van Binh 53 148 125 525 64 178 150 630 80 222 188 788
7 |X& Van Thing 12 50 25 95 14 60 30 114 18 75 38 143
8 |Xa Van Khanh 0 0 66 292 0 0 79 350 0 0 99 438
9 [X& Van Phuéc 50 199 384 1.414 60 239 461 1.697 75 299 576 2.121
10 [X& Van Long 101 332 0 0 121 398 0 0 152 498 0 0
11 |Xi Van The 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 |X& Pai Lanh 35 120 32 103 42 144 38 124 53 180 48 155
13 |X& Van Thanh 56 214 95 383 67 257 114 460 84 321 143 575
13 |X& Van Thanh 64 296 70 297 77 355 84 356 96 444 105 446
II |Nich Hoa 583 2.252 4.749 22.629 450 1.662 6.074| 25,193 296 930 7.504] 36,155
1 |Ninh T8y 27 124 42 194 0 0 110 4383 0 0 159 732
2 [Ninh Sim 122 508 122 1098 560 2350
3 {Ninh Xuan 0 0 82 270 0 0 82 270 0 0 82 270
4 |Ninh Thugng 150 425 90 185 220 615 180 370 440 1230
5 |Ninh Trung 0 0 45 170 0 0 45 170 0 0 125 495
6 {Ninh Than 85 230 149 630 234 880 550 1657
7 |Ninh Phung 0 0 111 373 0 0 165 541 0 0 200 646
8 [Ninh Binh 0 0 220 850 0 0 850 270 0 Q 220 850
9 |Ninh Quang 16 78 75 265
10 |Ninh Hung 35 152 155 686 216 819
11 |Ninh Péng 100 500 134 590 100 500 134 590 100 500 135 600
12 {Ninh Ich
13 |Ninh Léc 0 0 61 200 0 0 61 200 0 0 61 200
14 |Ninh Tén 45 140 50 180 50 180
15 [Ninh Ha 210 783 350 1,605 254 953 425 1,905 0 0 719 2858








Trén bdo déng 3 Trén bdo djng 3 + 1m Trén lii lich sir
STT Pia phwrong Xen ghép Tap trung Xen ghép Tép trung Xen ghép TAap trung
So6h¢ [Sokhau| Sohd [Sokhiu| Sohd [Sokhiu| S6hd | Sokhiu|l S6hd |S6khiu) SEh§ | S6 khau
16 |Ninh Giang 15 70 20 130 35 200 80 370
17 |Ninh Phu 20 25 25 150 70 250
18 |Ninh Da 330 3525 330 3525 330 3525
19 |Ninh Hiép 1993 8956 1993 8956 1993 8956
20 [Ninh An 0 0 330 3300 0 0 350 35235 0 0 680 6825
21 |Ninh Son 4 12 6 18 6 24 12 42 16 60 32 128
22 [Ninh Tho 5 16 12 30 30 106
23 |Ninh Hai 612 2621 612 2621 612 2621
24 |Ninh Diém 5 16 12 30 30 106
25 {Ninh Thity
26 |Ninh Phudc 24 51 24 51 55 76
27 |Ninh Vén
III_|[Nha Trang 0 ¢ 4.233| 16.745 0 0 4.656{ 18.420 0 0 5.215] 20.630
I |Xa Phuée Pong 1.824] 7.150 2.006]  7.865 2.247]  8.809
2 {X& Vinh Thai 68 226 75 249 84 278
3 X4 Vinh Hiép 0 0 0 0
4 X4 Vinh Thanh 9 30 10 33 11 37
5 |Xa Vinh Trung 14 37 15 41 17 46
6 |X& Vinh Ngoc 60 227 66 250 74 280
7 |X& Vinh Phuong 16 38 18 42 20 47
§ |X4& Vinh Luong 135 540 149 594 166 665
9 |Phudng Vinh Hoa 270 1.080 297 1.188 333 1.331
10 |Phudng Vinh Hai 20 80 22 88 25 99
11 [Phudng Vinh Phuée 250 1.550 275 1.705 308 1.910
12 |Phudng Vinh Tho 40 185 44 204 49 228
13 |Phudng Xwong Hudén 0 0 0 0
14 |Phudng Van Thanh 31 129 34 142 38 159
15 _|Phudng Van Thing 40 180 44 198 49 222
16 |Phudmg Phuong Son 145 664 160 730 179 g18
17 {Phudng Phuong Sai 110 473 121 520 136 583
18 {Phudmg Ngoc Hiép 115 515 127 567 142 634
19 |Phuong Phudc Tén 0 0 0 0
20 |Phudmg Phudc Tién 20 95 22 105 25 117








Trén bao dfng 3

Trén bio dong 3 + 1m

Trén lit lich sir

STT Dia phurong Xen ghép Tép trung Xen ghép Tép trung Xen ghép TAp trung
Sohé |Sokhdu| S6hé [Sokhfiu| Sohy |Sokhdu| S6hd [Sokhiu]| S5hé | SE khiu| Sb hé | Sé khau
21 |Phudng Phuée Hai 0 0 0 0
22 |Phudmg Tan Lap B 0 0 0 0
23 |Phuéng Phudc Hoa 0 0 0 0
24 |Phuéng Loc Tho 0 0 0 0
25 |Phudng Vinh Nguyén 376]  1.665 414  1.832 463  2.051
26 |Phuéng Vinh Trudmg 690  1.881 759  2.069 850 2.317
27 |Phudng Phuée Long
IV  |Dién Khénh 1.143| 4.536 1.932]  7.666 2.222]  8.816
1 [XaDién An 8 33 13 55 15 64
2 [Xa Dién Todn 62 266 105 450 121 517
3 |X4d Dién Thanh 37 163 62 275 71 316
4 |X&Dién Lac 55 197 92 332 106 382
5 |Xa Dién Hoa 54 227 91 383 105 441
6 |Xa Binh Loc 228  1.077 385 1.819 443|  2.092
7 |Xa Dién Phuéc 28 90 47 152 54 175
8 |X& Dién Tho 63 254 107 429 123 494
9 | X& Dién Ddng 37 144 62 244 71 280
10 |X& Dién Tén 3 10 5 17 5 19
11 {X& Dién Phu 28 105 47 177 54 204
12 ]X& Dién Dién 205 584 346 988 398 1.136
13 |X& Dién Son 14 68 23 115 27 133
14 |Xa Dién Lam 90 324 151 547 174 629
15 |X& Dién Xuén 75 310 126 524 145 603
16 {Xa Sudi Hiép 36 174 60 294 69 338
17 |Xa Subi Tién 59 273 100 462 115 531
18 [TT, Dién Khinh 64 238 109 402 125 463
V |Cam Lém 18] 1.767] 8.165 50 250 1.767| 8.165 0 0] 1817] 8.415
1 [Subi Cat 5370 2.593 5371 2.593 5371 2.593
2 |Subi Tan 297 1.870 297 1.870 2971 1.870
3 |Son Tin 40 193 40 193 40 193
4 |Cam Tén 72 271 72 271 72 271
5 |Cam Hoda 89 119 89 119 89 119
6 |Cam Hai Tay 9 30 9 30 9 30








Trén bédo djng 3

Trén bio déng 3 + 1m

Trén In lich sir

STT Dja phirong Xen ghép Tép trung Xen ghép Tép trun Xen ghép Tap trun
S6hy |Sokbdu] Sohd |Sokhau| Sohé |S6khiu| Sohé |[Sokhiu| Sohd [S6 khiu| Sohd sTgkﬁxT
7 |Cam Hai Pong 117 472 117 472 117 472
8 [Cam Pirc 57 205 57 205 57 205
9 |Cam Thanh Bic 4011  1.834 401  1.834 401  1.834
10 [Cam Hiép Bic 10 28 10 28 10 28
11 [Cam Hiép Nam 113 450 113 450 113 450
12 |Cam An Nam 15 60 15 60 15 60
13 |Cam An Bic 4 18 0 50 250 0 50 250
14 |Cam Phuéc Ty 10 40 10 40 10 40
VI [Cam Ranh 62 250 266] 1.05% 74 300 319]  1.266 97 390 415  1.646
1 |X& Cam Thinh Dong 0 0 51 174 0 0 61 209 0 0 80 271
2 |Xd Cam Binh 0 0 44 190 0 0 53 228 0 0 69 296
3 |Xa Cam Thinh Téy 0 0 5 20 0 0 6 24 0 0 8 31
4 |Phudmg Cam Nghia 30 122 76 306 36 146 91 367 47 190 119 477
5 |Phuong Cam Phiic Bac 0 0 42 165 0 0 50 198 0 0 66 257
6 {Phirong Cam Phiic Nam 0 0 6 20 0 0 7 24 0 0 9 31
7 {Phudng Cam Loi 21 83 0 0 25 100 0 0 33 129 0 0
8 |Phuéng Cam Loc 11 45 0 0 13 54 0 0 17 70 0 0
9 |Phudng Ba Ngoi 0 0 42 180 0 0 50 216 0 0 66 281
VII |Khénh Vinh 42 158 872  3.347 109 427] 1497  6.504 145 539  1.769) 7.776
1 |Xa Son Thai 14 65 30 125 0 0 50 230
2 |Lién Sang 7 32 20 103 20 100
3 |Khénh Thwong 7 30 10 42 82 330 82 330
4 |Xa Khanh Trung 5 23 18 69 10 43 18 69 55 275
5 [CauBa 0 0 0 0 0 0 17 79 0 0 17 79
6 |TT khanh Vinh 207] 1.071 393] 1.732 303]  1.732
7 (Xa Khanh Binh 30 105 189 770 46 169 258]  1.100 52 190 285  1.280
8 [Khénh Thanh 45 144 76 240 76 240
9 {Khanh Nam 140 809 140 809
10 [Séng Cau 15 35 19 84
11 _[Khanh Phii 20 82 62 271 94 439
12 |Khénh Pdng 25 107 60 245 60 265
13 |Khénh Hiép 65 192 115 435 155 552
VIII |[Khénh Son 0 0 245  1.031 0 0 204  1.237 0 0 323  1.361








Trén bao diong 3 Trén bdo dong 3 + 1m Trén lii lich si
STT Pia phwrong Xen ghép TAp trung Xen ghép TAp trung Xen ghép Tap trun

Sohp [Sokhiu| Sohy |Sokhiu| Soh$ |Sokhiiu; Sohs [Sokhau| S6hé | S6kbau| S6hé | Sé khau

1 [X& Thanh Son 44 176 53 211 58 232
2 |Xa Son Lém 22 114 26 137 29 150
3 [X& Son Binh 12 58 14 70 16 77
4 [Xa Son Higp 60 240 72 288 79 317
5 |Xa Son Trung 21 74 25 89 28 98
6 [Thi trén T5 Hap 19 95 23 114 25 125
7 |Xa Ba Cum Béc 36 159 43 191 48 210
8 |[Xa Ba Cum Nam 31 115 37 138 41 152
Tang cong 1.388] 5.012] 14.305] 61.793] 1.520] 5.440] 17.776] 73.593] 1.583| 5.360] 20.811] 91.226

Ghi chi: Trong qud trinh thuc hién so tdn, néu cé dich bénh Covid 19 xdy ra thi phdi 8p dung céc bign phdp phong ching dich theo quy dinh








Phuy luc II:

TONG HGP THON TIN PJA PIEM SO TAN DAN TAP TRUNG

Vi tri
Pham vj T:'ang bl phbng
STT Cép d¢ thién tai HGi | Nha | Trwimg |Trusé |dichuyén | ShOT8 dich Covid
trirong |vin héa] hgc |6dn gido| dén (km) (khiu tn;ng, sat
khuan)

I |Huyén Van Ninh 13 62 40 14

1 |X2 Xuén Son 1 4 2 0 0,5-1,5 Day du
2 |X4 Van Hung 1 6 5 5 1-2 Pay du
3 |Xa Van Luong 0 5 3 0 0,5-2 Piy du
4 |TT VanGia 0 14 6 0 1-2 Day du
5 |X& Van Pid 3 1 1 0 2-4 Day &
6 |X& Van Binh 1 4 2 0 1-3 Dy du
7 |X& Van Thing 2 5 3 [ 0,5-3 Day dit
8 [X& Van Khanh 1 8 5 4 1-2 Py di
9 X4 VanLong 1 4 3 2 0,5-1 Piy di
10 |X& Van Phuée 1 5 3 0 1-2 Py du
11 [X& Van Tho 1 0 3 2 0,5-1 Piy du
12 |Xa Pai Linh 0 3 2 0 0,5-3 Piy dut
13 |Xa Van Thanh 1 3 2 0 0,6-1,5 Day du
II INinh Hda

A |Thién tai cap dd 3

1 [Ninh Tay 7 7 0,5-1,5 Piay di
2 [Ninh Sim 6 1 1-2 Piy du
3 |Ninh Xuin 6 4 0 0,5-2 Piy du
4 {Ninh Thugng 1 1 1-2 Piy du
5 |Ninh Trung 7 3 0 2-4 Py da
6 |Ninh Than 6 3 1-3 Pay du
7 |Ninh Phung 1 1 1 0,5-3 Day du
8 [Ninh Binh 8 4 0 1-2 Piy di
9 [Ninh Quang 1 9 4 6 0,5-1 Pay di
10 |Ninh Hung 7 3 1 1-2 Piy du
11 [Ninh Déng 4 2 0,5-1 Pay di
12 |Ninhich 1 7 4 3 0,5-3 Piy di
13 |Ninh Lc S 3 0 1-2 Day du
14 |Ninh Tin 4 2 2-4 Piy du
15 |Ninh Ha 6 2 0 1-3 Déy du
16 [Ninh Giang 1 7 3 2 0,5-3 Déy du
17 |Ninh Pht 2 1-2 Piy di:
18 [Ninh Pa 1 8 3 0,5-1 Piy do
19 [Ninh Higp 4 2 1 1-2 Piy du
20 [Ninh An ] 8 3 0 1-2 Piy du
21 [Ninh Son 1 5 3 1 0,5-2 Day da
22 [Ninh Tho 5 2 1-2 Py da
23 |Ninh Hai 6 3 2-4 Day du
24 [Ninh Diém 1 4 4 3 1-3 Day du
25 |Ninh Thuy 3 1 0,5-3 Pay di








Vi tri
Pham vi :fangdl')!hp?:m;igd
STT|  Chp a¢ thién tai H4i | Nha | Truomg |Trusé |di chuydn | €1ONB Gl %0
R - . ‘ (khau trang, sat

trirong {van héa| hgc |tin gido| den (km) Kkhu fm)
26 |Ninh Phurée 4 1-2 Pay du
27 INinh Van 2 1 0,5-1 Py dii

B |Thién tai cip d6 4 ]
1 |Ninh Tay 7 7 0,5-1 Pay di
2 |Ninh Sim 6 1 3 3 0,5-3 Day du
3 [Ninh Xudn 6 4 0 0,5-3 Day du
4 [Ninh Thugng 1 1 1-2 Befly du
5 |Ninh Trung 7 3 0 2-4 Pay du
6 |Ninh Thén 6 3 1-3 Pay du
7 |Ninh Phung 2 1 3 0,5-3 Pay du
8 |Ninh Binh 8 4 0 1-2 Pay du
9 |Ninh Quang 9 2 3 0,5-1,5 Day di
10 [Ninh Hung 7 3 1 1-2 Day du
11 |Ninh Pong 5 2 0,5-2 Dy du
12 [NinhIch 1 7 4 3 12 Py du
13 [Ninh Léc 5 3 0 2-4 Péy du
14 {Ninh Tan 4 2 1-3 Dy du
15 {Ninh Ha 6 2 0 0,5-3 Diy du
16 |Ninh Giang 1 7 3 2 1-2 Day du
17 |Ninh Phii 4 2 0,5-1 Day di
18 |Ninh Da ] 3 3 1-2 Day du
19 [Ninh Higp 4 2 1 1-2 Dy du
20 [Ninh An 1 8 4 0 0,5-1,5 Day du
21 |Ninh Son 1 5 3 1 1-2 Pay du
22 |Ninh Tho 1 4 4 0,5-2 Pay di
23 |Ninh Hai 6 3 1-2 Day du
24 |Ninh Diém 1 4 4 3 2-4 Diy da
25 |Ninh Thiy 3 1 1-3 Pay du
26 |Ninh Phuéc 4 0,5-3 Dy du
27 |Ninh Van 2 1 1-3 Pay du

III [Nha Trang 47 14 64 9

1 _|X& Phudc Pong 8 5 4 4 1-2 Piy du
2 IX3 Vinh Théi 1 2 2-4 Pay du
3 [Xa Vinh Hiép 2 1 1-3 Pay du
4 [X& Vinh Thanh 2 0,5-3 Pay du
5 |Xd Vinh Trung 2 3 1-2 Pay du
6 |Xi Vinh Ngoc 2 7 0,5-1 Day da
7 |Xa Vinh Phuong 5 2-4 Pay du
8 [Xa Vinh Luong 3 4 1-2 Pay du
9 [Phudng Vinh Hoa 4 3 2-4 Diy di
10 |Phudmg Vinh Hai 2 5 1-3 Pay di
11 |Phudng Vinh Phudc 4 3 1-2 Diy du
12 |Phudng Vinh Tho 4 3 2-4 Déy di
13 |Phudng Xuong Huin 3 1-3 Péy du








Vi tri

Pham vi T:'ang l.)i phc‘mg
STT CAp a5 thién tai Hi | Nhd | Trubmg | Trusé |di chuyén | DORE dich Covid
trirong |vinhéa| hoc  |tom gido| dén (km) | (KMAY frang, sat
khuan)
14 |Phudng Van Thanh 4 0,5-3 Day di
15 |Phudng Van Thing 1 2 1-2 Day du
16 [Phudng Phwong Son 2 0,5-1 Diy di
17 {Phuémg Phuong Sai 1 0,5-3 Day du
18 |Phudng Ngoc Hiép 1 1-2 Dy di
19 |Phudng Phudc Tan 2-4 Pay dil
20 |Phudng Phuéce Tién 1-3 Déy du
21 [Phwdng Phuéc Hai 3 2 4 0,5-3 Day du
22 |Phuodng Tén Lap 1-2 Day du
23 [Phudng Phuéc Hoa 1 4 0,5-1,5 Diy du
24 [Phuong Loc The 1 6 1-2 Piy du
25 [Phudng Vinh Nguyén 5 7 0,5-2 Pay di
26 |Phudng Vinh Trudng 1-2 Pay du
27 |Phudng Phude Long 2 2 1-3 Diy du
IV |Dién Khanh
1 |XaDién An X X X X 0,5-1 Diy du
2 |Xa Dién Toan X X X X 0,5-3 Diy du
3 |X4 Dién Thanh X X X X 1-2 Day du
4 |Xa Dién Lac X X X X 2-4 Py du
5 |Xa Dién Hoa X X X X 1-3 DPay du
6 |Xa Binh Loc X X X X 0,5-3 Pay du
7 |X4 Dién Phudc X X X X 1-2 Pay du
8 |Xd Dién Tho X X X X 0,5-1,5 Day du
9 | X4 Dién Dong X X X X 1-2 Day du
10 {Xa Dién Tan X X X x 2-4 Day du
11 |Xa Dién Phu X X X X 13 Diy dd
12 |X& Dién Pién X X X X 0,5-3 Day du
13 |X& Dién Son X X X X 1-2 Diy di
14 |X& Dién Lam X X X X 0,5-3 Pay di
15 |X4 Dién Xufin X X X X 1-2 Piy du
16 |X4 Sudi Higp X X X X 2-4 Day du
17 |Xa Subi Tién X X X X 1-3 Day du
18 |TT. Dién Khinh X X X X 2-4 Day du
VY |Cam Lim
A |Thién tai cip d6 3 Diy da
1 |Sudi Cat X X X X 0,5-1 Piy du
2 |Sudi Thn X X X X 0,5-3 Pay dt
3 |SonTan X X X X 1-2 Pay di
4 |Cam Tén X X X X 2-4 Pay di
5 |Cam Hoa X X X X 1-3 Pay di
6 |Cam Hai Tay X X X X 0,5-3 Pay du
7 |Cam Hai Péng x |hongCal  x X 0,5-3 Diy du
8 |Cam Pirc X X X X 1-2 Péy du
9 [Cam Thanh Bic X X X X 2-4 Piay du








Vi tri
Pham vj c:g:ngdP:hpg?):igd
STT Cép a3 thién tai Héi | Nha | Trwomg |Trusé |di chuyén gl
trirong |viinhéa| hoc |ton gido| 3én (km) (khu trang, sit
g ¢ & Khuén)
10 |Cam Hiép Bic X X X X 1-3 Dy du
11 |Cam Hiép Nam X X X X 0,5-3 Day du
12 |Cam An Nam X X X X 1-2 Pay du
13 [Cam An Bic X X X X 2-4 Pay do
14 |Cam Phudc Tay X X X X 1-3 Day du
B |Thién tai cip dj 4 0,5-3 Day du
1 |Sudi Cat X X X X 1-2 Day du
2 {Sudi Tan X X X x 2-4 Day do
3 |Son Tan X X X X 1-3 Diy di
4 [Cam Tan X X b3 X 0,5-3 Pay di
5 |Cam Hoa X X X X 0,5-3 Day du
6 |Cam Hai Tay X X X X 1-2 Day du
7 |Cam Hai Pong X |hdng Cay X X 2-4 Piy di
8 |Cam Pirc X X X X 1-3 Pay du
9 |Cam Thanh Bac X X X X 0,5-3 Piy du
10 |Cam Hiép Bac X X X X 1-2 Piy di
11 |Cam Hiép Nam X X X X 1-3 Piy du
12 {Cam An Nam X X X X 0,5-3 Day du
13 |Cam An Bic X X X X 0,5-3 Pay du
14 |Cam Phuéc Tay X X X X 1-2 Pay dt
V1 [Cam Ranh
1 |X3 Cam Thanh Nam 1 4 2 0 0,5-1 Piy du
2 |XaCam Lip 1 6 5 5 0,5-1 Py du
3 [X& Cam Phuréc Péong 0 5 3 0 0,7-1,2 Pay du
4 |Xa Cam Thinh Péng 0 3 3 0 1-1,2 Pay du
5 |Xa Cam Binh 4 4 0 0,7-1,3 Py du
6 [X& Cam Thinh Ty 5 2 3 0,8-1,2 Day du
7 |Phudng Cam Nghia 2 3 ] 0,5-1,5 Pay di
8 |Phuéng Cam Phic Bic 5 2 0,7-1 Piy du
9 _|Phudng Cam Phiic Nam 1 2 4 3 0,8-1,3 Diay du
10_|Phudng Cam Phi 5 3 0 0,5-1 Piy du
11 {Phuémg Cam Thuin 4 2 0,5-1 Pay du
12 |Phudmg Cam Linh 3 2 0 0,5-1 Day di
13 [Phudng Cam Loi 1 1 3 2 0,5-1 Pay du
14 |Phudmg Cam Loc 4 2 0,5-1,2 Pay du
15 |Phudmg Ba Ngoi 1 2 3 0,5-1,2 Day du
VII |[Khdnh Vinh
1 X4 Son Thai 1 2 0,5-1 Py di
2 |[Lién Sang 2 2 0,5-1 Bay du
3 |Khénh Thuong 3 2 0,7-1,2 Pay du
4 _|Xd Khanh Trung 2 1-1,2 Piy du
5 _|CauBa 2 0,7-1,3 Diy di
6 | Thij trin khanh Vinh 7 2 0,8-1,2 Pay du
7 |Xa Khénh Binh 4 6 0,5-1,5 Pay du








Vi tri

. | Trang bi phong
Pham vi | héng dich Covid

STT Cép ¢ thién tai Hoi | Nhd | Trudmg |Trusé |di chuyén | MO8 dich Covi

trirong |vin h6a] hec  |tdn gido| &én (km) {khau traxng, sat
khuan)
8 |Khanh Thanh 1 3 0,7-1 Py du
9 |Khénh Nam 2 0,8-1,3 Piy du
10 [Séng Ciu 1 3 0,5-1 Pay do
11 [Khénh Phd 1 3 0,5-1 Day du
12 [Khanh Hiép 6 10 0,5-1 Pay du
13 |Giang Ly 2 0,5-1 Py du

VIII |[Khanh Son

1 |X& Thanh Son X X X X 0,5-1 Piy du
2 |X& Son Lam X X X X 0,5-1 Pay di
3 X3 Son Binh X X X X 0,5-1 Pay da
4 |Xa Son Hiép X X X X 0,5-1 Piy du
5 |Xi Son Trung X X X X 0,5-1 Pay di
6 |Thj tran T Hap X X X X 0,5-1 Diy da
7 |X& Ba Cum Biic X X X X 0,5-1 Pay da
8 |X4 Ba Cum Nam X X X X 0,5-1 Day du








SO LIEU PHUONG AN SO TAN DAN CAC PJA PHUONG VUNG BIEN Bl NGAP DO NUGC BIEN DANG

Phu lue IV:

Bio cap 12-13 Biio cap 14-15 Bio cip 16 -17
STT Pia phwrong Xen ghép Tép trung Xen ghép Tép trung Xen ghép Tép trung
Sohy |[Sokhén| Sohd |Sokhdu| Soh§ | S6khdu| S6hd | Sokhiu| Sohd | S6khiul S§hd [ SE khiu

1 _|Huyén Van Ninh 767] 2970 818{  3.066 871 3557 1.097] 3.977] 1.080] 4.446] 1.321]  5.049
1 |Xa Xuén Son 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 |X& Van Hung 174 595 111 380 199 719 117 395 226 827 138 460
3 |X4& Van Luong 10 44 3 10 10 44 3 10 10 44 3 10
4 |Thi trin Van Gia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 [Xa Van Pha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 |Xa Van Binh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 _|van Thing 146 642 97 383 146 742 242 683 146 742 242 683
8 |X& Van Khinh Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 |Van Phuéc 50 199 384] 1.414 50 199 g4 1414 50 199 384]  1.414
10 |X& Van Long 46 177 0 0 51 192 0 0 57 212 0 0
11 |Van The 165 677 82 338 263]  1.079 131 537 454]  1.861 228 935
12 |Pai Linh 120 422 46 158 88 333 76 287 88 333 76 287
13 [Xa Van Thanh 56 214 95 383 64 249 144 651 49 228 250 1.260
II |Ninh Hoa 124 433 1461 5739 0 0 2247 8747 0 0 2381 9332
1 |Ninh Tay

2 |Ninh Sim

3 |Ninh Xufn

4 |Ninh Thuong

5 |Ninh Trung

6 |Ninh Thén

7 |Ninh Phung

§ |Ninh Binh

9 |Ninh Quang 80 370 237 965 237 965
10 [Ninh Hung

11 jNinh Béng

12 |Ninh Ich 100 400 200 800 300 1200
13 |Ninh Lgc 0 0 349 938 566 1415 600 1600
14 |Ninh T4n

15 |Ninh Ha 124 433 290 1280 534 2500 534 2500
16 |Ninh Giang _








Bio cip 12-13 Bio ciip 14-15 Biio cap 16 -17
STT Dia phirong Xen ghép Téap trung Xen ghép Téap trung X.en ghép Tép trung
Sohd |Sokhiu| S6h) |Sokhiu| Sohs [Sokhiu| S6hd |S6khdu| SSh$ | Sékhidu| Sohé | Sé khau
17 [Ninh Pha 15 70 83 386 83 386
18 [Ninh Pa
19 |Ninh Hiép
20 |Ninh An
21 |Ninh Son
22 [Ninh Tho
23 [Ninh Hai 612 2621 612 2621 612 2621
24 |Ninh Diém
25 |Ninh Thiy
26 |Ninh Phuéc
27 |Ninh Vién 15 60 15 60 15 60
III |Nha Trang 2.014] 8.458] 5.857] 25.183] 2.266] 9.516] 6.589] 28.331] 2.517[ 10573 7.321] 31.479
1 |X& Phuéc Pdng 842  3.536] 1.284]  5.520 947( 3.978] 1444 6210] 1.052] 4.420]  1.605] 6.900
2 |X& Vinh Thai 28 119 32 138 32 134 36 156 35 149 40 173
3 {Xa Vinh Hiép 34 144 20 86 39 162 23 97 43 180 25 108
4 |Xa Vinh Thanh 0 0 13 55 0 0 14 62 0 0 16 69
5 |Xa Vioh Trung 18 75 2 10 20 85 3 11 22 94 3 12
6 |Xa Vinh Ngoc 51 214 84 362 57 240 95 408 64 267 105 453
7 |Xa Vinh Phwong 14 60 6 24 16 68 6 27 18 75 7 30
8 [X4 Vinh Luong 72 304 197 848 81 342 222 954 90 380 247 1.060
9 |Phuémg Vinh Hoa 24 102 39 167 27 115 44 188 30 128 49 209
10 [{Phudmg Vinh Hai 120 506 33 144 135 569 38 162 150 632 42 180
11 |[Phuéng Vinh Phudc 0 0 288  1.240 0 0 324  1.395 0 0 360  1.550
12 {Phuéng Vinh Tho 0 0 151 643 0 0 170 729 0 0 188 810
13 |Phudmg Xuong Huén 0 0 137 590 0 0 154 663 0 0 171 737
14 _|Phuémg Van Thanh 25 103 24 103 28 116 27 116 3] 129 30 129
15 [Phudng Van Thang 0 0 50 216 0 0 57 243 0 0 63 270
16 |Phuong Phrong Son 109 456 31 131 122 513 34 148 136 570 38 164
17 [Phuéng Phirong Sai 0 0 39 168 0 0 44 189 0 0 49 210
18 [Phurdmg Ngoc Hiép 59 247 6 27 66 278 7 31 74 309 8 34
19 |Phudng Phudc Tén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 |Phuémg Phuée Tién 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 |Phudng Phudc Hai i 0 209 898 0 0 235]  1.011 0 0 261 1.123








Biio cap 12-13 Bio cip 14-15 Bio cap 16 -17
STT Pia phwong Xen ghép Tép trung Xen ghép Tép trung Xen ghép Tép trun,
Sohf |Sokhiu| Sohd [Sokhau| Sohé |Sokhdu| S6hé | S6khiu| Sohy | Sokhdu| S6ho | So khiu
22 {Phudng Tan Lip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 |Phudmg Phudc Hoa 0 0 44 189 0 0 49 212 0 0 55 236
24 [Phudmg Loc Tho 0 0o 1.777] 7.642 0 of 1.999] 8597 0 0] 2221 9.552
25 |Phuomg Vinh Nguyén ss2]  2.320 963  4.139 621  2.610 1.083|  4.657 690] 2900 1.203 5.174
26 |Phuong Vinh Truomg 65 272 80 344 73 306 90 387 81 340 100 430
27 |Phudmg Phuéc Long 0 0 347 1.493 0 0 391 1.679 0 0 434 1.866
IV [Cam Lim 136 615| 1.675| 6.299 126 537 1.889] 6.934 169 764 | 2328 7753
1| Sudi Cat
2{ Sudi Tén
3| Son Tan
41 Cam Téan
5| Cam Hoa 198 816 198 816 198 816
6 | Cam Hai Tay 70 404 70 404 70 404
7| Cam Hai Dong 1.002] 3.717 1.002]  3.717 1.002] 3.717
8 | Cam Dic 300 900 5000  1.500 900 2.100
9 | Cam Thanh Bic 136 615 105 462 126 537 119 497 169 764 158 716
10 | Cam Hiép Bac
11 | Cam Hiép Nam
12| Cam An Nam
13| Cam An Bic
14| Cam Phurdc Tay
V |Cam Ranh 278]  1.028 5841 2351 352 1.235] 1.857] 7.948 306 1.142]  2.473] 10.470
1 |Xa Cam Thanh Nam 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4
2 |Xa& Cam Lap 32 117 0 0 0 0 32 117 0 0 12 117
3 |Xa Cam Phuéc Péng 42 166 25 110 16 71 767  3.791 16 71 767  3.791
4 |Xa Cam Thinh Péng 0 0 6 20 0 0 259 952 0 0 259 952
5 |Xa Cam Binh 0 0 39 172 0 0 120 487 0 0 120 487
6 |X# Cam Thinh Ty 0 0 90 383 0 0 127 508 0 0 127 508
7 |Phuéng Cam Nghia 44 167 48 211 64 265 69 302 85 359 90 391
8 |Phudmg Cam Phic Bic 0 0 53 152 0 0 85 270 0 0 85 270
9 |Phudng Cam Phiic Nam| 0 0 68 242 0 0 68 242 0 0 68 242
10 |Phudmg Cam Phu 17 45 0 0 68 198 0 0 68 198 473 2.039
11_|[Phudng Cam Thuén 31 103 0 0 47 173 0 0 47 173 0 0








Bi#o cap 12-13 Biio cip 14-15 Bio cap 16-17
STT Pia phwong Xen ghép Tap trung Xen ghép Tap trung Xen ghép Téap trung

S6hé |SokhAn| S6hé |Sokhiu| Sohé | Sokhiu! Sohé | Sokhdu| Sohé | S6 khau| SGhé [ S6 khiu

12 {Phuémg Cam Linh 80 302 161 667 80 306 179 720 77 288 235 937
13 |Phuémg Cam Loi 21 83 0 0 62 157 21 83 2 8 83 240
14 |Phudng Cam Loc 11 45 10 40 15 65 19 71 11 45 23 91
15|Phuémg Ba Ngdi 0 0 80 350 0 0 107 401 0 0 107 401
TONG CONG 3.319| 13504 ] 10.395] 42.638| 3.615| 14.845| 13.679| 55.937| 4.072] 16.925 | 15.824 [ 64.083

Ghi chii: Trong qud trink thuc hign so tdn, néu cé dich bénh Covid 19 xdy ra thi phai dp dung céc bién phdp phong chéng dich theo quy dinh








Phu lyc V:

THONG KE SO LIEU KHU NEO PAU TAU THUYEN TRU TRANH BAO

. . a.2 . Sirc chia
TT Khu vue Dija diem Toa do (a
A |KHU QUY HOACH
1 Khu neo d4u Séng Tac — Hon |S6 01 Nguyén Xi, Phudce Vido 12°11°59.1” N 1500
R& Déng, Nha Trang Kinh d¢ 109°11°4370 E
. Phudng Cam Linh, TP. Cam  |Vidd 11°54'9"N
2 |Khu neo diu Vinh Cam Ranh Ranh Kinh do 109°833°E 2000
3 [Kbuneo ddu Tranh tribao  [Thén Binh Tay-P. Ninh Hai  [V1d5 12°34° N 400
Ninh Hai —Tx.Ninh Hoa Kinh dd 109°13°00”0 E
4 |Khuneo dguPiaoDiTiy |Dao D4 Tay, Truémg Sa VT4 08051 52" N 1000

Kinh d§ 112022°00’E








Phu lge VI;
TONG HQP SO LIEU TAU THUYEN DANH BAT HAI SAN TREN BIEN

. . . | Ngu trudng
STT Dia phwong $6 tau Séngwdi | Venby(tay) | YUPElong | Vungkhei | gl g
(tau) (tau)
chinh

1 Théanh phé Nha Trang 1.500 14.838 527 405 568
2 |Thanh phé Cam Ranh 1.523 3.814 1.395 64 58 R

Bién Nam
3 [Huyén Cam Lam 179 1.475 170 7 2| Trung B,

Trudmg Sa,
4  1Huyén Van Ninh 797 7.760 557 191 49 Hoang Sa, DK

1
5  |Thij x& Ninh Hoa 541 5.240 417 78 46
6  |Huyén Dién Khénh 2 20 0 1 1
Téng cong 4.542 33.147 3.066 746 724








Phu luc VII:

TONG HQP SO LIEU LONG BE NUOI TRONG THUY SAN

. So lirgng So lwgng
T Dija ban Long (cai) S8 nguvi Bt (cal) S8 ngwii
1 | VAN NINH 38.997 2.636 1.116 0
1 |Van Thanh 33.854 2003 941
2 |Van Tho 9 7 7
3 |Van Phuée 252 33 17
4 {Van Long 248 33 18
5 |vanGiz 2.496 288 107
6 {Van Hung 1.769 196
7 |Van Luong 286 76 26
II |[NINH HOA 1.647 130 43
1 |Ninh Ich 1.116 54 18
2 |Ninh Diém 149 6 2
3 |Ninh Hai 273 60 20
4 |Ninh Van 89 3 ]
5 |Ninh Phudc 9 4 1
6 |Ninh Thay 5 1 0
7 |Ninh Phi 6 2 1
III [NHA TRANG 5237 217 72
1 |Vinh Nguyén 4.453 169 36
2 |Phuéc Pong 684 43 14
3 |Vinh Hoa 100 5 2
1V |CAM LAM 235 34 53 51
1 |Cam Hai Dong 229 31 47 47
2 |Cam Duc 2 2
3 |Cam Hai Tay 6 3 0
4 |Cam Thanh Bic 4 2
V |THANH PHO CAM RANH 56.065 1.900 950 717
1 |Cam Nghia 30 15 16
2 |C.Phic Bic 430 44 22 65
3 |C.Phic Nam 3.775 504 252 214
4 |Cam Phu 10,493 116 58 61
5 |Cam Thudn 7.452 14 7 28
6 [Cam Linh 9297 100 50 47
7 |Cam Lgi 50 0 0 0
8 |BaNgoi 225 0 0 0
9 |C.Thinh Péng 121 120 60 68
10 [Cam Lap 6.944 44 22 13
11 Cam Binh 17.278 928 464 205
Tong cing 102.181 4.570 2.466 884








. Phu lue VIII:
TONG HQP SO LIEU SAN XUAT NONG NGHIEP CHINH

T Dia ban Lua (ha) Hoa miu C_ﬁy lau Rﬁ'ilg sdn | Pan gia stic | Pan gia cim
Déng Xuin | Heé Thu Mia (ha) nim (ha) | xuit (ha) (con) (com)

1 |Van Ninh 3.759 2.827 2.049 1.193 1.154 15.258 13.943 170.934
2 |Ninh Hoa 8.958 8.719 4.108 12.437 5.058 24.744 37.279 858.318
3 |Nha Trang 560 415 8 184 1.130 3.107 4,619 79.350
4 |Dién Khanh 4.221 3.811 2.037 3.259 10.595 36.776 342.006
5 |Cam Lam 1.435 1.333 456 4.010 6.276 11.6%4 189.249 1.002.054
6 |Cam Ranh 772 115 148 1.173 794 1.512 5.884 11.300
7 |Khanh Vinh 414 315 256 2.400 2.570 50 51,100 82.000
8 |Khanh Son 14 12 25 1.379 3.491 8.882 7.029 23.698
Téng cong 20133 17.547 7,050 24.813 23.732 75.842| 345879  2.569.660








Phu luc IX

PHUONG AN SO TAN DAN VUNG NGUY CO CAQ VE SAT LO PAT, LU QUET

Sat lé bf): zsﬁng, b L quét Sat 16 nii V.t‘mg: thlfimg xuy&nn
STT Khu vire bién bi chia cit, ngip sdu
S6hy | S6 ngudi 6hg | Songwdi| S6hs | SSngedi| SEhg | S8 ngwoi
I |Van Ninh 257 735 133 501 221 865 203 773
1 [X& Xuan Son 83 264 0 0 74 293 19 71
2 |X& Van Hung 0 0 37 141 37 141 69 238
3 |X4 Van Luong 24 94 0 0 19 74 4 8
4 |Thj trén Van Gia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 [Xa Van Phi 0 0 32 124 0 0 32 124
6 |X& Van Théng 8 24 14 37 29 121 0 0
7 |X& Van Binh 117 256 0 0 0 0 0 0
8 [Xd Van Khanh 0 0 0 0 0 0 66 292
9 |X& Van Phudc 25 97 50 199 10 30 10 30
10 |X& Van Long 0 0 0 0 0 0 0 0
11 |Xi Van Tho 0 0 0 0 25 103 0 0
12 |X4 Van Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0
13 |X& Dai Lanh 0 0 0 0 27 103 3 10
11 {Ninh Hba 419 1.447 1.139 4.609 348 1.358 949 3.854
1 |Thén Sudi Mit, Ninh Tay 3 14
2 [Tén Khanh 1, Ninh Sim 79 421
3 |Tan Lap, Ninh Sim 27 81
4 |béng Pa, Ninh Sim 114 596
5 |Pbi @b thén 1, Ninh Thugng 10 32
6 |Sudi Mo thén 3, Ninh Thuong 15 50 20 85
7 |Pha Gia, Ninh An 20 80 20 80
8 |Hoa Thiénl, Ninh An 11 40 0 0
9 |Hoa Thiéén 2, Ninh An 13 40 13 40
10 |Ninh Ich, Ninh An 5 15
11 |Ngoc Son, Ninh An 6 25
12 [Son Loc, Ninh An 20 60
13 |Hoi Thanh 2, Ninh Pa 6 20








Sat 1o bo: fong, bo L quét Sat 1 ni V.im;,t thlftmg quycin
STT Khu vye bién bj chia cat, ngip séu
S6ho | Séngwdi| S6hd | SOngwoi| S6hy | Séngwdi| S6hd | S ngwdi
14 |Séng Lot, Ninh Déng 20 50
15_|Thén My Giang, Ninh Phuoc 11 16 11 21
16 |Thon Ninh Yén Ninh Phudc 50 13 30
17 |Thén Ninh Tinh Ninh Phuéc 11 25
18 |Phuée Lim, Ngii My, Ninh Xudn 82 270 18 57 150 300
19 |T4n Phi, Phé Hitu, Van Thuan, Ninh Ich 450 1.800
20 [Khu vic nii Héc Pa (thén Phi Hitu), Ninh Ich 13 52
21 |Khu vue cdn Niii Bé (thén Ngoc Diém), Ninh Ich 112 448
22 |Khu virc can Nui Gid (thén Ngoc Diém), Ninh ch 33 132
23 |Phu Son, Phu Van, Méng Phti, Ninh Trung 0 0 20 70
24 |Hiép Thanh va Binh Thanh, Ninh Binh 50 222 50 222 50 222
25 |Nghi Phung, Ninh Phung 0 0 14 49
26 |Diém Tinh, Ninh Phung 5 15 12 46 12 46
27 |Tan Thiy, Ninh Loc 9 36 14 62
28 |Lé Cam, Ninh Lc 13 58 2 16
29 |M¥ Loi, Ninh Léc 32 106
30 |Van Khé, Ninh Loc 13 54
31 |Tan Khé, Ninh Loc 13 26
32 |Tam Ich, Ninh Loc 14 46
33 |TDPS-Déng Hoa, Ninh Hai 10 30 10 30
34 |TDP6- Binh Ty, Ninh Hai 60 116 20 50 20 50
35 |Thén 5, Ninh Son 12 46
36 |Tan Hung, Ninh Hung 5 20
37 |Phugc My, T4n Fimg, Ninh Hung 45 125 25 75
38 |Hdi Thanh, Ninh Giang 137 565 137 565 137 565
39 |Nui P4t - My Trach, Ninh Ha 40 150
40 [Nwi Mat — Hau Phuéc, Ninh Ha 28 70
41 |Hbi Phi Bic, Ninh Phi 2 8 8 35
42 |Hang Dé&i Lé Cam, Ninh Phii 18 92 512 2.450








Phu lue

X

VAT TU, PHUONG TIEN, TRANG THIET Bt PHUC VU UNG PHO THIEN TAI

. 2 . . Nha Dién Khérh | Khénh Cam Cam Bién
STT Péi twgng Téng Dv  [Van Ninh|Ninh Hoa| . | oo | oo Vinh Lam Ran | Quin sy | Congan ohdn

1 |Vittr Hone_
1 |Pahéc 1.000 | m3 570 50 280 100

2 |Padam, séi 930 | m3 500 50 280 100

3 [ca 2.496] m3 926 50 420] 1.100

4 |pat 5.040] m3 1.620 4201 3.000

5 |Ro thép 8700 céi 350 100 420 0

6 |Bao tii 39.960| cai 3.560 500 1.400 1.000 28.000] 500 5.000

7 |Vaibat 6.740] m2 1.120 200 420]  5.000

8§ [Tén 2.900] m2 2.260 200 420] 20

9 [Céc vét tu khic 0 0 0

11 |Trang thiét bi 0] c4i

1 |Nha bat cim sinh 623 céi 38 54 25 48 10 89 83 43 214 19
2 |Phao #o ciru sinh 10.418] cai 203 584 1.580 731 100 701] 855 742 1.918 1.854 1.150
3 |Phao trdn citu sinh 11.780]  c4i 195 754 1.590 1.163 100 994{ 1.283 1.361 2.093 1.241 1.006
4 |[Méy phat dién 175]  cai 1 29 32 21 12 16 5 21 12 26

5 |Ao mua chuyén ding 3.130{ céi 560 664 500 50 760] 40 556

6 |Flycam 0l cdi 0 ¢ 0

7 |Loa ¢am tay 194(  cdi 104 16 2 18] 10 44

8 |Day thimg 14.729]  m 4418 3.320 1.000 3.1500 630 2211

9 |May lcom 13] céi 2 2 3 2 2 2

10 |Céc trang thiét bj khac 23 23
III_[Phuong tign 0 0

1 |Xe ciny ho cée loai 17| chiéc 4 1 1 10 ]
2 |Xe chira chay 11] chiéc 2 3 I 4 ]
3 |Tau thuyén cifu nan 951 chiéc 9 55 20 2

4 |[Cand 42| chiéc 1 4 10 3 3 16 5
5 |Xe d td cé thé huy déne 196] chiéc 86 33 15 301 12

6 [Xe45chd 25{ chiéc 15 10

7 |Xe 25-29 chd 77| chiéc 5 6% 3

8 [Xe 16 choé 125] chiéc 36 83 2 4

9 |Xe 4-7 chod 311| chiéc 59 220 8 24

10 [Xe 618 tai 394] chiéc 106 158 5 70 55

i1 [Xe bi, xtec 103] chiéc 54 15 4 15 15

12 [Xe ciru thuong 10| chiéc 7 2 1 0








PHU LUC XI

NGUON NHAN LUC HUY PONG UNG PHO VOI THIEN TAI NAM 2022

STT Luwc hrong Tong cfng | Van Ninh | Ninh Hoa |Nha Trang[Dién Khini{Khdnh SonKhanh Vin Cam Lim |Cam Ranh
1 |Quén doi 1.770 200 42 422 180 29 227 335 335
2 |Céac Pén bién phong 421 210 29 90 20 72
3 |Céngan 891 50 212 259 45 50 50 20 205
4 [yt 830 120 159 130 108 168 20 21 104
5 |Poan thanh nién 2,735 450 719 543 405 80 105 433
6 |Hoi chii thép d6 1.057 25 459 277 20 2 20 39 215
7 |Doanh nghiép huy déng 2.167 350 538 375 315 150 139 300
8 [D&n quin tr vé 4.628 325 864 876 290 160 676 787 650
9  |Hbi phy nir 1.653 50 568 486 45 50 74 380
10  |Lyc hrong xung kich 2.841 250 930 292 225 160 425 323 236
11 [Hoi nong dan 1.164 719 244 50 133 18
12 |Céc dodn thé khac 1.016 335 316 120 245
13 |Thanh vién BCH 1.811 20 629 535 18 27 25 129 428
14 [Can by, CC,VC 2.560 495 541 377 410 200 230 97 210
15  [Luc lwgng khic 2.660 250 438 621 225 500 150 20 456








(Pinh kém K& hoach 6 27 /KH-SCT ngay 18 /5/2022 ctia S& Céng Thwong Khénh Hoa)

6

DU TRU HANG HOA PHONG CHONG THIEN TAI NAM 2022

Nuoe
Lirong thye Thyc phim uéng Nhién ligu
Céc hang Thuc
muc phém Chit
Luwong (rau, c4, Nwde | Mubil aot Diu Nh | Diu Min
kh Mi tom Gao thit.) | Pdhép | mim 6t dongchai | (Gas) | PO | Xang | 6t | hoi | Chifu | tuyn
Pon vi bich

tinh g6i g20i kg kg kg lit (kg) chai (lit) kg 1t lit lit lit cdi céi
1. Nhu céu dy trit
TP Nha
Trang Thanh phé Nha Trang nhu ciiu dy trir hing héa tai cc che, siéu thi, trung tim thwong mai.
TP Cam
Ranh 91.000 136.500 97.500 22.750 22.750 2,800 5.600 56.000 462 1.030 2.456 99 | 1.400 1.400 1.400
TX Ninh
Hoa 1.189.650 1.189.650 198.275 11B.965 237.930 793.100 17.880 2.380 | 151.100 14,304 | 57.000 57.000
Huyén Cam
Lim 268.000 482.400 148.430 185.538 1.319 107.200 178.065 670 10.720 10.720
Huyén Dién
Khénh 15.000 6.000 1.060 42.400
Huyén Van
Ninh 875 7.000 1.575 700 1.050 7.000 175 112 101 245 233 233
Huyén
Khdnh Son 36.162 36.162 12.054 6.027 36.162 72.324 836 1.792 896
Huyén
Khénh Vinh 36.355 54,536 18.175 1,344 1.344

Téng 1.332.687 1.673.667 852.340 296.872 | 483.430 4.119 6.660 | 1.078.024 197418 | 3.522 | 156.11% 99 | 35.020 70.697 70.697

II. Ngudn Cung img








Céng ty Xéng
dfu Phii Khanh,
dja diem: Kho
Vinh Nguyén
Nha Trang,
Khénh Hoa

Dv trit 30.000 m3, cin cit theo
nhu céu dy trit ciia UBND cdp
huyén dé phin phéi dy trit tai céc
cira hang

Cong ty Xing
diu Quén 431
KV 3, dja diém:
Khe 662,
phudng Cam
Linh, Cam
Ranb, Khinh
Hoa

Duy trit 37.600 m3, cén cir theo
nhu ¢hu dyr trir ciia UBND cép
huyén dé phin phdi dy tri¥ tai cic
cira hang

Céc tram nap va
thuong rhén
kinh doanh mua
ban khi rén dja
ban tinh

197,418

Chi nhénh Céng
ty ¢d phin
Luong thue
Nam Trung Bé
tai Khdnh Hoa

70.000

14 siéu thi trén
dia ban tinh
Khanh Hoa

300.000
{10.000
thimng x 30
g6i/thing)

50.000

89.062

193.372

240.000
{10.000
thing *24
chai/1
thung)








Céng ty ¢d phdn
Nude Khodng
Khanh Haa: Pja
diém x3 Dién
Tén, Dién
Khénh, Khsnh
Héa

120.000
(5.000
thing*24
chai/l
thimg)

Hé thdng cira
hang tién loi:
Béch Héa Xanh,
Vinmart+,
CoopFoed Nha
Tran,

493.100

219.702

89.062

145.029

718.024

127 chg (4 chy
hang1, 8 chg
hang 11, 115 chg
Hang IID

1.332.68
7

880.567

512.638

118.74%

145.029

4.119

6.660

70.697

70.697

Ting

1.332.68
7

1.673.667

852.340

296.872

483.430

4.119

6.660

1.078.024

360.000

67.600 m3 xiing diiu cde loal

70.697

70.697








Phy luc XIII:

NHUNG KHU VU'C CO NGUY CO CAO XAY RA LU QUET, SAT LG PAT

Loai hinh thién tai nguy co

STT Thén, TDP S6 h anh hwéng
xdy ra
I |Huyén Van Ninh 30
1 X& DPai Lanh Khu wire chdn déo ca 30
II |Ninh Hoa 1.329
A L quét 779
1 Ninh Thugng Thén 3 50
2 Phu Gia 20
3  |Ninh An Hda Thién 1 18
4 Hoa Thién 2 12
5  |Ninh Xuin Ngii My 46
6 |NinhIch Té&n Phtt,Van Thuin, Phi Hitu 450
7  |Ninh Trung Phi Son,Phi Vian, Méng Phi 20
8 |Ninh Binh Hiép Thanh 24
9  |Ninh Phung Nghi Phyng, Diém Tinh 36
10 My Loi 32
11 |Ninh Léc Van Khé 13
12 Tan Khé 13
13 |Ninh Hung Phuéc My, Tan Hung 45
B [Satl¥ dat 550
1  [Ninh Tay sudi mit 3
2 |Ninh Thugng Thén 1 20
3 |Ninh Thén Nhi Sy 3
4 Ninh Da Ha Thanh 2’ 6
5 |Ninh Diém Pht Tho 3 20
6 {Ninh Dong Phi Nghia 20
. . Céac cong nhén trong lan
7 |Ninh Phugc Thén Ninh Yén trai Nha méy nhiét dién
8  |Ninh Xuén Phudc Lam 36
9 Ninh Binh Ngoc Diém, Phi Hiru 158
10 . Binh Thanh 26
11| nh Phyng Didm Tinh 5
12 . Tén Thuy 12
3 Ninh Lc Lé Cam >
14 |Ninh Son Thén 5 32
15 |Ninh Giang Héi Thanh 137
16 . . M¢¥ Trach 40
17 [ inhHa Hau Phudc 28
18 [Ninh Phu Hoi Phu Bic 2
III__|Nha Trang 3.465
DLt N Thén Thanh Pat: 92 h3/354 khau; thon
I |X&Phude Dong Thanh Phat 280h$/900 khiu 1.824
To 1, 2, 4, 5 Trudmg Son;td 2 Trudng
2 |Phudmg Vinh Trudng Pong t6 1 Truomg Tho va t6 1,2,3 690
Trudmg Hai
3 |Phudng Vinh Phudc Khu vue t6 12, 13 Son Thiy (nti San) 250
4 Phudng Phuong Son Khu virc Nui giap Chiia Long Son 145








Loai hinh thién tai nguy co

STT X Thén, TDP S6 h$ anh huéng
Xdy ra
. T6 1, 2 Ciu P4; 16 1,2 Tdy Hai; Tri
5 3 3 * ’
Phudng Vinh Nguyén Neuyén va Vitng NeAn 356
6 Phudng Vinh Tho Cu Lao Thugng 40
7 X4a Vinh Thanh Khu virc gidp sdng Cai 9
8  |X3 Vinh Phuong Thén Vinh Thanh, Lién thanh va Dic Loc 16
9 |X& Vinh Luong thon Van Bing 1, 3 135
IV  |Dién Khinh 808
" Ving ven bd nam song Cai thude thon
! |DinAa Phit An Nam 1 va thén Phti An Nam 2 17
Ving ven bt nam song Cai thugc thén
2 Dién Lac Trudng Lac, thon Thanh Minh 3 va thén
Thanh Minh 2. 120
" Ving ven b& nam sdng Céi thude thon
; Dién Phudc Phuée Tuy 1 va thén Phugc tuy 2. 61
4 |Ditn Som V:mg ver bd bac song Céi thuge thon
Tay 3. 30
Ving ven b bac song Céi thuge thon
5 Dién Lam Ha, thén Trung, thén Thugng va thén
Khanh Xuan. 197
Vung ven bo nam song Cai thude thén
6 |Dién Tho Phuée Luong, L& Thanh, Cdm Son, Phi
Tho. 139
7  |Dién Ddng
Ving ven sdng thude thon 1 va thdn 5. 80
8  |Dién Xufn
Vung ven song Cho (ca bd hiru va bd ta). 164
V |Cam Lam 142
) Khu vuc tir Trai X4 Hoi xudng gidp ranh
1 |CamTén thén Pha Binh 1; Khu v tir hd Lo Siy 33
xudng Cau 5 dwdmg sit thén Phii Binh 2,
Khu v tran Sud1 GO xa Cam 1an -
2 Cam Hoa Cam Hoa; Khu vyc ha luu thon Vin Tk 27
Dong
3 Cam An Nam Ho ba Mai thén Vinh Nam, x4 Cam An 5
Nam
A Khu vue ha luu cu Xi ming x3 Cam
4 |Cam Hai Déng Hai Pong (Dudng N1B thon Cu Hin) 24
5 |Cam Hai Ty Khu vire ciu Bai Giéng xa Cam Hai Ty ;
Khu gidn dan thén Déng Cau; khu
Ax oon dudng tau thon Cay Xoai; khu dén cu
6 |SudiTan duimg tinh 1 3 thén Cly Xoai, thén 41
Vinh Phi
7 |Sudi Cat Céu xi méing cii xd Sudi Cat; Xém Déc 7
Dao thén Khanh Thanh Nam, x3 Sudi Ct
VI | Cam Ranh 92








Loai hinh thién tai nguy co’

STT \ Thén, TDP S6 h$ anh hwdng
X4y ra
e Khu vuc tir ciu 1 dén ciu 2 phudng Ba
1 Cam Phudc B . .
am de Dong Ngoi, x6m Ga thén Tan Hiép 51
) Khu vuc thén Hiép M§ va thén My
Cam Thijnh Ddng Thanh 33
3 Khu vyc Pong Goc va vang ciu Bén
Cam Lap Vén Nude Ngot thén Nude Ngot 3
4 |Cam Thijnh Tay Khu vye doc subi Séng Can 5
VII | Khinh Vinh 216
Xa Son Thai Thén B6 Lang, thon Giang Bién 9
Lién Sang Thén Bau Sang, thén Cha Lién 28
Khénh Thuong Thon Pa Ram, Subi Cat 29
X4 Khdnh Trung Thén Sudi C4 100
Cau Ba Thon P4 Ban, thén P4 Trang 50
VIII | Khénh Son 245
Doc theo trién nui, ven sudi tran - thén
1 Xd Thanh Son Ta Giang I; thon Ta GiangII; - thén A 44
Pal;
. . Doc theo trién nii, ven sudi tran - thon
2 H
X4 Son Lam Co Réa; thén Du Oai 22
i , Doc cau tran thon Xém Cd; thon Lién
3 Xas ’ 12
4 Son Binh Binh, Doc b séng To Hap
Doc song T6 Hap, trién ndi thon Lién
Hiép; Doc ciu tean sudi Chi Chay, trién
4 Xa Son Hiép nii thén Hon Dung; Doc cAu tran sudi Ta 60
Gu, trién ndi, bd sdng Té Hap thon Ta
Gy; Doc bdr sdng Té Hap thén Xa Béi
5 |Xa Son Trung MD:(;) ven subi Chi Chay, Su6i Ma O thén 21
Doc song T6 Hap thén Hap Cudng; Doc
., 2 song Td Hap thén Dbc Gao; Doc sudi
W etk ] v 19
6 Thi trén T6 Hap thon Ta Luong; khu vizc xom 7 h$ thén
Déc Gao
Doc song Té Hap thon Tha Mang; Doc
. . song T6 Hap thon A Thi; Doc sudi L
7 A , AN
Xd Ba Cym Bac O, khu vyc din cu séng gin ddi thén 36
Sudi P4; Khu vyc din cur thén Déc Triu;
Khu vire din cur thon Ka To; Khu vuc
8 Xa Ba Cum Nam dén cu thén Sudi Me; Khu vyre dén cur 31
thon Hon Gam
Tong cfng 6.327








PHU LUC
DANH BA DIEN THOAI LIEN LAC








DANH BA DIEN THOAI

(Ma vung: 0238)
- Try s& Vén phong Ban Chi huy PCTT va TKCN tinh Khanh Hoa:
L6 7,8 Kbu dén cr Hon Ré 2, xi Phude Pdng, thanh phd Nha Trang

THANH VIEN BAN CHI HUY PCTT & TKCN TINH KHANH HOA NAM 2022

+ S6 Pién thoai: 3523613
+ 84 Fax: 3523 648
- Dia chi Email: pclbkh.trucban@gmail.com
X aen T
TT HOQ VA TEN CHUC DANH 80 dign thogi lién lpc FAX
Co quan Di déng
Uy ban nhin dén tinh 3.822.661
{  [Nguyén Tén Tuan Cha tich 0913.461.880
guy Trudng ban 401. 3.560.553
. . P.Ch tich
2 |Pinh Van Thiéu Phé Trudng ban 0905.114.796
3 S& Nong nghig¢p va PTNT 3.822.737 1.522.180
Lé T4n Ban Phé Trudng ban 3.825.376 0905.222.079
4 | B§ chi huy Quén sy tinh 3.821.144 3.821.144
Lé Céng Chin Phé Trudng ban 3.829.059 0965.939.777
5 x B§ chi huy B§ d§i Bién phong tinh 3.521.697 3.528.267
Tran Thanh Ha Thanh vién 3.521.697 0977.358.968
6 i Cong an tinh . 3.691.245 3.525.640
Nguyen VEn Ngin ] Thanh vién 0694401577 I 0903 511 141
7 Sé& Giao thdng Vin tii 3.824.270 3.825.970
Chu Vin An | Thanh vién 3.818.963 | 0935. 717. 979
S& Ké hoach va Piu tw 3.822.906
8 o 3.812.943
Nguyén Thi Ha Thanh vién 3.561.379 0913.482.929
S& Tai chinh 3.821.267
9 p 3.827.773
L& Quoc Thanh Thanh vién 3.828.988 0936.134.713
S& Xay dung 3.813.386 3.562.800
10 - 3.819.362
Trén Vin Chéu Thanh vién 3.819.966 0913.475.073
S& Thong tin va Truyén théng 3.563.531
11 e 3.563.530
Nguyén Tédn Trung Thanh vién 3.563.666 {903. 576. 586
S& Tai nguyén va Mdi trudng 3.826.461
12 - - 3.811.733
Nguyén Vin Déng Thanh vién 3.825.244 0983.370.800
ido duc va Pao t 3.822.158
13 3¢ Gido dyc v o 3.829.234
Nguyén Dire Son Thénh vién 3.822.126 0905.174.608
S& Y te 3.822.947
3.827.908
" [i3Vin Khoa | Thanh vién 3.820.575 | 0909. 170. 625
5 S& Lao ddng - Throng binh va X3 hoi 3.822.704 3.811.505
Nguyén Thinh Son | Thanh vién 3.563.397 | 0983.131.902
S¢ Van hos - Thé thao 3.822.229
16 . 3.822.260
Nguyén Tuan Thanh Thanh vién 0914.034.564
S& Du lich 3.828.333
17 3.828.333
Phan Pinh Phing Thanh vién 3.828.456 0949.628.018








T HOQ VA TEN CH{'C DANH S6 dién thoai lién lye FAX
Co quan Didéng
S& Tu phap 3.822.261
18 3.817.695
Ding Van Khanh Thanh vién 3.825.378 0903, 519, 477
S& Khoa hoc va Cong nghé 3.824.676
19 pe- 3.824.676
Lé Phuée Birc Thanh vién 3.815.253 0905.115.173
S& Cong Thuwong 3.822.703
20 - 3.824.218
Nguyén Sanh Buong Thanh vién 3.822.359 0913.464.318
S& Ngoat vu 3.526.420
21 3.560.153
L& Thi Nguyét Thanh vién 3.526.425 0937 166 368
S Noi vu 3.827.095
22 L 3.812.986
Bui Thé An Thanh vién 3.829.286 0905.184.185
Ban Din tic 3.813.576
23 - 3.813.576
Pang Vin Tuan Thanh vién 3.561.069 0916 184 168
S& Nong nghiép va PTNT 3.822.180
24 - 3.822.180
Nguyén Duy Quang Thanh vién 3.821.104 0913.424.245
Dai KTTV Nam Trung Bj 3828482 - 3.810.025
25 3.813.036
Péng Vin Diing Thanh vién 3.825.370 0913. 339. 027
Dii Phat thanh - Truyén hinh KH 3.523.247
26 3.523.158
Lé Anh Vil Thank vién 0836.009.666
Vién Thong Khanh Hoa 3.585.858
27 3.563.456
DPiéng Minh Hai Thanh vién 3.820.222 0913.460.133
Hdi chir thip 46
28 ; e 3.822.542
L& Vin Hoa Thanh viéa 3.821.667 0914. 029. 038
Trung tim Phdi hop TKCN hang hai khu 3.880373
29 vire IV 3.880.517
Bli Dang Quang Phé Giam déc 3.880.373 0965.912.909
Chi cuc Thiy loi 3.523.613
30 3.523.648
L& Xuén Thai Chéanh Vin phong 3.523.610 0983.810.830
1 U.'.{ ban MTTQ Viét Nam tinh 3.822.955 3810503
Huynh Thj Phugng Thanh vién 3.813.827 0914. 355. 610
Tinh doan Khénh Hoa 3.818.012
32 fo 3.822.346
Bui Hoai Nam Thanh vién 3.826.405 0966.668.007
Hi Lién hi¢p Phu nir tinh Kh .561.
33 i ’ ién hi€¢p Phu nir tinh Khinh Hoa 3.561.019 3.561.019
Phan Thi Hoa Binh Thanh vién 3.561.016 0333.800.805
34 Thanh Tra tinh

Nguyén Hiru Hoa | Thanh vién

| 0989.158.468








DANH BA PIEN THOAI VA FAX
CAC HUYEN - THI XA - T. PHO NAM 2022

(M3 viing: 0258)

TT HO VA TEN CHUC DANH |——>0 dién thoai lién Iac FAX
Co quan Di ddng
Huyén Van Ninh VPTT: 3.912.833 3.911.871
, [PamNgocQuang Jewitoh | 3se1ase ] ooarzesas | ]
Nguyén Thanh Son Phé Chutich | 3.840.352 | 0914161655 | ..l
Nguyé&n Ngoc Y TP Kinh té 3.912.833 | 0975.909.979
Thij xi Ninh Hoa VPTT:3.844.272 3.844.272
, NewénVish Thanh " [chotich | 3845976 | 0o3sse2so8 | |
Nguyen ThiHongHai ~ ~  |PhéChutich = | 3.632.056 | 0914161322 |
Nguyén ThiMySa TP Kinh ¢ 8.505.222 | 0906576990
_________ Thanh ph6 Nha Trang VPTT:3.523.570 | 3.523.570
s NewénsyKnanh " fenation | 3527601 [ oos27a0sss ||
LeDaiDuong ... |ehéChutich | 3.527.603 | 0357078448 | ...
Trdn Minh Tén PTPKinhté | 3.521.686 | 0906584211
Huyén Dién Khénh VPTT:3.850.334 3.853.611
s PNewénvanGim  Jchatin | 3850306 [ 0s03s02384 |
Nguyén Tén Cudng Phé Cha tich 3.850.660 | 0903.117523
Vo VinChau  |TPKinhté | 3.851256 | 0935.600926 |
Huyén Cam Lam VPTT: 3.983.288 3.983.288
o [NewdnHmuHio  lchitoh | 3983345 [ 0914137477 | ]
L& Pham Thuy Ngén Phé Chu tich 3.981.985
LeDinh Cudng  |TP NN&PTNT | 3.983.288 | 0917016867 | |
Huyén Khénh Vinh VPTT: 3.790.236 3.790.236
o [VanNeocHuwong lowtien 13790256 | os0s0x3e96 | |
Nguyén Vin Thuin Pho ch tich 3.790.777 | 0914.036.413 L
Luong Nguyén Nhit Truong | TP NN&PTNT | 3.790.090 | 0989266818 |
Huyén Khinh Son VPTT:3.869.281 3.869.566 |
o PNewénVanNousn  lomien  J3sosess [ |
Nguyén Quéic Béong Phé Chu tich 02583 509005 L
DS Nhi Huy  |TPNN&PTNT | 3.869.281 | 0979104377 | |
Thanh phé Cam Ranh VPTT: 3.86L.146 | 3.862.646
Luong PacHai  |Chatich | : 3.861260 | 0905.186.025 | |
8 [Tohn Anh Tudn " phs chutich | 3 861254 | 088.616.8686 | |
LeMinhHii  [TPKinhté | 3.861.161 | 0988.868.590








DANH BA PIEN THOAI
CAC PON VI TiM KIEM CU'U NAN NAM 2022

X ] SO PIEN THOAI
TT HOQ VA TEN CHUC VU FAX
CO QUAN DIPONG | NHA RIENG
BO CHIi HUY QUAN SV TiNH 3821.144 - 069.752.115 - 069.752.299 | 3.821.144
1 (Thudng truc BCH TKCN) DC: 14 Ngd Quyén - Nha Trang 069.755.435
L& Céng Chin Phé Chi huy trudng [ 0965.939.777]
BQ CHi HUY 3.521.697 - 069.755.915
BQ DOI BIEN PHONG TiNH T
Trin Thanh Ha Phé Chi huy truéng | 0977.358.968]
, 3.691.259 - 3.691.204
3 CONGANTINH =~ [mesmememmenees fretereseeoeanosass s 3.525.640
DC: 80 Tran Pht - Nha Trang
Nguyén Viin Ngan I Phé Giam dbc l 0903.511.141 ]
3.590.053
CANG VU HANG HAI NHA TRANG |77 DC: 03 Trn Phit - Chu D4
) -P.VihNguyén - Tp. Nha Trang | > 0 0%®
Pham Vin Chuong [ Giam doc [ 0913.416.278]
TRUNG TAM PHOTHQPTKCN | 3880373
5 HANG HAI KHU VUC 1V DC: 21 Nguyén Dirc Canh - Phude Long | 3.880.517
Bii Dang Quang I P.Giam dbc 3.880.180| 0965.912.909
A 02543.850.950
6 TRUI\IG TANE PHOI HOP TKCN | e 0254.3810.333
HANG HAIKHU VUC III 30/4 - Phudmng 11 - TP. Viing Tau
. 02363.924.957
. TRUNG TAM PHOTHOP TKCN |- 02363.924.956
HANG HAI KHU VU'C II Puong Hoang Sa, phudng Tho Quang, AR
quén Son Tra, Da Nang;
02253.759.508
g | TRUNGTAMPHOINOP TKCN  ["§553734, g Ngb Gy, phisom. | 0225.3759.507
HANG HAIKHU VUC] May Chai, quan Ngb Quyén, Thanh phé
Hai Phong
PAI THONG TIN
DUYEN HAI NHA TRANG 3.590.099
9 T it AP prTTeTTe [ 3.590.098
(Radio Nha Trang) DC: 40/1 Tran Pha - Vinh Nguyén

Tedn QuangMinh | Giém dbc
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DANH BA PIEN THOAI CAC CO QUAN TRUNG UONG NAM 2022

TT PON VI PIEN THOAI FAX
. PC: 02 Ngoc Ha - Ba Dinh - HA N§i
4 BAN CHI PAO TRUNG UONG VE
PHONG CHONG THIEN TAI
02437.335.694 02437.335.701
i . . PC: 26 Hoang Di¢u - Ba Dinh - Ha Ngi
, { UYBAN QUOC GIA UNG PHO SU CO
THIEN TAI VA TIM KIEM CU'U NAN 02437.333 664 02437333, 845
069.693.515 e
PC: 40 Trén Phi - Ba Pinh - Ha Noi
3 BO NGOAI GIAO
- CUC LANH SU
02438.452.293 02438.239,928
BC: 102 Yén B4y - Q.Linh Chiéu - Pa Niing
4 CHI CUC PCTT KHU VUC
MIEN TRUNG TAY NGUYEN
02363.872.708 02363.872.709
PC: Nha 9A
s | TRUNGTAM PHONG TRANH VA -6 02 Ngoc Ha - Ba Dinh - Ha Nji
02437.335.805 o
PC: Phong 105 - Nha 6A
CUC TRONG TRQT - 56 02 Ngoc Ha - Ba Dinh - Ha Néi
6 Khu virc mién Trung - Pa Ning
02437.338.207 02437.344.967
024377247283
7 CUC KIEM NGU
024.37710294; 02437710295,
024.62737323 02438353363








PHUONG AN CUA CAC PON VI TKCN
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UBND TINH KHANH HOA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SG CONG THUONG Pgc lip - Twr do - Hanh phic
S6: 27 /KH - SCT Khanh Hoa, ngay 18 thang 5 nam 2022
KE HOACH

Phong chong thién tai va tim kiém ciru nan céia nganh Cong Thwong trén
dja ban tinh Khanh Hoa trong nim 2022

Thuc hién Chi thi 04/CT-BCT ngay 14/4/2022 cua Bd truong B6 Cong
Thuong vé viéc ting cudng cong tac phong, chdng thién tai va tim kiém ciru nan
nim 2022; Théng bao s6 68/TB-PCTT ngay 29/4/2022 clia Ban chi huy Phong
chéng thién tai va Tim kiém c{ru nan-Bd Céng Thwong vé Két luan clia Thir
trudng Nguyén Sinh Nhit Tan - Truéng Ban chi huy PCTT va TKCN - Bé Céng
Thuong tai Hdi nghi tdng két cong tic phong chdng thién tai va tim kiém clu
nan nganh Céng Thuong nim 2021, trién khai nhiém vu nim 2022; Chi thi sd
07/CT-UBND ngay 15/03/2022 ciia UBND tinh Khanh Hoa vé cong tic phong,
chbng thién tai va tim kiém cttu nan nim 2022; Céng vin sé 14/BCH-PCTT
ngay 31/3/2022 cua Ban Chi huy Phong chéng thién tai va tim kiém ctru nan
tinh v& trién khai céng tdc phong chéng thién tai va fim kiém ciru nan nim 2022
trén dia ban tinh Khénh Hoa; S& Céng thuong xdy dyng K& hoach phong chéng
thién tai cia nganh Cong Thuong nim 2022 véi cac ndi dung sau:

I. Muc tiéu.

- Ning cao tinh than trach nhiém, y thirc tw giac cua cong chirc, vién chirc,
ngudi lao déng thudc nganh Céng Thuong v& cong tac phong chdng thién tai.

- Huéng dn, chi dao cac phong, don vi tryc thudc Sé, cac doanh nghiép
thudc nganh Coéng Thuong thuc hién tét cong tic phong chéng thién tai, ngan
ngira sy ¢§ va gidm thidu c4c thiét hai do thién tai gay ra.

- HA trg, thong tin thudng xuyén, kip thdi cho cic don vi clia nganh vé
tinh hinh, dién bién cia phong chdng thién tai. Pdng thdi, phéi hgp véi UBND
céc huyén, thanh phé, thj x ting cudng bién phép phong chdng anh hudng cia
bao lut, kip théi khic phuc nhimg thiét hai do thién tai giy ra.

- Phéi hop tbt véi cdc S&, ban nganh, UBND huyén, thi x4, thanh phd va
dia phuong trong viée thuc hién ké hoach phong chéng thién tai va tim kiém ctu
nan (PCTT va TKCN) cia nganh Cong Thuong.

IL. Nhiém vu trong tim trién khai thire hién.

1. Céng tic thong tin tuyén truyén:
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- Théng tin thudng xuyén, kip thdi cho cdc co quan don vi thude nganh vé
chii truong, chi dao clia cp trén vé cong téc phong chdng thién tai va tinh hinh,
dién bién ctia thién tai.

- Quan triét sdu rjng trong ndi bd cac co quan, don vi va doanh nghiép
thuc hién hiéu qua phuong chim “bén tai ch8” (chi huy tai chd, luc luong tai
chd; hiu cin tai chd) vi cic nguyén tic phong ngira, chi dong tmg pho kip thoi
khi c6 thién tai gy ra; ning cao y thitc cla timng td chirc, c nhén trong cdng tic
phang chéng thién tai.

- Phéi hop cung cdp théng tin (24/24 gidy khi c6 thién tai) giira cac doanh
nghiép véi Ban chi huy Phong, chéng thién tai v4 Tim kiém céru nan S& Cong
thuong, giita S& Cong thuong v6i dia phuang, Cong ty C6 phin Dién lyc Khanh
Hoa, cic chi dap, hd chita thiy dién va cic doanh nghiép thudc nganh Cong
Thuong.

2.Vé ebng téc t chirc:

Kién toan Ban chi huy phong chéng thién tai tai cic co quan, don vi, cic
doanh nghiép thude nganh Cong Thuong ddng thoi giti danh sach diu mbi lién
tac vé& S& Cong Thuong trudc ngay 15/7/2022.

3. N§i dung, nhiém vu ¢dng viéc trién khai thue hién:

3.1. Cac phong, ban, don vi thudc va true thujc Sé.

Cac thanh vién ciia Ban Chi huy Phong chdng thién tai va Tim kién cu
nan cla S& Cong Thuong thyc hién theo cac nhiém vy dd dwogc phan cong vé
cong tac phong chdng thién tai va tim kiém clru nan tai Quyét dinh s§ 48/QP-
SCT ngay 09/5/2022 caa S¢ Céng thuong vé viéc kién toan Ban chi huy Phong,
chéng thién tai va Tim kiém ctru nan S& Céng thwong Khanh Hoa.

3.2, Céc chii dip, hd chira thiy &ién; Céng ty C§ phan Dién luc
Khanh Hoa; chii diu tu cdc dy 4n dién mit troi.

- Céc chi dap, hd chira thiy dién c6 trach nhiém thuc hién céc cong viée
sau:

+ Céc don vi quan ly hd chira thity dién van hanh theo quy trinh d& duoc
phé duyét nhim bao dam an toan cho cong trinh va cit giam Iii cho ving ha du,
didu tiét nudce phu hop aé phong chéng han, thiéu nuéc, xam nhidp min; théng
bao thudng xuyén cho chinh quyén dia phuong cac ving ha du théng tin vén
hanh hd chira, cong tic didu tiét nude, cOng tac van hanh x4 1ii, bio dam an todn
cho nhéin dén ving ha du.

+ Thudng xuyén kiém tra, ra soat, danh gia mirc ¢ an toan cnia cic cong
trinh hd, dap, khic phyc kip thai cdc sy ¢ gdy mét an toan cong trinh.

+ Ra soét, xiy dyng K& hoach Phong chdng thién tai, K& hoach (mg phé
tinh hudng khin cdp; a8 xuét thiét 1ap hanh lang thodt lii cta cac dap, hd chira
thety dién va thuc hién cac bién phap bido dim an toan dip.
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+ Cung cép thong tin cong khai, minh bach d& chinh quy#n va ngudi dan
ving ha du biét cac quy dinh cia phap luit bing nhiéu hinh thic, cdc théng tin
vé viéc x4 Iii nhu: thong bdo xa lii, tinh todn myc nudc hd, Iwu lwgng nuéc dén
hd, thoi gian x4 1, dy kién xa 10, luu lwong x4 qua dap trin, ké hoach chay may
phét dién ... dugc cép nhidt trén trang web cla cic nganh, dia phwong va chi
dép; trén cdc phuong tién thng tin dai ching: Pai phat thanh truyén hinh, bdo
Khdnh Hoa, dai phat thanh dia phuong.

+ Chu dép c6é trach nhiém thudng xuyén phdi hgp véi Dai Khi twong thiy
vin Nam Trung bd d& nim thong tin khi tugng thiy vin phéi hgp nhim dy béo
lugng nude vé cac hd chira thiry dign dé xay dung phuong an didu tiét nuée phi
hgp d& phong chéng han, thiéu nude, xdm nhap min; hoic xa I; phdi voi Dai
Phit thanh truyén hinh Khinh Hoa, dai truyén thanh x& nhdm théng béo cho
chinh quyén va ngudi dan biét khi vin hinh didu tiét nude, phat dién hét cong
sudt, x4 Iii dé nhén dén viing ha du biét ¢ phucng 4n thich hgp.

Céc chi dap, hd chira thity dién bao cao két qua thuc hién cic cdng vide
trén, dong thoi giri K& hoach, phurong an phong chdng thién, phuong an tng phé
tinh hudng khén cdp vé S¢ Cong thuong trude ngay 01/7/2022.

- Cong ty C6 phin DPién Iyc Khanh Hoa cé trich nhiém thuc hién céc
cdng viéc sau:

+ Ra soat xdy dung ké hoach, phuong 4n dam bdo cung cip, phat dién,
dic biét khi ¢6 han hén, thiéu nuéc xay ra (trong d6 chi trong phuong 4n cip
dién cho céc tram bom cdp nudce sinh hoat, cAp nude chéng han), phuong 4n du
phong, khic phuc kip thdi moi sir cb xdy ra; khéi phuc kip thdi, an toan hé théng
dién sau thién tai dé phuc vu cdng tic khic phuc hdu qua, khéi phuc san Xudt,
phuc vu dén sinh;

+ Chi dao cac don vi truc thuge thudng xuyén kiém tra cdc cdng trinh
dién, gia ¢ céc vi tri xung yéu diam bao an toan cho cdng trinh khi thién tai xay
ra, phét quang hinh lang tuyén, chit tia ciy ngoai hanh lang c¢é nguy co db vao
cdng trinh dién theo quy dinh; chi dao cic don vi tryc thudc xdy dung phuong
an, ké hoach phong chdng thién tai va tim kiém ctru nan, t chitc dién tép cho
cén bg, cong nhan vién theo phuong 4n dd phé duyét;

+ Thudng xuyén kiém tra ddnh gié chit lugng va sira chita kip théi cac hur
hong cia cac cong trinh thudc nganh,;

+ Tuyén truyén, hudng din, canh béo ngudi din sit dung dién an toan
trong mia mua bdio va cdc quy dinh tai Nghi dinh sb 14/2014/ND-CP ngiy
26/02/2014 cha Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh Lu4t Dién lyc vé an toan
dién, Nighj dinh s& 51/2020/ND-CP ngay 21/4/2020 ciia Chinh phii vé sira 46i,
b sung mdt sb didu cia Nghj dinh s6 14/2014/NP-CP dé dam bao an todn hanh
lang ludi dién trén dia ban tinh Khanh Hoa.
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Céng ty Cb phan Dién luc Khanh Hoa bao c4o két qua thuc hién cac cong
viée trén, ddng thoi giri Ké hoach, phuong 4n phong chéng thién gii vé S&
Cdng thuong truedc ngay 15/6/2022.

3.3. Céic chi dau tu ha tAng cum cdng nghigp trén dia ban tinh Khanh
Hoa.

Céc chii d4u tr ha ting cum cdng nghiép trén dja ban tinh 6 trich nhiém
thire hién nhu sau:

- R4 soat, sira dbi, bd sung phuong 4n phong chdng thién tai cdc cuym céng
nghiép trong d6 bao gdm céc ndi dung vé tinh hinh sé lwong doanh nghiép,
ngudi lao ddng trong cum cdng nghiép, cac cong trinh c6 thé bi anh hudng khi
c6 thién tai, dur kién céc tinh hubng giy mét an toan khi ¢6 thién tai xay ra va
céc bién phap ing phé d& dim bao an toan cho cum cdng nghiép, phuong 4n
huy ddng vat tu, phuong tién, nhén lyc khi trién khai, danh ba va céc hinh thirc
lién lac dam bao nguyén tic “4 tai chd” (chi huy tai chd; luc lugng tai chd; vat
tr, phurong tién tai chd va hdu cn tai chd). Nbi dung phurong 4n phong chéng
thién tai va thong tin cén bd diu mbi cung cip thong tin vé S& Cong thuong
trirde ngay 01/7/2022.

- T4 chire tuyén truyén, phd bién Lut phong chong thién tai va cic vin ban
huéng din lién quan cho cac doanh nghiép & cac cum cong nghiép; ting doanh
nghiép chu ddng xdy dung phuong 4n img pho thién tai ddm bao nguyén tc “4
tai chd” dé sin sang ving phé khi c6 lut bio xay ra.

3.4. Cac siéu thi, trung tdim thwong mai, cic doanh nghiép, don vi
chuyén kinh doanh m3t hang luong thire, thue phim, nhién ligu, vit tu.

Trén dia ban tinh Khanh Hoa ¢6 cac si€u thi, trung tam thuong mai, cic
doanh nghiép, don vi chuyén kinh doanh mét hang luong thue, thuc phém, nhién
ligu, vat tu tham gia vao viéc dir trif cac loai hang hoa thiét yéu, vat tu nhu sau:
Chi nhénh Céng ty C6 phin Luong thuc Nam Trung Bd, 14 siéu thi kinh doanh
tdng hop, cung cp céc mit hang thiét yéu, nhu yéu phdm phuc vu ngudi tidu
dung (Siéu thi Co.opmart Nha Trang, Siéu thi Vinmart Nha Trang, Siéu thi
Vinmart Tran Phi, Siéu thi Vinmart Lé Thdnh Tén, Siéu thi GO Nha Trang, Siéu
thi Lotte Nha Trang, Siéu thi Lotte Gold Coast Nha Trang, Siéu thi MM Mega
Market Nha Trang, Siéu thi Aeon Citimart 2, Siéu thi Aeon Citimart, Siéu thi
Vinmart Cam Ranh, Siéu thi Co.op Mart Cam Ranh, Siéu thj Vinmart Ninh Hoa,
Siéu thi Quyét Thcfng Van Ninh); Hé thé'ng ctea hang tién lgi: Bdch héa xanh,
Vinmart+, CoopFood Nha Trang) va 127 cho (4 hang I, 8 cho hang II, 115 chg
hang II1 ); 02 thuong nhan dau méi kinh doanh xang déu, 02 thuong nhén phén
phdi xing dau va hon 200 cira hang ban 1€ xang du.

- Cac siéu thi, trung tdm thuong mai, cac doanh nghiép, don vi chuyén
kinh doanh méat hang lwong thuc, thuc phém, nhién liéu, vat tu ¢6 traich nhiém
thuc hién cic cbng viéc sau:
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+ Phéi hop véi UBND cép huyén dé chuén bi cac mat hang thiét yéu cung
ung cho ngudi dén trong mia mua béo, dac biét & cac khu vuc viing sdu, ving
xa, vung c6 kha ning bj ngép, ung kép dai.

+ Chudn bi hang héa nhu yéu phim, vat tu, nhién liéu duge du trir tr ngudn
hang kinh doanh sin cé trong cdc kho clia doanh nghiép trén dia ban (Phu luc
dinh kém);

+ P&i v6i huyén mién nii Khanh Vinh, hang héa du trir s& dugc Trung
tdim Dich vu - Thuong mai Khanh Vinh thugc UBND huyén, phn phbi vé cho
cdc cira hang thuong mai phén bb tai céc x4, thi trin; dbi voi huyén mién ndi
Khanh Son, cac cira hang thuong mai tai dia ban cac xa thudge huyén Khanh Son
thue hién cong tac du trit hing héa thiét yéu nhim dap mg nhu cau tai chd cia
nhan dan khi xay ra bdo lut, chia cit.

- Khi ¢6 chi dao cia UBND tinh (trong cdc truémg hop thién tai kéo dai),
S& Cong thuong s& phdi hop véi cac dia phuong huy dong luong thyc, thue phim
tlr c4c doanh nghiép dén céc dia diém c6 yéu ciu.

- Trong trurdng hop mua 1 kéo dai, ngudn hang du trit dia phuong di dugc
huy dong hét nhung vin thiéu hut hang héa, S& Coéng thuong s& tham muu
UBND tinh, bio c4o B§ Coéng Thwong huy ddng hd tro tir cic dia phuong khéc
lan can, h8 trg tir cac Tong Cong ty tai thanh phé Hd Chi Minh quan ly kinh
doanh siéu thi (thdi gian vin chuyén hang héa tir thanh phé Hd Chi Minh dén Nha
Trang 08 gid) d& cung tmg cho cdc dia phuong ¢ yéu cau.

Trén diy 12 K& hoach Phdng chéng thién tai va tim kiém clru nan clia
nganh Cdng Thuong irén dia ban tinh Khanh Hoa trong nam 2022, S& Cong
thuong yéu cdu céc don vi, doanh nghiép thuc hién tét cac nhiém vu theo ké
hoach nay va ké hoach ciia don vi minh, ddng thoi phai phan cong truc dién
thoai khi c6 thién tai xay ra, thuc hién béo céo kip thdi vé Ban chi huy phong
chdng thién tai va tim kiém ctru nan Tinh, va Ban chi huy PCTT va TKCN S&
Cong Thuong theo sb dién thoai: 0258.3814412./.

Noi nhin: (VBDT) KT.GIAM POC
- B§ Céng Thuong; “ piid (¥ A x
- U(lJ?.Naninh (vggm —thay BC); T Phn GIAMDOC

- BCH PCTT v& TKCN-BCT; N
- BCH PCTT va TKCN tinh; Y RY

- S NN va PTNT (VBBT); S ,( ;)
- UBND céc huyén, th x, thanh phd; (VBET) oL [

- Trung tdm KC va XTTM (VBDT);

T . ;-‘_"'Fuf"b
- Cong ty Co ph:in Pién iyc Khanh Hoz (VBBT);
- Céc cha dap, ho chira thiy dién; i x
- Céc doanh nghiép thudc nganh Cong Thuong; Nguyen Sanh '-Du'orng

-Luwu: VT, Phong QLTM,QLNL,QLCNMT (Binh).







UBND TiNH KHANH HOA CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

SG THONG TIN VA TRUYEN THONG Poc 1ap - Tu do - Hanh phiic
S4: 1416 /KH-STTTT Khdnh Hoa, ngay 31 thdng 5 ndm 2022
KE HOACH

Pam bao an toan thong tin lién lac phuc vu cong tdc phong, chbng
thlen tai, tim kiém c¥ru nan va phwong in ing phé thién tai
theo cip d rii ro thién tai ciia nganh Théng tin va Truyén thong
tinh Kh4anh Hoéa nim 2022

Céin cir Chi thi s6 02/CT-BTTTT ngay 08/4/2022 ciia BS Thong tin va Truyén
thong vé cong tic phong, chéng thién tai va tim kiém clru nan nim 2022;

_ Cén cir Chi thi sg 07/CT-UBND ngay 15/3/2022 ciia UBND tinh Khanh Hoa
vé cdng tic phong, chdng thién tai va tim kiém clru nan nam 2022;

Dé cong tac dam bao thdng tin lién lac trong phong, chong thién tai va tim
kiém ciru nan (PCTT va TKCN) clia nganh Thong tin va Truyén thong trén dia ban
tinh Khanh Hoéa duge chi dong, kip thoi va an toan phuc vu chi dao, diéu hanh cta
cac co quan Pang, Nha nuée, chinh quyén céc cép, cdc nganh; han ché dén mic
thdp nhét thiét hai vé ngudi va tai san do thién tai gay ra, S& Théng tm va Truyén
théng phdi hop véi céc don vi, doanh nghiép nganh Théng tin vi Truyén théng xay
dung K& hoach dim bao an toan théng tin lién lac phuc vu cong tic PCTT va
TKCN va phuong én img phé thién tai theo cAp dd rii ro thién tai clia nganh
Théng tin va Truyén thdng trén dia ban tinh Khanh Hoa n3im 2022 nhur sau:

I. MUC PICH, YEU CAU
1. Muc dich

Théng nhit viéc quan Iy, chi dao, phbi hop chit ché va huy doéng moi luc
lwgng, phuong tién giira cac don vi trong nganh Thong tin va Truyén thong trén dia
ban tinh d& dam bao an toan théng tin lién lac thong subt trong moi tinh hudng, ké
ca khi cé 1ii, béo, 51eu béo, phuc vu cong tic chi dao, diéu hinh cia cic co quan
cha Pang, chinh quyén tir tinh dén co s, dic biét ru tién dam bao an toan thong
tin lién lac cho cong tac chi dao clia Ban Chi huy PCTT va TKCN céc cép; han ché
mirc thip nhit viéc gian doan théng tin lién lac trong cbng tac chi dao PCTT va
TKCN.

A
2. Yéu cau

- Quén triét va thyc hién hiéu qua phuong chim chi dao trong cong tic PCTT
va TKCN 14 “Chii dong phong irdnh - Déi pho kip thoi - Khdc phuc khdn truwong
va c6 hiéu qua” de dam bio an toan mang ludi, phuc vy thong tin lién lac thong
sudt voi nguyén tic “4 tai ché”: Chi huy tai ché, luc heong tai ché, vét tw phirong
tién tai ché va hdu cén tai ché”.







2

- Céc doanh nghiép va don vi ¢6 lién quan trong nganh Théng tin va Truyén
thong hoat dong trén dia ban tinh phéi ¢b ké hoach phé»i hop, hd trg, xiy dung
phuong an PCTT va TKCN caa don vi minh, ddm bao an toan thong tin lién lac
théng subt phuc vu PCTT va TKCN trong céc tinh hudng; wu tién cac khu vyc
trong diém xung yéu nhu céc cdng trinh hd chira nude, ving sdu, viing xa, ving
hai dao, vung dé bi chia ct va cdc viing c6 cong trinh trong diém; phan cong trach
nhiém dén tirng bd phin, ca nhan.

- Khi ¢6 tinh hubng xay ra, cac don vi, doanh nghiép nginh Théng tin va
Truyén thong phai trién khai ngay ké hoach phdi hgp va phwong an cia don vi
minh; thye hién nhi¢m vu dugc phin cong theo su chi dao ciia Ban Chi huy PCTT
va TKCN tinh, sy diéu phdi cia Ban Chi huy PCTT va TKCN nganh va cac cap cd
thdm quyén nhim dam bao an toan thong tin lién lac théng subt, han ché dén mirc
thap nhat nhimg thiét hai do thién tai gy ra.

II. HIEN TRANG HA TANG MANG BUU CHINH, VIEN THONG
1. Hién trang mang vién thong

- Cac doanh nghiép vién théng c6 ha ting bang rong ¢b dinh trén dia ban tinh
Khanh Hoa, bao gém: Vién théng Khanh Hoa, Viettel Khanh Hoa, Cong ty CP
Vién théng FPT ~ Chi nhanh Khénh Hoa, Tong Cong ty Truyén hinh Cép Viet
Nam tai Khénh Hoa va Céng ty CP Ha thng Vlcn thong CMC — Chi nhanh mién
Trung. Tong s6 tuyén cap truyen dan duge ha ngdm 14 1,376km. Tdng sb tuyén cap
truyén din dugc treo trén cdt vidn théng va cét dién luc 14 5.980km

- Cac nha mang cung <ip dich v vnen thong di dqng bao gbm: Viettel,
Vinaphone, Viettel va Vietnamobile. Téng sb tram thu phat séng thong tin di déng
1a 1.906 tram.

- bai Thong tin Duyén hai Nha Trang hién co 13 tram thu phat séng (dia chi:
40/1 dudmg Trin Phy, thinh phé Nha Trang; Khu Bdng Mudi 2, phudng Phude
Long, thanh phé Nha Trang; Khu déo Quyt, thén My Luong, x4 Ninh Thuy, thi x3
Ninh Hoa).

- Trung t4m Tan 58 v6 tuyén dién khu vuc VII c6 tram kiém soat tin sb dién
(dia chi: Thén Thanh Danh, xd Ninh Diém, thi xd Ninh Hoa; Té 6, thdn Phu
Thanh, x& Vinh Thanh, thanh phé Nha Trang va s6 157, dudng 3/4 khém Phi
Binh, phudng Cam Ph, thanh phd Cam Ranh).

2. Hién trang mang buwu chinh

Téng s6 doanh nghiép buu chinh, chuyén phat trén dja ban tinh Khénh Hoa I3
24 doanh nghiép, téng s6 diém buu cyc 13 260 diém. Trong d6, Buu dién tinh
Khanh Hoa la doanh nghiép buu chinh dugc Nha mmc chi dinh thue hién nhiém vu
duy tri, quén Iy mang buu chinh cdng cong; cung cip dich vu buu chinh cdng ich,
dich vy cbng ich trong hoat dong phat hanh bao chi; cung Umg dich vu buu chinh
qudc t€ va céc dich vu khéc.

Tong s6 diém buu cuc, buu dién vin héa xa cua Buu dién tinh Khanh Hoa la
134 dlem (trong dé, 01 diém buu cuc cép I, 07 diém buu cuc cip II, 39 diém buu
cuc cép 11 va 87 diém buu dién vin hoa x&).







III. CONG TAC CHUAN BJ
1. V& cbng tac td chire

- Thanh l4p Ban Chi huy PCTT va TKCN clia cac don vj va thong nhat trong
cong tic chi dao, diéu hanh ddm bio phuc vy thdng tin lién lac thong subt cho cac
co quan Dang, chinh quyen dia phuong céac cdp trong cong tic phong, chéng lut
bao, tim kiém ciru nan va giam nhe thién tai.

- S& Théng tin va Truyén thdng c6 trach nhiém thanh 13p Ban Chi huy PCTT
va TKCN nganh do 1anh dao S& Théng tin va Truyén théng lam truwdng ban, thanh
vién la dai dién lénh dao cua cic don vi nganh Thong tin va Truyén théng nhim
théng nhét sy chi huy, diéu phm cong tdc PCTT va TKCN cuia nganh trén dia ban
tinh va 1am dAu méi td chic trién khai thuc hién su chi dao va phdi hgp véi Ban
Chi huy PCTT va TKCN cua tinh va Trung uong.

2. V& cong tic nghiép vu

Céc don vi, doanh nghiép hoat dong trong nganh Thong tin va Truyén thong
can cit vao céc dif:u kién san xuit kinh doanh, ning lye, chirc ning, nhiém vu cla
don vi, chuin bi sén sang cac ndi dung sau:

- Tién hanh tong két dnh gia tinh hinh, két qua trién khai cong tic PCTT va
TKCN nim truéc dé xéc dinh rd nhitng vén ¢& con ton tai, yéu kém trong cdng tac
PCTT va TKCN, rat kinh nghiém trién khai trong nim.

- Chuén bj phuong tign, vat ligu, thiét bi... sin sang phuc vy céng tic PCTT
va TKCN va xiy dung phuong an ing pho d6i voi ting loai hinh thién tai.

- Kiém tra dinh ky co s¢ vat chat ky thuat, kho hang, nha tram, cac thiét b
leu déng, thiét bi vé tuyen séng ngfn, trang thiét bi ing ciru va cdc thiét bi du
phong khac cta don vi; chd y nhitng khu vuc ¢6 kha néing bi ngdp 13, anh hudng
mua bdo; ning cao cac thiét b ngudn, nhat la cdc méy phat dién, cdc tram ha thé;
trang bi thém nhitng dung cu con thiéu nhim ning cao 4 vung chéc, d&am bao moi
viéc lubn trong trang thai sin sang; du phong phuong 4n tng ctru khi ¢é tinh
hudng x4u nhét xay ra.

- Gia ¢b, bao duﬁmg mang [udi dinh ky, tru'orc mua mua bdo: Bdo duong nha
tram, cdt anten, cac tuyen truyen din, hé théng mang ngoal vi, ngudn dién, hé
thdng tiép dit, chéng sét, cium giit chic chan phong khi gié to...

- Béi véi cic nha tram tat cac vung triing, vung ¢6 kha ndng bi anh hu'ong
nhiéu khi xay ra bao kém lii, cin x4y dung nha chong [ ho#c ndng san dit thiét bi,
thuc hién cdng tic bio dudng, chong thdm trdn, méi; thay thé, gia c¢6 mai ton,
cbng, clta dam bao an toan.

- P6i v6i c4c cot anten, cac tram cé nguy co cao chiu anh huéng cita béo, léc
xody: Thue hlen gia cb cbt, bd sung, thay thé day co, ting do, ga chéng xoay, ¢
siét cap, gia cb moéng cdt, mong neo khéng dam bao. Lip phuong an glam tai cho
tru, ha d9 cao dbi v6i cot anten cé nguy co chiu anh hudng cia béo, 16c xody,
thuomg xuyén kidm tra va kip thoi thay thé bc ri sét clia g anten, gé viba, bulong
nbi doan tru.
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- Tang cwong phu séng thong tin di dong, tiép tuc cai thién ving phu séng,
ning cao chit lugng dlch vy phuc vu phat trién kinh té - x& hoi va cong tac PCTT
vd TKCN; dic biét can uu tién dam bao an toin thong tin li€én lac tai cac vung
trong dlem va chuin bi sin sing xe thong tin co déng phuc vut khi ¢6 tinh hudng
khén cép.

- Kip thoi xac dinh, thong ké vi tri cac cft treo cap, tuyén cap, tram BTS, cét
anten bi nga d3, hu hong thiét bi, mt song dién thoai co dinh va di dng; vi tri c6
dién, song dién thoai co dmh di dong nham phuc vu cong tac chi dao, didu hanh
chia cic cap lanh dao va nhu chu thong tin lién lac coa ngudi dan.

- Céc doanh nghigp buu chinh vi&n thong t& chirc trién khai, dién tip qua trinh
ung c(ru thong tin lién lac, ddm bao an toan qua trinh chuyen phét thu, buu kién
hang héa... trong ndm 2022 véi quy md, thdi diém phtt hgp véi yéu ciu an toan vé
phong, chong dich bénh Covid-19.

- Lap danh ba cac mdy quan trong phuc vu PCTT va TKCN, kiém tra toan b
day lé, may dién thoai clia cac d(’ing chi 1anh dao chu chét cia tinh, huyén, thi x4,
thanh phd, ddc biét 1a cac sb dién thoai ciia Ban Chi huy PCTT va TKCN tinh, Dai
Khi tuqmg thily vin, cong ty quan Iy ddp, hd chira, cic viing c6 nguy co sat 14,..
cac sb dién thoai nay phai duoc wu tién cao nhét, xir Iy ngay khi xay ra sw cb.

3. V& cong tic thong tin tuyén truyén

- Cdc co quan, don vi, doanh nghiép nganh thong tin va truyén thdng thue
hién cong tac tuyén truyen phd bién kién thirc nhdm néng cao nhén thirc dén toan
thé can bd, nhan vién vé nguy co anh huéng cia thién tai, tac dong cua thién tai,
bién ddi khi hau dé timg ngudi nhén thirc duge va chi ddng ¢ ké hoach, bién phép
& tr dam bao an toan khi thién tai, bdo 1l xay ra.

- §& Théng tin va Truyén thdng hudng dén céc co quan bao chi cia tinh,
Cdng Thong tin dién tir tinh, hé thong thong tin o s& tuyén truyén nang cao nhédn
thirc ciia cdng ddng v& thién tai, phd bién nhitng kién thirc co ban vé phong, chéng
va khic phuc hiu qua thién tai.

IV. PHOI HOP PAM BAO AN TOAN THONG TIN LIEN LAC

Trong sudt mia mua bio, Ban Chi huy PCTT va TKCN nganh s& th;i hop,
diéu phdi luc lugng, trang thiét bj toan nganh dé hd tro 14n nhau, nham nhanh
chéng khic phuc céc su ¢d vé& mang ludi buu chinh, vién thdng, dam bao an toan
théng tin lién lac, phuc vu kip thoi va hidu qua cdng tic PCTT va TKCN, cu thé
nhu sau:

1. S& Thong tin va Truyén thong

- Phéi hop véi Ban Chi huy PCTT va TKCN tinh, Pai Khi twong thily vin
Khu virc Nam Trung B§ chi dao céc co quan truyén thong, hé thdng théng tin co
s, cac doanh nghlep vién thong thong bio kip thdi, nhanh chéng tinh hinh dién
bién thoi tiét va thién tai, noi dung cong dién, van ban chi dao cha UBND tinh, Ban

Chi huy PCTT va TKCN tinh dén mei td chitc, c4 nhin trén dja ban tinh biét dé
chu déng phdng ngira va tng pho.
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- Chi dao cac doanh nghiép buu chinh, vxen théng kip thoi sira chira, kh01
phuc ha tang thdng tin lién lac dugc thong sudt trong trudng hep ¢b sy cd bit loi
vé thoi tiét gdy dnh hudng bi cat dit

- Chi dao cac doanh nghiép vién théng thuong xuyén théng tin vé dién bién
ciia bio (ndu c6) qua céc tin nhin d& kip thoi cung cip théng tin cho ngudi dén

- Ch1 dao cac doanh nghiép buu chinh, vnen thong kip thoi stra chita, khoi
phuc ha ting théng tin lién lac dugc théng sudt trong trudmg hop ¢6 sw cb bét loi
do thién tai gdy ra.

- Chu tri, phox hop Trung tdm Tén so V6 tuyen di¢n khu vuc VII tang cuong
cbng tac kiém tra viéc ding ky, sir dung tin sb, thiét bj thu phét song vo tuyén dién.

2. Pbi véi cic doanh nghi¢p buu chinh

Tnen khai céc phuong én phong, chéng thién tai cha don vi, trong do, luu ¥
mot sb nhiém vu cu thé nhu sau:

- bam bao mang buu chinh hoat dong thong sudt, khéng bj gian doan. Lap
phuong 4n du phong mé céc tuyén dudmg thu dé vén chuyen ung ctru khi c6 lut,
bio xdy ra lam 4ch tic giao thdng, nham luu thodt ti, gbi, buu pham, buu kién kip
thoi, bdo dam an toan théng tin va con ngudi khi di [am nhiém vu.

- Tién hanh kiém tra thuong xuyén db an toin mang luéi buu cuc, dlem buu
dién van hoa x4 (BDVHX), cdc nha tram, phuong tién va cac trang thlet bi; che
chin, gia ¢ cho céc buu cuc, diém BDVHX khéng bi thidm dét va tbc mai, co
phuong an di doi khi bi ngdp nude do mua 1ii kéo dai.

- Thanh 1ap luc lwong tng ctru, sin sang phuc vu theo cip bao ddng; ¢ ddi
xung kich ¢ chuyén cong vin, ménh 1énh hoa t6c khi thong tin lién lac qua vo
tuyén, hitu tuyén khéng thuc hién dugc va cé ké hoach phbi hop, hd trg gifta cic
doanh nghiép buu chinh véi nhau.

- Khi thién tai xay ra, cac don v1 phan thudng xuyén bdo céo tinh hinh cho
thuimg truc PCTT va TKCN nganh dé ¢6 su didu hanh thong nhét trén toin mang,

ngoal ra cin ph01 hop chit ché vai cac doanh nghlep buu chinh cua céc tinh, thanh
phé 14n cén nhim bao dam thong tin thong subt.

- T chirc truc 24[24 dé theo d3i dién bién tinh hinh theo cip do thién tai va
trién khai phuong an khéc phuc kip thoi.
3. Pbi véi cic doanh nghiép vién théng
Tnen khai cac phuong an phong, chdng thién tai ciia don vi, trong 46, luu ¥
mdt s6 nhiém vu cu thé nhu sau:

- bam béo ha tAng mang luéi hoat ddng thong suot trong mua mura, bdo, 1i;
nhat thiét phai c6 phuorng 4n dy phong cho céc tinh hudng x4u cé thé xdy ra nhu
mat dién, db cét, drt cap,..

- Té chirc thuc hién nghlem ché do truc dleu hdnh va tryc Ung ciru théng
tin 24/24 trong dién blen thoi tiét bit thuong; tiép nhin nghiém téc chi dao trién
khai c4c cong dién cha cip trén theo quy dinh.
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- Khi xay ra thién tai, mua bio, phai ddm bao an toan théng tin lién lac dén tru
s¢ UBND céc x4, phudng va thi trin, céc khu vuc xung yéu, trong diém, duy tri
thong tin lién lac bing hé thong dién thoai ¢ dinh va di dong hién cé. Néu ca
mang cb dinh va di dong déu khong lién lac du'qc thi dung cac mdy thong tin vo
tuyén huu dong CODAN, thiét bi dién thoai v& tinh..

- Phuong tién Ung ciru va lyc lugng thub‘ng tric tham gia u:ng clru luon &
trang thai sin sang, kip thai trién khai khi ¢6 yéu ciu cia co quan ¢6 thim quyén.

- Ngoai viéc chi ddng khéc phuc khé khin theo phuong chim “4 tai chd”, con
¢6 trach nhiém tao diéu kién hd trg giita cac doanh nghiép trong nganh dé dam bao
mang théng tin lién lac ludn hoat dong thong sudt, sdn sang phuc vu tdt cong tac
PCTT va TKCN trén dja ban tinh.

4. P6i vi Dai Thong tin Duyén hai Nha Trang

Tnen khai cac phuong an phong, chéng thién tai cha don vi, trong d6, luu ¥
mot s6 nhiém vu cu thé nhu sau:

- Kiém tra, danh gia hé thbng thiét bi théng tin lién lac dinh k¥, dam béo chit
lugng hoat dong ciia hé thong khi xay ra thién tai. Khi c6 thong tin v& mua bao sip
xdy ra, trién khai céc phuong én bao vé khin cip dbi véi toan bd co s& vat chit.
Trudng hop siéu bio (tir cdp 16 tré 1én), cin thuc hién ha thdp hodc thao d& cac cot
anten dé dam bao an toan, viéc duy tri thdng tin dugc thuc hién theo quy trinh hd
trg hodc du phong ning luc khai thac thong tin lién lac trong hé thdng Théng tin
Duyén hai Viét Nam.

- Khi thién tai, mua bdo xay ra, dam bao tinh sin sang va chét lugng khai thac
clia hé thbng théng tin, td chirc tric canh 24/24 phuc vu théng tin cdp citu, khin
cép, an toan, an ninh, khéng dé gian doan théng tin.

- Bam béao chét lugng, thoi lugng, thoi glan va cong suit phat quang ba cdc
ban tin v& canh bao thién tai va dyr bao thoi tiét bién hang ngay, dam bao cac ngudn
tin phat di nhanh chdong, chinh xéc, kip théi va tin cdy doi véi cic phuong tién hoat
dong trén bién.

- Kip thoi thong béo cho cac co quan, don vi lién quan phdi hop xir ly khi tiép
nhin théng tin cip ciru ciia ngur dan hoat ddng trén bién.

- Tang cuong su phdi hop véi céc co quan lién quan @é nang cao kha ning hd
tr¢ vé théng tin phyuc vu cdng téc PCTT va TKCN doi v6i phuong tién hang hai
trén bién.

5. D6i v&i Trung tdm Tin s6 vd tuyén dién khu vue VII

Tnen khai cac phuqng an phong, chéng thién tai ctia don vi, trong d6, huu ¥
mot sd nhiém vy cu thé nhu sau:

- Khi c6 thién tai xay ra, thuc hién nghiém tic ché do trirc lanh dao, tryc Ban
Chi huy PCTT va TKCN va trure nghlep vu kiém tra, kiém soat cc tin s8 truc canh
an toan ciru nan, cac tin s6 lam viéc clia Dal Théng tin Duyen hai Nha Trang, cac
tin s& phuc vu tau thuyén ngu dan, cic tin s mang vo tuyén cua Bo do1 Bién
phdng cac tinh duyén hai, céc tin s6 danh cho tau thuyén khai thic ngudn lgi trén
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bién sir dung thiét b théng tin vo tuyen dién, cac tin sb séng ngan mang CODAN
ctia Cuc Buu dlen Trung vong, b tri ngu‘m trang thiét b, xe kiém soat hru déng
thudng truc sin sang xir ly khi can nhiéu tin sb xay ra.

- Kiém soat thudng xuyén, chit ch& cac kénh lién lac trén bing tan (7900-
8000) kHz clia ngu dén trang bi may thu/phat tdm xa; c4c kénh gr,u 7903 kHz, kénh
thu dir béo thién tai 7906 kHz va cac tan sb cp ciru hing hai qudc té; cde kénh lién
lac cda Dai Théng tin Duyén hai Nha Trang va ctia luc lugng Bién phong toan
quéc va cia tinh; c4c kénh lién lac ctia ngur dan trang bi may thw/phat tim gén.

- Tiép tuc néng cap, lip méi cc tram kiém soat tin so hién dai nham ting
cuong kha ning klem soat, khong ngimg mé rfng ving kiém soat, dai tin kiém
soat thudng xuyén dé nhanh chong xdc dinh ngudn phat xa giy can nhifu, dam an
toan théng tin cho cac mang vo tuyén.

- Dinh ky kiém tra bao dudng cac thiét bi luu dong nhu: Xe klém sodt, thlét
bj thu do, dinh huéng cam tay va cac thiét bi du phong kiém sodt tin sb vb tuyén
dién, sin sang dua vao sir dung khi c6 yéu ciu.

- Thong tin kip thoi tinh hinh hoat dfng cia cic mang thdng tin vo tuyén dién,
tinh hinh phong, chéng thién tal vGi Ban Chi huy PCTT va TKCN nganh, san sang
phdi hop, hd tro kip thoi vé ngudn nhian lirc, phuong tién khi cé yéu cau.

6. PSi v6i Trung tim dir lidu tinh Khanh Hoa

Trién khai cac phuong dn phong, chéng thién tai ciia don vi, trong d6, Iuu y
mdt $0 nhiém vy cu thé nhu sau:

- Trung tdm Cong ngh¢ thdong tin va Dich vu hanh chinh cdng tryuc tuyén tinh
ciin phéi hop voi Péi Phong chdy va chita chay 56 Thong tin va Truycn thong t&p
huin, thyc hanh k§ ndng (ng ciru cac sy co thién tai, phong, chéng chay nd, thyc
hénh theo céc tinh hudng va kich ban cu thé nhim nang cao ky néng phong, chéng
va {mg cttu sy ¢ an toan thong tin dir lidu, phong, chéng chay nd.

- Khi ¢6 thién tai xay ra, Trung tim Coéng nghé thong tin va Dich vu hanh
chinh ¢éng truc tuyén tinh thuc hién nghiém tac ké hoach, ché dd truc tai Trung
tim dir liéu tinh, ddm béo an todn, duy tri hoat dong ciia hé théng thong tin, hé
thdng ha ting dién k¥ thuit, mdy phét dién, bao chay; san sang céac phuong an, bién
phép k¥ thudt xur ly khi ¢é su ¢6 phét sinh. Viéc xir ly su ¢6 phai dam béo tuan thi
quy trinh vén hanh thiét b1 an toan lao ddng, an todn dit lidu hé théng thong tin,
han ché thap nhét viéc mat mat dir liéu.

- Phéi hop v6i ddu mbi tng clru sy ¢b cia cac nha cung cap dich vu dudng
truyén Internet, ddm bao duy tri chét luong dudng truyén két ndi dén cac img dung
diing chung ciia tinh va cic phin mém chuyén nganh dit tai Trung tim dir liéu
tinh.

- Trudng hop phai ngling cung cap médt hogc mét sé dich vu trén moi trudong
mang, Trung tam Cdng nghé thong tin va Dich Vi hanh chinh cong truc tuyen tinh
phai bdo céo linh dao So dé thong bao dén diu mdi céc co quan, don vi, dia
phucmg trén dia ban tinh biét va tién hanh cdc bién phdp dé sira chita, khic phuc su
cO.
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V. PHUONG AN UNG PHO THIEN TAI THEO CAP PO RUI RO
THIEN TAI

Déi v6i phuong 4n tng pho thién tal theo cip dé rm ro, thién tai: Cac don vi,
doanh nghiép nganh Théng tin va Truyén thong cén trién khai cc bién phép co
ban dam bao théng tin lién lac, ddp ung yéu cau chi dao chi huy phong, chéng
thién tai, img phd dbi véi bio, bao manbh, 51eu bdo, ap thap nhiét ddi, mua lon; dam
bao thong tin lién lac ludn dugc théng sudt, phuc vu kip thoi va hi¢u qua cdng téc
phong, chéng thién tai va tim kiém ciru nan, cu thé nhu sau:

- Buu dién tinh Khanh Hoa: Tién hanh kiém tra thudng xuyén d& an toan
mang ludi buu cyc, diém BDVHX, céc nha tram phuong tién va cac trang thiét bi;
che chin, gia ¢6 cho cic buu cuc, diém BDVHX khéng bi thim dot va téc méi; c6
phuong an di doi, ddm bao sy an todn cla tai liéu va con ngudi khi bi ngdp nuée
do mua li kéo dai.

- C4c don vi, doanh nghiép c6 ha ting k¥ thust vién thong:

+ Trién khai céc bién phap kiém tra, bdo dudng thudng xuyén, dinh ky, trudc
mda mua bio céc cdng trinh dang thép, c6 két cAu cong kénh, dam bao an toan khi
cé bio, lii xay ra. Khi c6 thong tin vé thién tai chudn bi dd bd, nhanh chéng trién
khai cac bién phap gia ¢§ khan cdp céc cbng trinh ha ting ky thuat, ddm bio an
toan khi ¢é bio, li xay ra. Chi ddng di doi kip thai trang thiét bi ki thudt ra khoi
ving dy bao chiu anh hudng tryc tiép ctia bio manh, siéu bio truée khi bio db b.

+ Pam bao ha ting mang ludi hoat dong thong suét trong m01 tinh huong
thién tai; nhat thiét phai ¢6 phirong én dur phong cho céc tinh hubng xéu cé thé xdy
ra nhu mét dién, dd cdt, dirt cap,... d& dam bao phuc vu su chi dao cla cac cap
linh dao, Ban Chi huy PCTT va TKCN céc cap. Trong tru'cmg hop hé théng
chuyén mach hay truyen dan bi Sy cb thi phai cb ging xir ly & duy tri théng tin
lién lac bang hé thong dién thoai c6 dinh hoic di ddng. Néu céc mang déu khong
lién lac dugce thi ding cic may thong tin di déng v6 tuyén séng ngin CODAN hoic
str dung mang thong tin chuyén dung Inmarsat de lién lac va phuc vu su chi dao
didu hanh cia Ban Chi huy PCTT va TKCN céc cép.

- Bai Thong tin Duyen hai Nha Trang: Trién khai phét cac ban tin dy bdo thoi
tiét, thién tai trén tin sb 7906 kHz va 8294 kHz theo dung quy ché béo bio, lii dé
hudng dan, kéu g01 tau thuyen dang hoat ddng trén bién chi ddng tranh bio, ddm
bao an toan hodc vé noi trii 4n, so tin ra khéi khu vuc anh hudng cua thién tai, thue
hién theo sy chi dao ctia Ban Chi huy PCTT va TKCN cua tinh; truc canh & tin sb
7903 kHz dé thu céc thdng tin goi cip ciru cia cac phuong tién nghé ca, ddng thoi
bao cdo kip thdi cho B d6i Bién phong tinh, Ban Chi huy PCTT va TKCN tinh dé
chi dao, xit ly.

- Trung tdm Tén sb vo tuyén dién khu vyc Vil: Kiém sodt thuong xuyén, chit
ch& cac kénh lién lac trén bang tin (7900-8000) kHz ciia ngu dén trang bi may
thu/phat tim xa; cdc kénh goi 7903 kHz, kénh thu du bao thién tai 7906 kHz va cac
tin sb cAp ciru hang hai qudc té; cac kénh lién lac coa Dai Théng tin Duyén hai
Nha Trang va cia luc lugng Bién phong; cdc kénh lién lac cta ngu dan trang bi
méy thu/phat tam gn.
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- Trung tAm dit liéu tinh Khanh Hoa: Thyc hién nghiém tic ké hoach, ché 4o
trye tai Trung tAm dit li¢u, ddm béo duy tri s hoat dong ctia hé thdng théng tin, hé
thong ha tang dién, bio chéy; sin sang xir Iy khi c6 su ¢b phat sinh. Viéc xir ly sur
cd phal dam bao tuan thi quy trlnh quan Iy, van hanh Trung tam dit liéu tinh. Ph01
hop véi ddu mdi ing ctu sy cb cla cac nha cung cap dich vu dudmg truyén
Internet, dam bao duy tri dudng truyén két nbi dén cac ang dung dung chung cla
tinh va céac phan mém chuyén nganh dat tai Trung tdm dit ligu tinh.

- Trong qué trinh xay ra sy ¢b do thién tai, tit ca c4c don vi nganh Théng tin
va Truyén thong: Té chirc cac d6i canh trye 24/24 @8 kip thdi xtt 1y khi xay ra su
c8; ting cudng gidm sat mang ludi, khi xay ra sy cd, chi dao tng ciru, xit Iy kip
théi, theo thir tw un tién; quén triét cong tic dam bao an toan lao ddng trong khi xir
Iy, iing ctru thong tin; chudn bi phuong tién tmg clru & trang thai san sang, kip théi
trién khai khi c6 yéu cAu ciia UBND tinh, Ban Chi huy PCTT va TKCN tinh; thong
tin kip thi tinh hinh hoat dong cua cic mang thong tin vo tuyén dién, tinh hinh
phong, chéng thién tai v6i Ban Chi huy PCTT va TKCN nganh va dja phuong.

- Sau thién tai, cac don vi, doanh nghiép nganh Thong tin va Truyén thong:

+ T& chirc khic phuc hu qua nhanh chéng khoéi phuc mang ludi, dam bao
thdng tin lién lac phuc vu cic cdp, cdc nganh trong cong tic chi dao, didu hanh
khic phuc hau qué, ¢dng téc ciru tro.

+ T6 chitc khéc phuc hdu qué do thién tai géy ra, dua hoat dong thong tin lién
lac tré lai, phuc vu tét nhu cau clia nhan din va cac don vi, to chirc trén dia ban.

+ Nhanh choéng thuc hién bao cdo tinh hinh thiét hai do thién tai gy ra, giri vé
Ban Chi huy PCTT va TKCN nganh tong hop theo ding quy dinh.

- Ban Chi huy PCTT va TKCN nganh phdi hop vai cac co quan lién quan:
Pay manh céng tic tuyén truyén trén cdc phuong tién dai chiing dé ngudi dan bao
vé€ sirc khde, phong tranh cac dich bénh do thién tai gy ra.

VL. TO CHUC THU'C HIEN

- Ban Chi huy PCTT va TKCN nginh Théng tin vi Truyén théng ¢ trach
nhiém thudng xuyén lién lac, ndm bt tinh hinh va xin y kién chi dao ciia Ban Chi
huy PCTT va TKCN tinh vi Trung wong d& didu phdi giita cic don vi, doanh
nghiép nganh Thdng tin va Truyén thong nhim dim bio thong tin lién lac theo cic
tinh hudng xay ra.

- Céc don vi, doanh nghiép nganh Théng tin va Truyén thong trén dia ban tinh
c6 trach nhiém thanh lap Ban Chi huy PCTT va TKCN va xdy dung ké hoach,
phuong an dam bao thong tin lién lac phuc vy cOng tac PCTT va TKCN cua don vj
minh, dé dam bao théng nhét chi huy, diéu phdi khi c6 su ¢b xay ra.

- Trong qua trinh xay ra su ¢b do lut, bio, thién tai, d& nghi cic don vi, doanh
nghiép nganh Théng tin v& Truyén thc“mg thuc hién ché d6 truc 1anh dao, trirc Ban
Chi huy PCTT va TKCN va truc (g ctru thong tin, ddm bao an toan thong tin lién
lac phuc vy chi huy, diéu hanh coéng tdc PCTT va TKCN, thudng xuyen nim bt
thong tin, béo cdo kip thdi tinh hinh hoat ddng ciia mang luéi t2i don vi vé Ban Chi
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huy PCTT va TKCN nganh dé tong hgp, bao c4o UBND tinh, Ban Chi huy PCTT
va TKCN tinh v cac co quan c6 thim quyén.

- Cdc don vi nganh Théng tin va Truyén théng sin sang phdi hop, hd tro kip
thdi (nhdn luc, phiong tién, sir dyng chung ha tang,...) khi ¢6 su ¢é mang luéi
hodc huy ddng cac xe thong tin di ddng BTS hodc cac phuong tién phu hop khéc
dé sin sang \ing citu thong tin nham dam bao an toan thong tin lién lac thong sudt
phuc vu su chi dao, didu hanh cia UBND tinh, Ban Chi huy PCTT va TKCN tinh
mot cach kip thoi.

- Ché d¢ théng tin, bdo cao: Bdo cdo g vé Ban Chi huy PCTT va TKCN
nganh Thong tin va Truyén thong d€ tong hop, bao cdo Ban Chi huy PCTT va
TKCN tinh va céc co quan ¢6 thim quyén. Cu thé nhu sau:

+ B4o cdo hang ngay: Puoc tinh tir thoi diém 22 gid trwéc va sau xdy ra
thién tai, bdo, 4p thdp nhiét d&i db bd vao dit Ilen c6 thdng bao Iii khin cép, li
quét, sat 1& d4t, mua 16n gy ngap lut va cac su ¢d nghiém trong khéc; bio cdo
phan anh tinh hinh vé tinh trang hoat ddng mang ludi, co s& ha tang, vi tri mét
thong tin lién lac va nhitng van dé khéc thiét hai trong ngdy, bao cdo it nhét 01
lin/ngay;

+ Béo cdo téng hop: Két thic mdi dot thién tai, 1§, bdo... céc don vi th
chue kiem tra, phin loai, danh gid chinh xdc thiét hai, 18p bao cdo tong hop
chim nhat sau 04 ngay ké tir khi két thic thién tai.

Trén day la Ké hoach dam bao an toan thong tin lién lac phuc vu ¢dng tic
phong, chong thién tai, tim kiém cfru nan va phuong an tng pho thién tai theo
cdp 49 rui ro, thién tai cia nganh Thdng tin va Truyen thong tinh Khanh Hoda
nam 2022 Cac don vi thudc nganh Théng tin va Truyén thong can cir ké hoach
nay dé trién khai thuc hién, dam béo an toan thdng tin lién lac trong moi tinh
hudng, gép phan han ché dén mirc thip nhit nhitng thiét hai v& ngudi va tai san
do thién tai gy ra./.

Noi nhin: . ) KT. GIAM POC
- B§ Théng tin va Truyén théng (VBDT); A A A

- UBND tinh (VBDT); FHO GIAM POC
- Ban Chi huy PCTT va TKCN tinh (VBDT);
- 8¢ NN va PTNT (VBDT);

- Chi cuc Thay lgi (VBDT);

- Cdc don vj, doanh nghiép nganh TT & TT;
- Luu: VT, CNTTBCVT (D, 02).

Nguyen Tén Trung







UBND TINH KHANHHOA ~ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
SO Y TE Pjc lap — Ty do — Hanh phiic

SO: 1842 /SYT-NVYD Khénh Hoa, ngay(4 thing 5 nim 2022
Vv trién khai cOng tac phong,
chéng thién tai va tim kiém
ciru nan trong Nganh Y t€
nam 2022

PHUGONG AN
Phong, chéng thién tai va tim kiém ciru nan trong Ngauh Y té nim 2022

Thyre hién Chi thi s6 07/CT-UBND ngay 15/3/2022 cua ny ban nhin dan tinh vé
cOng tac phong, chéng thién tai va tim kiém ctru nan nam 2022; Chi thi sé 02/CT-BYT
ngay 19/01/2022 va Quyét Dinh s6 641/QD-BYT ngay 17/3/2022 ciia B9 Y € vé viée
trién khai cong tic phong, chéng thién tai va tim kiém cim nan trong Nginh Y té nim
2022; Céng van sé 14/BCH-PCTT ngay 31/3/2022 ctia Ban Chi huy Phong chéng thién
tai va tim kiém ciru nan vé& viéc trién khai cong tic phong chdng thién tai va tim kiém
¢fru nan nim 2022 trén dia ban tinh Khanh Hoa, S& Y té xdy dyng Phuong an phdng,
chéng thién tai va tim kiém cru nan trong Nganh Y t€ nim 2022 nhu sau:

1. MUC TIEU

I. Pam bao cic hoat ddng chim sdc va bao vé sitc khoe cho nhén dan trong mgi tinh
hudng khi c6 thién tai xay ra.

2. Pam béo an todn vé co s& vit chit, k¥ thudt, tinh mang cda ngudi bénh va cén bg,
nhén vién, ngudi lao dong Nganh y t&; han ché thip nhét thiét hai vé ngudi va tii sin khi
xay ra thién tai.

3. Chuén bi sin sang luc luong, phuong tién, trang thiét bi, dung cu, thudc, hoé chit
dé dap ting kip thai khi ¢6 tinh hudng cdp ciru, ciing nhu dam béo nudc sach, vé sinh
méi trudng, phong chéng dich bénh trudc, trong va sau thién tai.

I1. NHIEM VU CU THE

1. Cong tac td chirc

a) Thanh 1ap, kién toan Ban chi huy phéng chéng thién tai va tim kiém ctru nan (sau
ddy 12 Ban chi huy PCTT) c4c cép & tht ca c4c don vi trong nganh Y té. Nang cao ning
lye, trach nhiém chi dao, kiém tra ciia Ban chi huy PCTT, chii dong xtr Iy, tng phé kip
théi trong moi tinh hudng.

b)Ban chi huy PCTT cé nhiém vu gitp thu truéng céc don vi xdy dumg Phuong én
cu thé chi tiét, chin dong lam 8t cong tic img pho thién tai, quan triét va phét huy tét
phuong cham “Bén tai ch8” (Chi huy tai ch; lyc lrong tai chd; héu cén tai chd; phuong
tién tai chd). Chi dong phong tranh, ing phé kip thai, khic phuc hau qua, trong d6 liy
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phong ngira 1am chinh; bao ddm an toan vé tinh mang, tai san ciia nha nuwée, cia don vi
vanhan dén.

¢) Trudéng Ban chi huy PCTT phén cdng nhiém vu bﬁng viin ban cho c¢4c thanh vién
trong Ban chi huy. Ngoai cac nhiém vu cu thé, cic thanh vién dugc phan cong phu trach
cac bg phén con c6 nhiém wu:

- Huéng dan céc bd phan xiy dung Phuong 4n chi tiét tmg phé véi thién tai trén co
s& tudn thi phuong cham “Bén tai chd”.

- Kiém tra, dén ddc cong tac chudn bj xiy dung Phuong 4n, ké hoach.

- Chi dao trién khai Phirong én khi c6 tinh hubng xay ra, tdng hop bao cdo két qua
thyc hién cho Trudng ban.

2. Xay dung Phuong 4n phong chéng thién tai va tim kiém ciru nan

Ban chi huy PCTT t4t ca cac don vi trong nganh (tuyén tinh, tuyén huyén, tuyén x3,
phudng, thi trin) x4y dung Phuong 4n phong chéng thién tai va tim kiém ciru nan phi
hop véi tinh hinh cy thé cia ting dia phuong, don vi. Noi dung Phuong 4n bao gom :

a) Phuong 4n phong chdng tai chd

- Phuong 4n di chuyén, so tin coa timg by phéan trong co quan, don vi, bao vé€ an
toan cho c¢én bd, nhén vién va bé&nh nhin.

- Phuong 4n di chuyén, bao vé tai san, dic biét [a nhing thiét bi vit tu c6 gid tri
l6n, cong kénh khé di doi caa tirng bé phén thugc co quan, don vi.

- Phuong &n ddm bao hoat ddng khi c6 thién tai x4y ra (thy thugc vao chirc néng,
nhi¢m vy clia tirg co quan, don vi).

- Phuong 4n dam bao hau cin (861 v6i cac co s& didu trj phai dam bao thude didu tri
01 thang, lrong thyc, thue phim cho bénh nhén t6i thiéu 10 ngay); chuén bi phuong tién
vin chuyén, co sé thudc, hoé chét, dung cy, vat tu y té. Cu thé nhu sau:

+ Trung tdm Kiém soat bénh tit tinh: Chuén bij 20 co sb thubc, hoa chit dé phong
chéng dich va khir khuén.

+ Trung tim Cham séc sttc khoe sinh san: Chuin bi 02 co sé thubc, hoa chét va
trang thiét bi, dung cuy té.

+ Cac Bénh vién da khoa tuyén tinh va cac Trung tim Y té cac huyén, thi x4, thanh
phé: M3i don vi 03 co sb thude, hoa chit va trang thiét bi, dung cu y té.

+ Cac Bénh vién chuyén khoa tuyén tinh: M3i don vi chudn bi 01 co s thudc, héa
chéit va trang thiét bi, dung cu y té.

+ Trung tdm Kiém soat bénh tat, cic Bénh vién da khoa tuyén tinh va Trung tdim Y
t& cac huyén, thi x4, thanh phd b6 tri 01 xe 6 t6 phuc vu phdng chéng thién tai (riéng
Bénh vién da khoa tinh bd tri 02 6 t6). Khi ¢6 tin béo khén cép, thién tai thi 13i xe va
phurong tién phai thudng tryc c6 mit tai don vi 24/24 gid trong ngay.

b) Thanh lap cdc ddi Gng ciru tai chd







3

- Thi trudmg co quan, don vi ra Quyét dinh thanh ldp D9i Gng ciu tai ché. S6
Irgng thanh vién tuy thudc vao quy md va khéi lwong cong viée clia timg co quan, don
vi.

- Phan cdng nhiém vu cy thé cho Pdi ing ctru tai chd, hd trg cac bj phan di
chuyén, bao vé tai san va con ngudi trong co quan, don vi.

¢) Td chirc Iyc lugng co dong, luu dong phong chéng thién tai va tim kiém clru nan

- Thanh 14p céc Do clp ciu didu trj co dong, ru déng

+ Trung tim Y t& cac huyén, thj x4, thanh phé chuin bi 01 Ddi phong, chéng dich
co ddng va 01 Pdi clp clru luu dong dé phyuc vu cong tic phong chdng, khic phuc hiu
qua thién tai.

+ Céc bénh vién tuyén tinh, Trung tdm Chim séc sitc khoe sinh san thanh 13p 01
Déi clp ciru lru dong (riéng Bénh vién da khoa tinh Khanh Hoa thanh 13p 02 Dgi) méi
ddi 05 ngudi voi ddy du cén bd chuyén mén, thude, phuong tién, dung cu cép ciru, dé
Kip thoi cdp ciru ngudi bénh trong thién tai, bio lut, ddng thoi sn sing hé trg, chi vién
cho cac don vi khdc khi ¢6 yéu ciu.

+ Trung tAm Cép ciru 115 chu tri, phéi hop véi cac don vi y té lign quan didu phéi
hoat ddng van chuyén clp ciru ngoai vién trong toan tinh va truc tiép hd trg vén chuyén
cﬁp cru ngudi bénh, nan nhén bj tai nan do thién tai gay ra.

- Thanh 18p c4c Doi co dong xir ly mdi trudng, phong chdng dich

+ Trung tdm Kiém so4t bénh t4t tinh: Thanh 18p 02 Ddi co ddng do Gidm dbc Trung
tam ra Quyét dinh, m&i Pdi gbm 05 thanh vién: 01 Béc si, 03 can by chuyén mén, 01 14i
xe; Phuong tién ciia 01 Doi co dong gdm: 01 xe 6 t; 03 co sb thudc va hod chét phong
chéng dich.

+ Bénh vién Da lifu: Thanh 13p 01 Ddi co dong do Gidm ddc Bénh vién ra quyét
dinh. Thanh phin gdm: 01 Béc si chuyén khoa Da lidu, 02 Diéu dudng, 01 lii xe.
Phuong tién: 01 6 t6 va co sb thude chuyén khoa theo quy dinh.

+ Chi cuc An toan vé sinh thuc phdm: Thanh lap 02 Péi giam sat VSATTP, mdi
D3i 03 ngudi va trang bj ddy da trang thiét bj dung cu theo chuyén nganh.

+ M3i Trung tAm Y té huyén, thj xa, thanh phé thanh 13p 01 Ddi phong chdng dich
va xur ly méi truong, bao gdm 05 can b (02 Béc si hoac Y si, 03 Piéu dudng hojic K¥
thuat vién)

d) Phuong an co ddng trong va sau thién tai

- Ban Chi huy PCTT, cc Ddi co dong cp clru va phong chéng dich bénh xir 1y
mdi trudng, phai thung trirc 24/24 gid trong ngay tai don vij khi c6 bdo déng cép 3 hoic
tin béo khén cAp dé sin sang co dong thue hién nhiém vy,

- Ban Chi huy PCTT cia céc co quan, don vi phéi xdy dyng Phuong an co dong va
dia diém tip két, duy tri hoat ddng khi cé tinh hudng x4y ra.
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- Ban Chi huy PCTT cia S& Y té c6 thim quyén phat lénh diéu dong cic Ddi co
déng ciia tit ca cac don vi trong nganh, phat 1énh didu dong cic co sé thudc, hod chit,
dung cy, vat tr y t& tai Trung tim Kiém sot bénh tit phuc vu cdng tac phong chéng
thién tai, bdo lut trong pham vi toan tinh theo chi dao ciia Ban Chi huy Phéng chéng
thién tai va tim kiém ctru nan tinh va B Y té.

- Ban Chi huy PCTT ciia c4c Bénh vién tuyén tinh va Trung tdm Y t& cdc huyén,
thj x4, thanh phé didu dong cac Dji co dong clia don vi theo chi dao cia Ban Chi huy
PCTT cuia S& Y t€ va cita Ban Chi huy PCTT céc huyén, thi x4, thanh phb.

e) Ché o thudng truc, truc ban va ché d6 béo cao

- Ché dp thudmg tryc, truc ban: Trong khi ¢6 thién tai, Ban chi huy PCTT cua tht ca
céc chp tir S¢ dén cac don vi tuyén tinh, huyén, thj x&, thanh phb va cdc tram y té x4,
phuong, thi tran déu phai thirc hién ché do thudng true, trge ban va trye chi huy theo
ché do thudng tryc 24/24 gidr (ké ca ngay 12 va ngay nghi) va theo yéu ciu ciia Ban chi
huy PCTT tinh.

- Thudng true, tryc ban tai S& Y té: Ban chi huy PCTT S¢ Y té dat tai Co quan S¢&
Y té (03 Han Thuyén, Nha Trang, Pién thoai 02583.561272, Fax: 02583.827908; Phong
T4 chic - Hanh chinh S& Y té t§ chirc tric ban dam bao ché do thuomg tryc 24/24 gidy
trong ngdy (M0i ngay phan chia thanh 2 ca: ngdy va dém) va phan cong cén bd phit hop
cho timng ca tryc, ddm bao thyc hién t6t mdt sé nhiém vu chu yéu sau day:

+ Tdng hop tinh hinh thyc hién Phurong 4n phong chéng thién tai va tim kiém ciru
nan cua cdc don vj trong Nganh, dic biét 1a viéc thuc hién theo phuong cham “Bén tai
chd” dé tham muu cho Ban chi huy PCTT S¢ Y t trong céng tic chi dao, chi huy img
pho thién tai.

+ Nhin c4c chi thi, ¥ kién chi dao cia cép trén va truyén dat céc chi thi, ¥ kién chi
dao dén céc don vi trong nganh.

+ Thyc hién nghiém ché dé giao ca giira céc ca tre véi nhau.

+ Quan ly co s& vit chét ciia phong truc ban theo quy dinh.

+ Lap danh ba dién thoai c4c thanh vién Ban chi huy PCTT Sé Y té théng béo dén
cac don vi trong Nganh; ddng thoi tdng hop danh ba dién thoai thudng truc va céc thanh
vién Ban Chi huy PCTT cua cdc don vi d& phuc vu cdng téc chi huy, chi dao, ditu hanh,

- Thudng truc, trirc ban tai Ban Chi huy PCTT cac don vi

+ Cac don vj phai t8 chirc bd phan thudng tryc ciia Ban Chi huy PCTT cua don vi.
B§ phan thudng tric do mot ddng chi Lanh dao Ban Chi huy PCTT cua don vi phu
trach, c6 nhiém vu thudng tryc, truc ban 24/24 gid, theo doi, d6n dbc, nim tinh hinh
trién khai moi mit ciia cong tac PCTT ciia co quan, don vi nhu sau:

+ Tham muu che Ban Chi huy PCTT don vi thuc hién cic chi thi, 1énh ctia Ban Chi
huy PCTT cép trén.







5

+ Bio céo kip thari vé Ban Chi huy PCTT cép trén va truyén dat ¥ kién chi dao cia
Ban Chi huy PCTT cép trén va cip minh xudng céip duéi dé trién khai thuc hién.

+ B¢ phén thirong true phai c6 bang danh ba s6 dién thoai thudng truc clia don vj va
s6 dién thoai cia cac thanh vién Ban Chi huy, cac Di trudng, D6i pho cla cac Pi co
ddng, DGi (mg ctru ciia don vj (giri 01 ban vé Thudng tryc Ban Chi huy PCTT S¢ Y té).

+ C6 bang phin c¢ong can bd tryc dién thoai trong ngay, quy dinh ghi rd cac ndi
dung, ngay gid ban giao, ngudi giao nhan; ndi dung dién nhén trong kip trure phai dirge
ghi chinh x4c va bdo céo kip thdi véi Thuéng tryge Ban Chi huy PCTT cta co quan, don
vi dé xir 1y kip thoi.,

- Ché 45 b4o céo ,

+ Truée mbi dot thién tai, bao lut Ban Chi huy PCTT cac co quan, don vj bdo cdo
cong tac chuén bi vé nhin lyc, thube, trang thiét bj va cac phwong tién ciru hd, ing phod
thién tai vé Ban Chi huy PCTT S¢ Y té.

+ Trong sudt mia mua b3o Ban Chi huy PCTT cac co quan, don vi phai thudng
xuyén bao céo bang dién thoai, Fax hoic bing vin ban v& Ban Chi huy PCTT S& Y t&.

+ Trong th&i gian ¢é bio manh, si€u bio: Cac don vij trong Nganh béo cdo dinh ky
03 ngay/l4n v& phong Nghiép vu Y Duoc, S& Y té truée 15000 holic béo cdo dot xudt
khi cén thiét.

+ Khi tinh trang bio manh, siéu béo, tinh ¢6 cong bé tinh trang khén cip cic don vi
thue hién ché 49 bao cde nhanh bing dién thoai, tin nhin, Email ho#ic fax hang ngy vé
phong Nghiép vu Y Duoc, S¢ Y 1€ trude 15h00 hodic bao cdo dot xuét khi cin thiét.

+ Ban Chi huy PCTT céc co quan, don vi phai bdo céo két qua cong téc (mg phé
bo manh, siéu bdo bang vin ban vé Ban Chi huy PCTT S¢ Y té (phong Nghiép vu Y
Duge, So Y t€) trwuéc O9h00 ngay thtr 6 hang tuén, ddng théi qua Email:
puvy.syt@khanhhoa.gov.vn.

+ Sau mdi dot thién tai Ban Chi huy PCTT cic don vi béo cdo vé két qua img pho,
tinh hinh thiét hai va céng tac khic phuc hau qua vé& Ban Chi huy PCTT S& Y té.

III. TO CHUC THUC HIEN

- Trén co s& Phuong 4n phong chéng thién tai va tim kiém ctru nan trong Nganh Y
té nam 2022, tit ca cac co quan, don vi khdn truong ra soét, kién toan Ban Chi huy
PCTT, cac B0i co dong... va xdy dung Phuong 4n phong chéng thién tai va tim kiém
cire nan cia co quan, don vi.

- Céc Bénh vién da khoa tuyén tinh va Trung tdm Y t& cac huyén, thi x4, thanh phd
tb chirc huén luyén so ciru, cép ciru, van chuyén, phong, chdng dich bénh cho lyc lrgng
tham gia phong chdng thién tai; sin sang Gng phé hiéu qua khi ¢6 tinh hudng thién tai
x4y ra.
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- Trung tdim Y té céc huyén, thj x4, thanh phd tham muu cho Ban chi huy PCTT
cling cép trién khai cdng téc bao dam y 1€, phong chéng thién tai v tim kiém cfru nan
trén dia ban trong bbi canh dich COVID-19 theo phuong chim “Bén tai chd”.

- Tuan thi cdc huéng din cia B3 Y té ddi véi cong tac phong chéng dich COVID-
19, nht 1a trong tinh hué"mg thién tai, bdo lyt.

- Trung tdm Kiém soat bénh tat chi tri, phdi hop véi Trung tdm Y té cAc huyén, thj
x4, thanh phé té chirc tap huin cdc phuong phap xir Iy 6 nhidm méi trudng, ngudn nude
va cac bién phép phong chdng djch thudng xay ra trong va sau thién tai cho cén bd y té
trén dia ban tinh.

- T chirc kiém tra cOng téc chuén bj img phé thién tai cia céc co quan, don vi theo
thdm quyén va dirge phén cong cu thé nhur sau:

+ Ban Chi huy PCTT S& Y té kiém tra céc don vi tuyén tinh, cac Trung tim Y té
huyén, thi x4, thanh phé va Trung tim Chm s6c Strc khde sinh san.

+ Ban Chi huy PCTT cac co quan, don vi truc thudc S¢ Y té kiém tra céc bd phéan
khoa, phong truc thuge don vi.

+ Ban Chi huy PCTT Trung tdm Y té céc huyén, thi x4, thanh ph8 kiém tra cac
Tram y t& xa, phudng, thi trén trén dia ban.

- Ban Chi huy PCTT cdc co quan, don vi truc thudc S& Y té bao cdo két qua chuén
bi va thyc hién cong tac phéng, chdng thién tai va tim kiém ctr nan tai co quan, don vi,
dja phuong vé Ban Chi huy PCTT S& Y té trrde ngay 20/12 hang nam.

Trong qué trinh trién khai thyc hién, néu c6 vudng mic, dé nghi céc co quan, don vi
bao cdo v& S§ Y té bang vin ban dé xem xét, giai quyét./.

Noinhan: VBB, B0 KT. GIAM POC
- in , Ble); . p
- BCH PCTT va TKCN tinh (VBDT, B/c); P 0 GIAM POC
- Céc co quan, don vj tryc thude 8¢ (VBDT); VS
- Phong Y té céc huyén, TX, TP (VBDT); 7 &/
- Céc phong, thude S& (VBDT); i 3_/
- Thanh Tra $& (VBDT); !
- Lanh dao S& (VBDT); \,\' \\Y
- Lwu: VT, NVYD. )
>







QUAN KHU 5 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

BQ CHQS TINH KHANH HOA Pic lip - Trr do - Hanh phide
S6: / KH-BCH Khdnh Hoa, ngary  thdng 01 nim 2022
KE HOACH

Hiép ddug phong chong thién tai — tim kiém citu nan,
phong chéng chiy nd, chdy rirng, ciru sip nim 2022

1. MUC PiCH - YEU CAU

1. Muc dich: Nhim hiép dong chét ch€ giita B CHQS tinh v61 B CHBD Bién phong, Cong an tinh, cdc don vi Bg, Quén
khu dung chan trén dja ban va cdc luc luong khac trong 1am nhiém vu phong chéng giam nhe thién tai — tim kiém ciru nan,
phong chéng chdy nd, chay rimg, ciru sép khi ¢6 tinh hudng thién tai, thim hoa xay ra trén dia ban tinh.

2. Yéu cdu

- T6 chirc hiép dbng lue hrong, phwong tién chit ché, dam bao kip thdi trong moi tinh huéng.

- Céc huyén (TX, TP) xiy dung ké hoach t4 chirc higp ddng cu thé véi cac don vi trén timg dja ban dam nhiém.

- Chuéin bj déy du lyc luong, phuong tién, sin sang doi pho véi thién tai, thim hoa xay ra.

I1. CONG TAC LANH DPAO, CHI PAO

Tu tudng chi dao: Cong tac chuén b, chu d4o, ddy dd, cu thé, tich circ, chi dong, phong 1a chinh, phat huy tdt 4 tai chd,
ctru ngudi, tai san, glam thiéu t&i da thiét hai; Céng tac lanh dao, chi dao phéi sdu sat, kip thi.

Céc don vi td chirc quén tr1¢t céc chi th;, huéng dan cta cip trén vé cong tic PCTT- TKCN, PCCN, CR, CS, t chirc
trién khai cho céc co quan don vi thudc quyén td chirc thye hi€n; chi dao cdc co quan, don vi cép duéi nghién ctru, quén triét,
14p ké hoach, , phuong an PCTT-TKCN, PCCN, CR, CS; sén sang gitip d& nhan din c6 hiéu qua.

III. CONG TAC PHOI HQP HIEP PONG

Xay dyng ké hoach t6 chic trlen khai cu the ty my, chit ché téi ting co quan, don vi. Khi ¢6 tinh hudng xay ra, theo
quy che phéi hop va ké hoach hiép dong cu thé, tién hanh céng tac PCTT-TKCN, PCCN, CR, CS bao dam nhanh chéng, kip
thér, théng nhét trong hoat déng trén dia ban déng quén ciing nhu dia ban phéi hop 1am nhiém vu.

1V. TO CHUC SU DUNG LU'C LUQGNG, PHUONG TIEN

A. CAC PON VI THUQC LLVT TiNH
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Nhiém vu: T4 chirc quén triét ké hoach, gtao duc cho can bd, chién s¥ néng cao nhén thirc, y thirc trach nhiém, xay dung
quyét tam PCTT, TKCN, PCCN, CR, CS; thudng xuyen td chirc huén luyén cho c4n bd chién s§ thanh thao c4c phuong én; duy
tri nghiém luc luong tryc theo ding quy dinh; ting cudng cdng tic kiém tra kho tang, xudng trong thdi gian cao diém Xay ra
thién tai, bdo dam an toan.

1. Co quan B§ CHQS tinh

- Luc lugng: 50 d/c (PTM 20 d/c; PCT 15 d/c; PHC 10 d/c; PKT 05 d/c)

- Phuong tién: Ca né 04 chiéc: 6 t6 céc loai 10 xe; cua may, cac loai vét chét bao dam khac.

- Dia ban [am nhiém vy: Thanh phd Nha Trang va cac khu vue trong diém theo ménh 1énh cia Bé chi huy.

2. Ban CHQS cac huyén (TX, TP)

- Luc lugng: Co quan QS, DQCP céc huyén (TX, TP), DQ céc x4, phudng, thi trin.

- Phuong tién: Ca nd; 6 to; cua mdy, cac loai vt chit bao dam khac da duge trang bi.

- Dia ban ldm nhiém vy: Trén dia ban huyén (TX, TP).

3. Cac don vj

a) Trung doan BB974, ¢TS21, cTT18

- Luc lwong: str dung 1/3 quan sb phbng chéng, khéc phuc tai don vi; 2/3 quén sé co déng lam nhiém vy cho tinh.

- Phurong tién: Ca nd va céc loai vt chét bao dam khac da duoc trang bi.

- Dia ban [am nhi€ém vu: Dia ban déng quan ctia don vi va céc dia ban trong diém theo 18nh ciia Bd chi huy.

b) Cac Dai 46t TG74, cCB19, Trung ddi KSQS, Trung d$i VE binh

- Luc luong: Sir dung 1/2 quan s6 phong chéng, khic phuc tai don vi; 1/2 quén sb gitip dan phong chéng, khic phuc hau
qua khi c6 1énh.

- Phurong tién: Ca nd; 6 t6; méay miic; may ti; thiét glap, céc loai vat chit bdo dam khéc da duge trang bi.

- Pia ban lam nhiém vu: Pia ban déng quén cua don vi va céc dja ban trong diém theo 1énh cia Bd chi huy.

¢) Hai d6i Dan quéan bién )

* Lyc luong: Sir dung 50 d/c; Phuong tién: 04 tau va 04 kip 14i cing cac vat chat bao dam khac.

- Pja ban 1am nhiém vu: Ving bién trén dia ban toan tinh va c4c dja ban theo 1énh cta Bd chi huy.

d) Céc Kho, xudng

- Lye lugng: St dung 2/3 quéan sé & chic phong chéng, khic phuc tai don vi; 1/3 quén sb sin sang tham gia gitp dan
phong chéng, khic phuc hau qué khi c6 1énh.

- Phwong tién: Céc loai dung cu, vét chét da duge trang bi.

- Dia ban lam nhiém vy: Dja ban déng quén cuaa don vi.







B. CAC PON VI HIEP PONG

1. B CHBD Bién phong tinh

* Lyc lugng: 180 &/c; phwong tién: 02 tau; xudng céc loai tai c4c ddn:10 chiée, 6 16 21 chiée.

* Nhiém vu:

- I'}'ng ctru di dori dén ra khoi ving ngép lut, chay nd, chiy rimg, clru sép, gitp dan khéc phuc héu qua trén dia ban céc
x4, phudng ven bién, d4o; bin phéo hiéu, thong tin lién lac kéu goi tau thuyén tranh, tru bdo an toan.

- Phéi hop véi Hoc vién Hai Quén; Trung tim Phéi hop TKCNHHK V4, Viing 4 Hai Quén, Hai doan 32/CSB3 TKCN
trén ving bién, ddo; céc cira song, cira bién Khanh Hoa tir 12 hai Iy trd vio.

2. Cong an tinh

Phéi hop cung céc lyc hrong quin ddi giit gin ANCT-TTATXH, bao dam an toan tinh mang va tal san cuia nhan dan;
ctru hd, cfru nan nhin dan vé cic don vi bi chay nd nha cita va cac cong trinh khéc. T4 chire hre luong sin sang co ddng, rng ciru,
di doi dén ra khéi viing Iyt bdo, sp db cong trinh. Hudéng din phén ludng giao thong, bdo dam ANCT-TTATXH.

3. Hoc vién Hai quén

* Luc lugng: 100 d/c; Phuong tién: 02 tau; 2 + 3 xubng nho; 03 xe 0 té va cac vat chit bao dam khic.

* Nhiém wvu:

- Phéi hop véi B6 CHBD Bién Phong, Ving 4 Hai Quan, Hai doan 32/CSB3, Trung tim Phéi hgp TKCNHHK V4
TKCN trén vﬁng bién, ddo; cira séng, cira blcn Khanh Hoa tir 40 hai ly tré vao. Ung cinz di doi dén ra khéi céc trong diém
ngdp lut, su ¢b hd dap, chira chéy rimg, chay nd, ctru sép, giup din khic phuc hau qua

* Pja ban 1&ém nhiém vu: Nha Trang, Ninh Hoa, Khénh Vinh (Sén sang ting citu noi khdc khi can).

4. Truémg S¥ quan Théng tin

* Luc legng: 100 d/c; phuong tién: 01 xe ciru thuong, 01 xe bao dam, (3 xe 6 t6 chd quén va mft s& vat chét khéc.

* Nhi€ém vu:
- Ung ciru di doi dén ra khoi céc trong diém ngdp lut, su cd ho dap, chita chay rimg, chay nd, ctru sip, gilip dén khéc
phuc héu qua.

* Pia ban lam nhiém vu: Nha Trang, Dién Khénh, Ninh Hoa, Van Ninh (Sén sang vmg ciru noi khdc khi cdn).

5. Trudmg TC K§ thuat Mién Trung

* Luc lugng: 50d/c; phuong ti¢n: 03 xe § td ché quén.

* Nhiém vu:

- Ung ciru di o déin ra khi céc trong diém ngép lut, su c6 hd dép, chay rimg, chay n, ciru sp, gitip dan khéc phuc hiu qua.
* Dia ban 1am nhiém vy: Nha Trang, Dién Khénh (S&n sang img ctru noi khdc khi can).







6. Truomg SQ Khéng Quén

* Lyc lugng: 150 d/c; phrong tién: 05 xe 6 td tai; 01 xe ciru thuong; 01 xe chira chdy, 04 cac loai xe khéc.

* Nhiém vu:

- Ung ciru di doi déin ra khéi cdc trong diém ngap lut, sur ¢d hd dap, chay rimg, chay nd, ciru sap, gitp din khéc phuc hiu qua.

- Chuén bi c4c béi d3 tnre théng va sin sang vng clru nhan dén tai cAc trong diém ngdp lut bj chia cit.

* Pia ban 1dm nhiém vy: Nha Trang, Cam Ranh, Dién Khanh, (Sér sang img ciru noi khde khi cdn).

7. Vimng 4 Hai quan

* Lue lugng: 200 d/c; phuong tién: 02 tau; 5-10 xudng; 01b xe 131 nude; 03 xe 6 t6.

* Nhiém vu:

- Ung ciru di doi dén ra khoi cdc trong diém ngdp lut, swr cb hd dap, chay rimg, chéy nd, citu sip, gitip dan khic phuc hau qus.

- Phoi hop véi B6 CHBP Bién Phong, Hoc vién Hai Quan, Hai doan 32/CSB3,Trung tdm Phéi hop TKCNHHKV4
TKCN trén viing bién, dio; cira séng, cira bién Khanh Hoa tir 40 hai ly tré vao. Chi dao B6 d6i déng quan trén dao Trudng Sa
va tdu Hai quén ctru hd clru nan trén bién khu vuc quén déo Trudimg Sa.

* Dja ban 1am nhiém vy: Cam Ranh, Cam Lam, Khanh Son (Sén séng img ctru noi khdc khi can).

8. Su doan BB305/QKS

* Lyc hrong: 75 d/c. Phuong tién: 02 xe 6 t6, 01 xe ciru thuong, 02 ca nd.

* Nhiém viz:

- Ung ctru di divi dén ra khoi cac trong diém ngap lut, sy ¢b hd dap, chay né, chdy rimg, ciru sgp, giup dan khéc phuc héu qua.

* Dia ban 1am nhiém vu: Nha Trang, Cam Lam, Ninh Hoa (Sén sdng umg ciru noi khéc khi can).

9. Su doan PK377/PKKQ

* Luc lugng: 100 &/c. Phuong tién: 01 xe chita chay; 03 xe 0 t6.

* Nhiém vy:

- Ung ciru di doi dén ra khéi céc trong diém ngap lut, s cb hd dap, chdy nd, chdy rimg, ctru sép, gitp dén khéc phuc héu qua.

* Pia ban lam nhiém vu: Cam Ranh, Khanh Son (Sén sang timg ciru noi khde khi cdn).

10. Lir doan CB 293/BCCB

* Luc hrong: 48 d/c; phuong tién: 06 xe 6 t5 céc loai; 01 ca nd ST750, 08 xudng VS-1500.

* Nhiém vu:

- Ung ciru di doi dan ra khéi vimg cic trong diém ngdp lut, sw cb hd dap, sat 16 dudmg va cac déo, chéy nd, chdy rimg,
sap db cOng trinh, gidp din khic phuc héu qua.

* Pia ban lam nhiém vy: Cam Ranh va dia ban toan tinh.







11. Kho 858/Cyc K¥ thudt/HQ

* Luc lugng: 20 d/c; Phuong tién: 01 xe chira chay, 01 ¢ t6.

* Nhi€ém vu:

- Ung ciru di disi dén ra khéi cac trong diém ngdp lut, s ¢b hd dap, chdy nd, chay rimg, ciru sap, gilip dén khic phuc hiu qua.

* Pia ban 1am nhi¢m vu: thanh phé Cam Ranh.

12. Hai doan 32/Cénh sat bién Ving 3

* Luc Iuong: 20 d/c; Phuong tién: 01 tau va kip 14i, 02 xudng, 01 xe 6 to tai cling céc vat chat bao dam khéc.

* Nhte;m vu:

- Phéi hop véi B) CHBD Bién Phong; Ving 4 Hai Quén; Trung tém Phéi hop TKCNHH KV4 TKCN trén ving bién,
dao; cira song, cira bién tinh Khanh Hoa,

- U'ng ctru di doi dén ra khoi cac trong diém ngfp lut, W cd hd dép, chay nd, chdy rimg, ciru sép, glup dan khéc phuc hau qua.

* Dja ban lam nhiém vu: Ving bién: Tir Cam Ranh dén Van Ninh tir 40 hai Iy trér vao. Trén dit lién: Thi xa Ninh Hoa.

13. Céng ty xang dau Quan dai khu vue 3

* Luc luong: 20 d/c; Phuong tién: 01 xe chita chdy (& Ba Ngdi, Cam Ranh), 01 xudng, 900m phao vy chéng tran déu.

* Nhiém vu:

- Ung ctru di doi dan ra khéi céc trong diém ngdp lut, sy ¢b hd dap, chira chdy rimg, chay nd, ciru sép, giip dan khic
phuc hiu qua.

* Pia ban Jam nhiém vu: Cam Ranh.

14. Bénh vién 87/TCHC: 13 &¢/03 t xe ciru thong, co s6 thudc theo quy dinh, 03 xe cip ciru tham gia ctru chira nan
nhén tai chd khi xdy ra lut béo, chay nd, chdy rimg, sdp ¢6 cong trinh va sin sang di tmg ctru trén dia ban todn tinh.

15. Trung tdm Phoi hop TKCN hang héi Khu vyc 4

* Lue lugng: 20 &/c; Phuong tién: 01 tau va kip 1ai, 02 ca ng, 01 6 t cting c4c vAt chit bio dam khac.

* Nhiém vu:

- Phéi horp vdi Hoc vién Hai Quan Vung 4 Hai Quan, Hai doan 32/CSB3, Bo CHBD Bién phong tinh Gng ciru, TKCN
trén vung blen, d4o; cic cira sOng, cira bién Khénh Hoa.

- Ung ciru di doi dén ra khoi céce trong diém ngap lut, su cb hé dap, chay nd, chay rimg, ciru sap, gitp d4n khéc phuc héu qua.

* Pja ban lam nhiém vyu: Nha Trang, vang bién Cam Ranh dén Van Ninh tir 40 héi Iy tr& vao.

16. Lit doan KQ 954/HQ

* Luc lugng: 20d/c; Phuong tién: 01 mdy bay, 01 xe chita chdy, 01 xe 6 t6.

* Nhiém vu:

- Chuén bj céc bai d5 truc thing va sin sing g clru gitip d& nhan dan tai cac trong didm ngdp lut bi chia cét.
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- Tim kiém, chi thj myc tiéu bi nan; tham gia TKCN trén bién.

* Dja ban: Cam Ranh va toan tinh khi ¢6 yéu cau.

17. Trung doan Tau ngim 196/HQ

* Lyc lugng: 20d/c; Phuong ti€n: 02 tdu mat nudc.,

* Nhiém vu: Ung ciru di di dén ra khéi céc trong diém bio, Iut, chdy nd, chay rimg, ctru sép, gitip dan khic phuc hiu qua.

* Dia ban: Phudng Cam Nghia, Xa Cam Lép.

18. Lir doan Tau ngam 189/HQ

* Luc lugng: 20d/¢c; 02 tau kéo, 02 xuéng, 02 xe ciru hoa, 01 xe ciru thuong.

* Nhiém vu: Ung ctru di di dén ra khéi cdc trong diém bio, lut, chay nd, chdy rimg, ciru sdp, gitip dén khic phuc hdu qua.

* Pia ban: X3 d4o Binh Ba va viing bién toan tinh tir 50 hai Iy trd vao.

19. Tidu doan bao quén ting 674/QK5

* Luc lugng: 20d/c; 01 xe chi huy.

* Nhiém vy: Ung ctru di doi dén ra khéi cac trong diém béo, lut, chdy nd, chay rimg, ciru sép, gitip dan khéc phuc hu qua.

* Dia ban: Huyén Cam Lam (Sén sang tmg ciru noi khdc) .

20. Céc don vi ¢dn lai (Nha méy Z753, Tieu doan TT1/FTT132, Tiéu doan TT15/1ATT132)

M&i don vi tir 30 — 50 d/c sin sang lam nhiém vu Ung ciru di doi dan ra khéi ving ngap lut, su ¢ hd dép, sat 1& dudng,
chira chdy rung, chay nd, sép db cong trinh, gitp dan khic phyc hiu qué trén dia ban déng quan; ddng thoi sidn sang co dong
khi c6 hiép ddng cia Bé CHQS tinh.

V. NQI DUNG HIEP PONG

1. BAO, AP THAP, LU LUT LON, LU QUET, LU ONG, SAT LG DAT PA

- Giai doan trude khi ¢6 béo: Theo ddi céc ban tm thos tiét tren cdc phuong tién thong tin dai chung, lién hé véi cac dia
phirong hiép dong dé th chuc cho can by, chién sy xubng tuyen truyén vén dong va gitp d& nhan dan ching chéng nha cira,
neo d4u tau thuyén, gia ¢6 dé dap, so tan dan ra khéi ving c6 nguy co béo .

- Giai doan khi béo, 1ii xay ra: Cin cir vao tinh hinh cu thé c6 thé td chire 01 lu'c lugng nhé boi giodl, xir 1y tinh hudng t6t
d& ciru gitp nhéan dan bj tréi hodic mic can gitra dong nude, trén cic néc nha, cdy con bi ngép..

- Giai doan sau khi bao, lii xay ra: Cha dong lién lac véi céc dla phuong nim tinh hmh thiét hai, ddng thoi té chire lyc
lrgng gidp dt‘r nhén dén dung lai nha cira, don vé sinh méi truomg, ciu cdng, tram x4, trudmg hoc... bj hu hong, gitip dan én
dinh cudc sbng tiép tuc san xuit.
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. NHIEM VU CAC PON VI
. BIEN PHONG CAC PON VI BO, A - T.TAM PHTKCN
BQ CHQS TINH TINH QUAN KHU CONG AN TINH HH KV4
- CQ B§ CHQS tinh t& chic | - Ban phéo hiéu, kéu goi, | - T chirc phong chéng tai co | - Té chirc phong ching | - T8 chiic phong chéng
phéng chéng tai co quan. thong bao, hwémg din | quan, don vi. tai co quan, don vi. tai co quan, don vi.
- Huyén (TX, TP) phdng chong cho thu thuyén trdnh, tr | - Sn sang gitp nhan dan phong | - Sin sang giip nhan | - Sin sang phdi hop vai
tai don vi, sir dung DQTV gitip | bdo an toan. chong va neo ddu phuong ti¢n | ddn phong chong lut | Ving 4HQ, Hoc vién

dan phdng chéng tai dia phuong,
sin sing TKCN trén ving cira
sdng, cira bién. TS chirc LL phéi

- Gitip din neo déu tau,
thuyén trén tuyén ven
bién, quéan ly phuong

tau thuyén trén dia ban lam
nhiém wvu khi dia phuong c6
yéu clu.

béo, di doi din ra khu
VY an todn, hudng dén,
phin ludng giao thong

HQ, HP32, B6 CHBP
Bién phong TKCN khi
¢6 tinh huong Xy ra

hop vdi cng an canh gic KV mét | tién tau thuyén ra bién |- Ving 4HQ, Hec vién HQ, |va gitt vimg ANCT- [trén bién. T8 chic
an todn khong cho ngudi va | theo cic cong dién cia | HD32, Trung tim Phdi hop | TTAT XH trén dia ban. | TKCN trén bién dao tir
phuong tién qua lai. ban PCTT céc cép. $an | TKCN HH KV4 phbi hop vdi | - TS chic CN-CH trén | 40 hai ly trd vao.
- Céc don vi b) d6i TT t6 chirc | sang TKCN trén vtmg B$ CHBP Bién phéng TKCN | dja ban toén tinh. - Thudng xuyén thong
phong chong tai don vi, sit dung | cira  sbng, cua bién. | trén bién dao tir 40 hai Iy troy bao tinh hinh bdo cdo
Yo LL gilp dén phong chong trén | (riéng Bién phong 12 | vao. theo quy dinh
dia ban déng quin. hai 1y trd vao), - Vién QY 87 tiép nhén va ciru
chita nan nhén
2. TAI NAN TAU THUYEN TREN SONG, BIEN
NHIEM VU CAC PON V]
. 3 . CAC DON V] BO, CONG AN | T.TAM PHTKCN HH

BQ CHQS TiINH BIEN PHONG TiNH QUAN KHU TING K4
- B4 CHQS tinh sir dung Iwe [ - Chil tri phéi hgp véi Trung | - Ving 4 HQ; Hoc vién HQ; | - Giir gin ANCT- | Trung tdm PHTKCN HH
lugng cia cic Hayén (TX, TP), | tim UPSC Trdn diu khu vic | HD32, Lt doan TN189 phdi | TTAT XH khu |KV4  phéi hop véi Trung

DQTYV ven bién cling véi BP tinh
va che don vj hiép dbng td chirc
TKCN, gittp 4& nhan nhan dan
khiic phuc hdu qua.

- Céc don vi b ddi dja phuong
tham gia vét, thu gom déu khi tri
dat vio bo.

2, B CHQS tinh, Ving 4 HQ,
Hoc vién HQ, Trung tdm
PHTKCN HHKV4, Hb32,

cac ¢o quan chiic ndng cla
t chirc TKCN, khic

tinh
phyc héu qua.

hiu qua,

¢lru chita nan nhin

hop Trung tdm UPSC Tran déu
kho vue 2, Trung tdm PH TKCN
HH KV4; B6 CHBP B.phong,
By CHQS tinh, cic co quan
chic ning cla tinh & chire
khoanh viing, TKCN, khac phuc

- Vién QY 87 tiép nhin va

vire Xay ra sy ¢o.

tdm UPSC Trén déu khi vye
2, Viing 4 HQ; Hoc vién HQ;
HDP302, B4 CHBP BP, cic
co quan chirc ning cua tinh
td chirc khoank ving, TKCN
khic phuc hiu qua.








3.SU CO TRAN DAU

NHIEM VU CAC PON VI
. ; . CAC PON VI BO, CONG AN | T.TAM PHTKCN HH
BQ CHQS TINH BIEN PHONG TiNH QUAN KHU TiNH KV4
- B4 CHQS tinh 6 chirc sir dung | - Cha tri phéi hap v6i Trung | - Viing 4 HQ; Hoc vién HQ; HP32 | - Gir gin ANCT- | Trung tim PHTKCN HH

lue lugng cua ¢ic Huyén (TX,
TP), DQTV ven bién cing véi
Trung tdm UPSC Tran ddu khu
viuc 2, BP tinh va cidc co quan
chirc ning t& chirc khoanh ving,
théng bdo, di doi nhan dén va 16
chirc khic phyc.

tam UPSC Tran dau khu vyrc
2, Bd CHQS tinh, Vang 4
HQ, Hoc vién HQ, Trung
tdim PHTKCN HHKV4,
HD32, céc co quan chic
ning cGia tinh 10 chic
khoanh ving, thdng béo, 1§

phéi hop Trung tdm UPSC Tran
ddu khu wuc 2, Trung tim PH
TKCN HH KV4; C.Ty XDQDb-
KV3; B§ CHBD B.phdong, B§
CHQS tinh, céc co quan chirc ning
cua tinh, cac don vi t& chirc khoanh
ving, khéng ché khéng cho diu

TTAT XH khu
VUC Xy ra sir ¢o.

KV4  phdi hop véi Trung
tdm UPSC Tran diu khu vic
2, Vimg 4 HQ; Hoe vién HQ;
HDP302, B6 CHBD BP, céc
co quan chirc nfing cua tinh
td chirc khoanh ving, khong
ché khong cho diu loang, to

- Céc don vi bd ddi dia phwong . £ loang, t& chirc thu gom, khic phuc. chire thu gom, khéc phyc.
tham gie vot, thu gom ddu khi tro1 | SPC tho gom. khdophuc. | g Ko 87 tigp nhén va ciru
dat vio bé. chita nan nhén
4. SU CO CHAY NO PUONG ONG DAN DAU, KHi
NHIEM V{ CAC PON VI n
. , A TRUNG TAM
. BIEN PHONG CAC PON VI BQ, CONG AN
BO CHQS TINH - " . PHTKCN HH
TINH QUAN KHU TINH KV4

- B§ CHQS tinh, cdc huyén (TX, TP),
cdc don vi thdng béo chay cac donm vi
hiép dbng, va béo chdy cho LL PCCC
clia Cong an tinh; t3 chic luc huong
phdi hop véi cic don vi chira chay; so
tan nhin dan xung quanh ra khoi khu
vurc nguy hiém, phdi hop véi Cong an
tinh giir vimg ANCT-TTAT XH trén

dia ban,

- Céc don vi bd d6i thudng truc fam luc

hromg co ddng ciia tinh.

- Khi ¢6 tinh huéng
chdy trén dja ban
déng quén cia don vi
(ddn) sir dung luc
lugng phdi hop véi
LL PCCC, cédc don vi
tham gia chira chdy,
so tAn nhén dén.

- Khi c6 hiép dbng ciia B6 CHQS tinh 16
chirc lyc fugng phdi hop véi Cong an
tinh chita chdy; so tin nhén didn xung
quanh ra khoi khu vuc nguy hiém.

- Trzomg SQ Khoéng Quén, Ving 4 HQ,
C.ty XD QP KV3, Kho 858, Lir doan
TNI89 sir dyng xe chita chdy chuyén
diing chira chdy trén dia ban dimg chén
va céc dia phuong khac khi cd yéu cau
ctia B& CHQS tinh.

- Vién QY 87 tiép nhin va ciru chita nan
nhén

- San sang tham
gia chira chdy so
tan nhﬁrl dan khi
¢é yéu cau.

- La luc luong chu
yéu sin sing sur
dung xe chita chdy
vi lyc hrong chira
chéy chuyén nghiép
tham gia chifa chéy.
- Giir vimg ANCT-
TTAT XH trén dia
ban.
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5. SU CO CHAY LON NHA CAO TANG, KHU PO THI, KHU CONG NGHIEP, KHU DAN CU

NHIEM VU CAC PON VI
A s TRUNG TAM
BO CHQS TINH BIE?%;‘)NG CAC PON VI BO, QUAN KHU | CONG AN TINH | PHTKCN HH
Kv4

- B6 CHQS tinh, cic huyén (TX, TP),
céc don vi thdng bédo chdy cdc don vi

- Khi ¢é tinh hudng
chdy trén dia ban

- Khi ¢6 hiép dong ctia B§ CHQS tinh 1o
chiic e luong phdi hop v&i Cong an

- Lﬁhluc hrong chii
yéu sin sang sir dung

- $&n sang tham gia
chita chdy so tan

higp ddng, va bdo chdy cho LL PCCC | déng quén cila don vj | tinh chia chdy; so tdn nhén din xung | xe chita chdy va luc | nhén dén khi c6 yéu
cia Cong an tinh; t0 chic lyc leong | (don) sir dung lyc | quanh ra khoi khu vire nguy hiém. hrong chira chdy | cau.
phdi hop véi cac don vj chifa chdy; so | lwgng phoi hep vai | - Truomg SQ Khong Quén, Ving 4 | chuyén nghiép tham
thn nhin dén xung 'quanh ra khéi khu | LL PCCC, céc don vi | HQ, C.ty XD QP KV3, Kho 858, Lir | gia chita chdy.
vure nguy hiém, phoi hop véi Cong an | tham gia chita chdy, | doan TN189 sir dung xe chita chdy | - Gitr vimg ANCT-
tinh gitt vitng ANCT-TTAT XH trén | so tan nhén dén. chuyén diing chira chdy trén dja ban | TTAT XH trén dia
dia ban. ding chén va cic dia phuong khéc | ban.
- Céc dom vj b d¢i thudmg truc lam lyc khi ¢6 yéu ciu cua B6 CHQS tinh.
hrong co ddng ciia tinh. - Vién QY 87 tiép nhén va ciu chiva
nan nhén
6. SU CO SAP PO CONG TRINH, NHA CAO TANG, HAM KHAI THAC KHOANG SAN
NHIEM VU CAC PON V]I
: TRUNG TAM
BO CHQS TiNH Blﬁﬁiﬁmc CAC PON VI BO, QUAN KHU | CONG AN TiNH | PHTKCN HH
KV4

- B CHQS tinh, céic huyén (TX, TP), | - Khi ¢4 tinh huong | - Khi cb higp dong cia Bo CHQS tinh 10 | - L& luc hrong ché |- S&n sang tham
céc don vi thdng béo cho cac don vi [ trén dia ban dong | chirc luc lugng phoi hop vdi Cong an tinh yéu sfin sing sir dung | gia TKCN, so tan
hiép ddng va cho Céng an tinh; t6 chitc | quin cda don vi | td chire TKCN; so tén nhén dan xung | xe chuyén ding va | nhén dén khi c6
lyc luong phdi hop voi cae don vj fim | (ddn) sir dung Iluc | quanh ra khoi khu wre nguy hiém. e luwong chuyén | yéu chu.

kiém, ciru nan; so tin nhin din xung
quanh ra khoi khu vie nguy hiém, phoi
hgp véi Cong an tinh gilr vimg ANCT-
TTAT XH trén dia ban.
- Céc don vi bd d6i thudng trnre 1am luc
luong co ddng cua tinh.

lrong phdi hgp véi
Cong an tinh, cac don
vi tham gia TKCN,
so tan nhén dén.

- Lir doan CB 293 sir dung xe chuyén
dung tb chirc TKCN trén dia ban dimg
chiin vA céc dia phuong khic khi ¢6
yéu clu cia B§ CHQS tinh.

- Vién QY 87 tiép nhin va ciru chita
nan nhan

nghiép  tham  gia
TKCN.

- Gitr vimg ANCT-
TTAT XH tén dja
ban.
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7. SU'CO RO Ri CHAT PHONG XA, BUC XA HAT NHAN VA TAN PHAT HOA CHAT POC HAI

NHIEM VU CAC PON VI

BQ CHQS TINH

BIEN PHONG
TINH

CAC DON VI BQ, QUAN KHU

CONG AN
TINH

TRUNG TAM
PHTKCN HH
KV4

- B§ CHQS tinh, céc huyén (TX,
TP), c4c don vi thong bdo cho cic
don vj hiép déng va cho Céng an tink;
td chirc Iuc lugng phdi hop véi cdc
dom vi tim kiém, ctru nan; so tan nhan
dan xung quanh ra khéi khu vuc nguy
hiém, phdi hgp véi Cong an tinh gitr

- Khi ¢6 tinh hudng
trén dja ban déng
quéin cia dom vi
(d6n) st dung luc
luong phdi hop véi
Cong an tinh, cic don
vi tham gia TKCN,

- Khi ¢4 higp ddng cia B4 CHQS tinh t6
chirc luc luong phéi hop véi Céng an tinh
t8 chirc TKCN; so t4n nhén dén xung quanh
ra khéi khu vuc nguy hiém.

- Ving 4 HQ sir dung luc lugng phong hoéa
t0 chitc TKCN trén dja ban dimg chin va
cac dia phuong khéc khi ¢6 y&u chu cia Bo

- San sang str dung
lwe luwong chuyén
nghiép tham gia
TKCN.

- Gift vilmg ANCT-
TTAT XH trén dia
ban.

- S#n sing tham
gia TKCN, so tan
nhén din khi c6
yéu cu.

ving ANCT-TTAT XH trén dia ban. | so tdn nhén dan.
- Céac don vj bj doi thudng tryc 1am

lyre lugng co ddng cua tinh.

CHQS tinh. )
- Vién QY 87 tiép nhdn va ciu chira nan
nhan

8. SU CO DONG DAT, SONG THAN

NHIEM VU CAC DGN V]

LLVT TINH BIEN PHONG TiNH

CAC DON VI BO, QUAN KHU

cc‘)rg(; AN
TiNH

T.TAM
PHTKCN HH
Kv4

- B6 CHQS tinh t5 chixc
phong chéng tai co quan,
don vi, tb chirc LL phdi
hop véi cac don vi B,
QK tham gia giip nhén
dén trén dia ban,

- Cic huyén (TX, TP)
ven bién sir dung DQCD,
DQTC gidp dén phdng
chéng, khdc phuc héu
qua, tb chirc TKCN trén
dia ban,

- TS chiic phong chong va
kh#c phuc hiu qua tai don vi.
- Gilip nhin dan trén tuyén
ven bién, dia ban don vj dimg
chén khéc phuc héu qua.

- Chu tri phdi hop v6i Viing 4
HQ, hoc vién HQ, Trung
tim PHTKCN HH KV4,
HD32, TKCN trén bién dao
tir 40 hai Iy trés vao.

- T5 chirc phdng chong va khic phuc héu qua
tai dom vi.

- Gitp nhén din tuyén ven bién, dja ban don vj
dimg chén khiic phuc hfu qua.

- Ving 4 HQ; Hoc vién HQ; HP32, Lir doan
TN189 phéi hgp Trung tim UPSC Tran diu khu
vue 2, Trung tam PH TKCN HH KV4; B§6 CHBD
B.phong, B CHQS tinh, cic co quan chirc ning
chia tinh td chirc gitip d& tau thuyén nhén dén mén
bién bj nan.

- Vién QY 87 tiép nhan va ciru chira nan
nhan.

- Té chirc luc
luong  giop
nhén pﬁn
phong chong,
khic phyc hiu
qua, giir vimg
ANCT-TTAT
XH tén dia
ban.

Trung tam
PHTKCN HH
KV4 phdi hop
vung 4 HQ; Hoc
vién HQ; HD32,
B6 CHBDP Bién
phong t§ chic
TKCN cic ving
bién, dio tir 40 hai
ly trd vao.
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9. TAI NAN GIAO THONG PUONG BO, PUONG SAT PAC BIET NGHIEM TRONG

NHIEM VU CAC PON V]
. > ; TRUNG TAM
- - BIEN PHONG CAC PON VIBO, .
BO CHQS TIiNH TINK QUAN KHU CONG AN TiNH PHTESEI HH

- B4 CHQS tinh, cic huyén (TX, TP), cic
dom vi théng béo cho cac dom vi hiép ddng va
cho Céng an tinh; t3 chirc Iyc luong phéi hop

- Khi c6 tinh hudng trén
dia ban ddng quédn cta
dom vj (ddn) sir dung Iyc

- Khi ¢6 hi¢p dong ciia B
CHQS tinh t6 chir fye lugn
phoi hgp véi Cong an tinh tg

-ﬂLé Iwc Irong chi yéu
san sang st dyng xe
chuyén dung va Iyc

- S3n sang tham
gia TKCN, giup
d& nhén dan khi

véi cdc don vi tim kiém, ciu man, cdp clu [ lugng phdi hop véi | chic TKCN; gitip dd, cdp ctru | hrgng  chuyén  nghiép | ¢6 yéu cu.
nhan dén, phéi hop véi Cong an tinh giir vimg | Cdng an tinh, cdc don vi | nhén din. tham gia TKCN, gilip
ANCT-TTAT XH trén dia ban, tham gia TKCN, tmg |- Vién QY 87 tiép nhan va | d& nh4n dan.
- Céc don vi bd d6i thudng true 1Am lye lugng | clru, gitip &% nhan dén, | ciru chita ngn nhan. - Gilt vimg ANCT-
co dong cua tinh. TTAT XH trén dia ban.
10. TAI NAN MAY BAY XAY RA TREN LANH THO VIET NAM
NHIEM VU CAC PON VI
~ > - TRUNG TAM
BO CHQS TINH BIEN PHONG CAC PON V] BQ, QUAN KHU CONG AN | pyTKCN HH
TINH TINH Kva
- B6 CHQS tinh, cac huyén (TX, TP), | - Khi ¢6 tinh hudng | - Truémg QSKQ, Lir doan KQ954, Lit doan | - S dung xe | - San sang tham
céic don vj théng bdo cho céc don vi| trén dia bin déng [ TN189 t8 chérc lyc lwgng, phuong tién bay | chuyén ding va | gia TKCN, gitp
hiép ddng; tb chirc luc lugng phdi hop | quan cia don vi | TKCN, thong béo dia diém xdy ra sw cb d& Bd | Iy lwong chuyén | do nhén dan khi
véi céc don vi tim kiém, ciru nan, cép | (ddn) sir dung lyc | CHQS tinh hiép déng cho cic luc lugng khéc | nghiép tham gia | ¢6 yéu ciu.
ciru nhén dan, phdi hop v6i Céng an | lugng phéi hop véi | TKCN. TKCN, img ciu
tinh giir vimg ANCT-TTAT XH trén | Céng an tinh, céc | - Khi c6 higp ddng cia Bo CHQS tinh céc don | gip d nhan dén.
dia bén. don vi tham gia | vi td chirc luc luong siin sang t6 chic TKCN; | - Gir  ving
- Céc don vi bd d6i thudomg tnre 1am hee | TKCN, (mg  cinu, | gitip dd, cip ctu nhin dan. ANCT-TTAT
hrong co dong cua tinh. gitp d& nhandan. | - Vién QY 87 tiép nhan va ciru chita nan nhén | XH trén dia ban.








11. SU CO v DPE, HO PAP

12

DQCDP cuva huyén (TX, TP), DQTV
céc x4, phudng, thi tran trén dia ban
t0 chirc chira chdy.

phuong khi xay ra
chdy ring trén dia
ban dong quén

chay ring cling cic
dia phuong trén cac
dia ban hiép ddng.

TTAT XH trén
dia ban.

NHIEM VU CAC PON VI
- A A TRUNG TAM
BO CHQS TINH BIEN PHONG CAC DON VI BO, QUAN KHU CONGAN | ppTKCN HH
TINH TINH KV4
- B6 CHQS tinh, céc huyén (TX, TP), | - Khi c6 tinh huéng | - Khi c6 hiép ,dﬁng cua B CHQS tinh tt_’i chic | - Sin sdng st | - S3n sang tham
cic don vi thong bdo cho cic QOn vi [ trén dia ban déng | lyc lwong phdi hop véi Cong an tinh t6 chirc | dung xe chuyén | gia TKCN, so
hiép déng; td chirc lyc lwgng phoi hgp | qudn cia don v | TKCN; so tin T'lhﬁn din xung quanh ra khoi | ding va lyc hrgng | tn nhﬁn‘ dén khi
voi eac don vi TKCN; so tin nhén dan | (ddn) sir _dung Iy | khu vge nguy hiém. | chuyén  nghiép | c6 yéu céu.
xXung quanh ra khéi khu vy nguy hiém, | Jugng phdi hop véi | - Lir doan CB 293 sir dung xe chuyén ding t4 | tham gia TKCN.
phdi hop véi Cong an tinh gilr vimg | Cong an tinh, céac | chitc TKCN trén dia ban dﬁpg chdnvacicdia |- Gitr viing
ANCT-TTAT XH trén dia ban. don vi tham gia | phyong khic khi ¢é yéu ciu cita BO CHQS | ANCT-TTAT
- Céc don vi bd d6t thudmg triee tam lye | TKCN, so tan nhén | tinh. XH trén dja ban.
lugng co dong cila tinh. dan. - Vién QY 87 tiép nhin va ciru chira nan nhén
12. SU CO CHAY RUNG
NHIEM VU CAC PON VI
- ; T.TAM PH
BIENPHONG | CACDONVIBQ, | CONG AN N
LLVT TiNH TINH QUAN KHU TINH TKEE“I-IH KIEM LAM

- B§ CHQS tinh th")i hop véi doi lién | - TO chirc xdy dung | - Cic dom vi co |- Cong an phdi |- Sin sing | - La don vi chu ti phdi hop
nganh t& chirc ki€m ftra, truy quét va ké‘ hoach bdo v& va | rimg, nhin bido v€ | hgp véi géi lién | co dbng luc | trong cong tic bdo vé ring;
bdo v& cac khu vuc rimg theo ké | tuén tra céc khu vuc rimg, d6ng quén khu | nganh 16 chirc | lugng  gidp | xdy dung k€ hoach Qho doi
hoach. TS chirc LL tham gia chita | rimg tén dia ban | vyc rimg t6 chirc | kiém tra, truy | 45 nhan dén | lién nganh t5 chirc kiém tra,
chdy cung céc dia phuong. déng quén nhit la xdy dung ké hoach | quét va bao ve k]}i cOé yéu | truy que't‘ vd hudng din,
- Huyén (TX, TP); cdc don vi ¢ | cdc khu wvuc dao | va tudn tra canh gac | cac khu vye rimg | cdu cha B9 | tuyén truyén trong cdng tac
rimg, nhin béo vé rimg, d6ng quan | khéng @& xdy ra|bio vé chu ddo | theo ké hoach. CHQS tinh. | bdo v& rimg cho cic don vi
kl:lu vuc rimg Qhai td chitc xdy dung | chay ring. khéng dé xdy ra |- Tham gia chita va dja phuong c6 rimg. '
ke hoach va tuan tra canh gic. - Tham gia chita | chdy rimg. chdy rimg, gift - La lyc krgng chu tri phoi
- Khi xay ra chdy ring sir dung LL | chdy cung dia |- Tham gia chifa | vimng ANCT- hgp vdi céac don vi trong

cong tic phong va chia
chéy rimg trén dia ban.
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VL TO CHU'C CHI HUY

1. Vi tri chi huy

* S& chi huy thuong xuyén

- Van phong Ban Chi huy PCTT-TKCN tinh Khanh Hoa: Dt tai: 1.6 7,8, khu dén cu 2, Hon Ré-Phuée Bong

- Thudng trye TKCN t1nh Khanh Hoa: Pt tai: S601 - - Ngb Quyen Nha Trang.

- Ban CH vé céc vén d& cép béch trong béo vé rimg va PCCC nimg tinh Khanh Hoa: Tai 138 Buong 2/4 Vinh Phudc — Nha Trang.

- Ban CH PCTT, TKCN, PCCN, CR, CS cia B§ CHQS tinh tai SCH thudng xuyén (86 01 - Ng6 Quyén-Nha Trang).

- Thudng tru'c PCCC-CNCH tinh: Tai Céng an tinh: S 80 Trin Phti- Nha Trang

2. Thanh phin SCH

- UBND Tinh thanh 1ap Ban Chi huy PCTT-TKCN cua tinh (B CHQOS tink d/c: CHT la Phé Trudgng Ban phu trach
TKCN cua tinh).

- B CHQS tinh thanh 14p Ban Chi huy PCTT, TKCN, PCCN, CR, CS8 (B/c PCHT-TM: Trucng ban).

- Céc huyén (TX, TP) td chirc chi huy tai SCH thudng xuyén ciia cac huyén (TX, TP), trurdng hop x4y ra su ¢ thién tai &
khu vyre ndo phai xudng chi huy trye tiép ¢ xir Iy nhim nhanh chéng khic phuc hau qua.

3. Phan cong chi huy

- Chi huy, chi dao chung céc lyc Iwgng higp dong: B/c Phé Trréng Ban TKCN — CHT/BS CHQS tinh Khénh Hoa.

- Tryc chi huy PCTT-TKCN: B/c Ph6é CHT — TMT.

- Chi huy tai hién trudng: Tha trudng B6 CHQS tinh (do Chi huy trudng phéin c¢éng) hodc Chi huy ciia Ban CHQS dia
phuong noi xay ra béo, i, sy ¢b thién tai 14 chi huy chung, 13 d4u médi phéi hop, théng nhit cac lyc lwgng PCTT, TKCN. Chi
huy cua cdc don vi hiép ddng chi huy hre lugng ctia minh.

VIL. PHOI HOP KHI CO LUC LUQGNG PHUONG TIEN NUGC NGOAI THAM GIA TKCN

1. Phoi hop trong heat dqng TKCN trén bién

- Chi huy TKCN trén bién khi khong c6 may bay va ¢ may bay nudc ngoai tham gia do chi huy hién treong TKCN
trén bién dam nhiém.

- Céc lye lugng TKCN phai phéi hop véi Trung tam Phéi hgp TKCN Hang héi Viét Nam dé théng nhét ké hoach hiép
dong giira cac luc lugng, phuong tién TKCN hang khong va hang hai.

2. Phoi hep trong hoat ddng TKCN trén dat lidn

Ban Chi huy TKCN tai hién trudng 13 ddu méi phm hop véi lye lugng TKCN nude ngodi, ¢b trach nhiém quy dinh céac
hoat déng TKCN. Khi c¢6 mdy bay nudc ngoai tham gla TKCN, chi huy méy bay do Chi huy hién trudng thugc Ban Chi huy
TKCN hién truémg chi huy, thng qua chi huy cia don vi ¢6 mdy bay va co quan didu hanh bay, kiém soat khéng hru thyc hién.
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3. Phoi hop trong quan Iy, kidm tra kiém soat

Cong an tinh, BO CHBD Bién phdng tinh va cdc co quan c6 lién quan c¢é nhiém vu kiém tra, kiém soét hrc luong,
phuong tién TKCN nude ngodi vao hoat ddng tai dia ban theo chirc nidng ctia nganh minh.

VIIL. CONG TAC BAO PAM

1. Bao @am thong tin lién lac

- Béo diam cho thong bédo, bao dfng, hiép d6ng Sir dung hé théng théng tin lién lac thwdng xuyén cia co quan, don vi
va hé théng thong tin Buu chinh- Vién théng tai céc dia phuorng

- Ban Théng tin /B6 CHQS tinh 13p ké hoach va to chirc bio dam théng tin lién lac cho SCH co ban, SCH bd trg
PCTT/B6 CHQS tmh chi huy LLVT tinh trong moi tinh huong, ddng thdi tang cuong luc lugng, phwong tién théng tin cho luc
lugng co dong chi yéu cua B& chi huy va hiép déng bao dam lién lac v6i céc don vi cia Bo Quén khu.

2. Bao dam vit chit: Bo CHQS tinh cin cif vao nguon kinh phi dia phuong dugce cp d& mua dur trit cic loai vét chit can
thiét nhu: Bao cét, cuoc xéng, dao, dung cu dap lira.. .. P& nghi Ban chi huy PCTT va TKCN tinh bao dam nhién liéu co ddng
cho céc don vi hiép ddng.

3. Bao dam co dbng: Cac don vi ctia By, Quén khu, B6 CHBDBP tinh, Céng an tinh ty bdo dam phuong tién co ddng
cua don vi minh.

4. Bao dam lhrong thye thire phAm: Cac don vi ty bio dam (khé 05 ngay; néng 02 ngay). Trong PCTT- TKCN phai du
100% 4o mra, 4o phao hoic phao ciru sinh, mi cirng, thi thudc ca nhén; bi déng dung nudc udng.

5. Bao dam quén y: Céc don vi ¢d luc lugng tham gia PCTT — TKCN, PCCN, CR, citu s@p cua tinh, don vi hiép ddng &
chire quan y bac dam cho don vi minh, lyc lugng co dong cia B6 CHQS tinh tfi chirc tir 1 — 2 ddi cép clru co déng cho céc ving
trong diém.

IX. CAC MOC THOI GIAN
- Cap tinh: Hiép dong bd sung hang nim.
- Cép huyén (TX, TP): Hiép ddng sau khi tinh t5 chirc hidp ddng (trong thoi gian 20 ngdy sau khi tinh 16 chire hiép dong)./.

BQ CHQS TiNH KHANH HOA PON V] KY KET HIEP PONG










